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Quyển sách này được biên soạn theo sát nội dung 
của sách giáo khoa HÓA HỌC T10 hiện hành. Nội dung 
sách được trình bày như sau: 

—_ Tóm tắt kiến thức từng tiết học trong sách giáo khoa. 

Giải bài tập trong sách giáo khoa 

-_ Câu hỏi trắc nghiệm. 

Nội dung được trình bày như trên, nhằm giúp các em 
có thể tham khảo trong quá trình tự ôn tập, đồng thời 
qua đó giúp củng cố khắc sâu kiến thúc bộ môn một 
cách có hệ thống hơn. Đặc biệt phần câu hỏi trắc 
nghiệm sẽ giúp các em làm quen với loại toán mới này. 

Quý thầy cô và quý phụ huynh xem đây như tài liệu 
tham khảo thêm. 

Chúng tôi xin chân thành đón nhận ý kiến xây dựng 
tỪ quý độc giả. 


NHÓM BIÊN SOẠN 


~ˆ K¿ 
‹x„„:. NGUYÊN TƯ 


§1. THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ 


A. LÍ THUYẾT 
I. THÀNH PHẦN CẤU TẠO CỦA NGUYÊN TỬ 

1. Flectron 

0; Sự tìm ra eleeron: Năm 1897, nhà bác học Anh Tôm-xơn 
(J.J._ Thomson) khi nghiên cứu sự phóng điện trong chân không đã phát 
hiện ra tỉa âm cực, mà bản chất là chùm các hạt nhỏ bé mang điện tích 
âm, gọi là các electron, kí hiệu là e. 

b) Khối lượng tà điện tích của electron: Bằng thực nghiệm, người ta 
đa xác định chính xác được khối lượng và điện tích của electron. 

Khối lượng m, = 9,104.10 ”'kg = 9,104.10 ”* gam. 

Điện tích - q. = -1,602.10”'”C (eulông) 

Điện tích của electron được kí hiệu là -e¿ và quy ước là 1-. 
2. Sự tìm ra hạt nhân nguyên tử 

Năm 1911, Rơ-dơ-pho (Rutherford) và các cộng sự đã cho các hạt ơ bắn 
phả một lá vàng mỏng và dùng màn huỳnh quang đặt sau lá vàng để theo 
đối đường đi của hạt ơ. Quan sát thí nghiệm ông thấy hầu hết các hạt ơ 
đều xuyên thắng qua lá vàng, nhưng có một số rất ít đi lệch hướng ban 
đầu hoặc bị bật ra phía sau khi gặp lá vàng. 

Kết quả thí nghiệm cho phép kết luận: 

Nguyên tử có cấu tạo rỗng; 

- Một số hạt œ bị lệch hướng là do hạt nhân tích điện dương đẩy ra. 

Những hạt bị bật trở lại là do đi đúng vào hạt nhân; 
Hạt nhân có kích thước rất nhỏ so với kích thước nguyên tử. 


3. Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử 

d) Sự tìm ra proton: Năm 1918, Rơ-dơ-pho phát hiện trong hạt nhân 
nguyên tử có loại hạt mang điện tích dương. Đó chính là ion dương H}, 
được kí hiệu bằng chữ p. 

b) Sự tìm ra nơtron: Năm 1932, Chat-uých (Chatwick) dùng hạt ơ bắn 
phá hạt nhân nguyên tử beri đã quan sát được sự xuất hiện của một loại 
hạt mới có khối lượng xấn xỉ khối lượng proton, nhưng không mang điện, 
được gọi là hạt nơtron, kí hiệu là n. 
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c) Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử: Sau các thí nghiệm trên, người ta 
đi đến kết luận: Hạt nhân nguyên tử được tạo thành bởi tác proton và 
nơtron. Vì nơtron không mang điện, số proton trong hạt nhân phải bằng 
số đơn vị điện tích dương của hạt nhân và bằng số eletron quay xung 
quanh hạt nhân. 


II. KÍCH THƯỚC VÀ KHỐI LƯỢNG CỦA NGUYÊN TỬ 
1. Kích thước 


Nếu hình dung nguyên tử như một quả câu, trong đó có các electron 
chuyển động rất nhanh xung quanh hạt nhân, thì nó có đường kính 
khoảng 10”Ì°m. 

Để biểu thị kích thước nguyên tử, người ta dùng đơn vị nanomet (kí 
hiệu nm) hay angstrom (kí hiệu Ẫ ). 


“, 


1nm = 10m; LẢ s 10'°m: 1nm = 10Ä. 
- Nguyên tử nhỏ nhất là nguyên tử hidro có bán kính khoảng 
0,053nm = 0,83 Ä. 
- Đường kính của hạt nhán nguyên tử còn nhỏ hơn, uào khoảng 
10 5nm = 10*Ä. 


Như vậy, đường kính của nguyên tử lớn hơn đường kính của hạt nhân 
khoảng 10000 lần. 


Nếu ta hình dung hạt nhân là quả cầu có đường kính 10cm thì nguyên 
tử là quả cầu có đường kính 1000m = 1km. 


- Đường kính của electron uà của proton còn nhỏ hơn nhiều (khoáng 
10°nm), electron chuyển động xung quanh hạt nhân trong không gian 
rỗng của nguyên từ. 

9. Khối lượng 

Để biểu thị khối lượng của nguyên tử, phân tử và các hạt proton, 
nơtron, electron người ta dùng đơn vị khối lượng nguyên tử kí hiệu là ư, u 
còn được gọi là đvC. 


1ư bằng _ khối lượng một nguyên tử đồng vị cacbon 12. 


Nguyên tử cacbon này có khối lượng là 19,9265.10 ° kg. 


u = 199265.10” kg 
: 12 
- Khối lượng nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon gọi là nguyên tử khối 


= 1,6605.10 ?”kg 


~ Nguyên tử khối là khối lượng tương đối của nguyên tử. 
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Khối lượng cả điện tích của các hạt tạo nên nguyên tử 


Hạt nhân 


electron (e) proton (p) 
q, = =1602'° = =&y = 1 |q = 1460210'°0=e=f+ =0 | 


m, = 9.1094 10 ”!kg mạ = 1.6726 10”? kg mạ = 1,6748.10? kg 
m, x 0.00055u mạ > ÌU mạ x †u 


Vỏ electron của nguyên tử 


Đặc tính hat 


Điện tích q 


Khối lượng m 


Proron và nơtron có khối lượng xấp xỉ bằng nhau, còn electron có 
khôi lượng rất be nên khối lượng nguyên tử tập trung ở hạt nhân. Hay 
nói mọt cách khác: Khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng 
nguyên từ. 


B. BÀI TẬP 


1. Cúc hạt cầu tạo nên hạt nhan của hầu hết các nguyên tử là: 
4. Elecftrcn tà pÐroton C. Nơtron 0à electron 
B. Profon 0à nơtron D. Electron, proton uà nơtron. 
Chọn đáp an đúng. 
Giải 
Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo bởi các hạt proton và nơtron. 
Đáp án B:p,n 
2. Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là: 
A. Proton tà electron C. Nơtron uà proton 
B. Nơtron tò electron D _Nơtron, proton 0à eÌectron. 
Chọn đáy ún đúng. 
Giải 
Hầu hết các nguyên tử đều được cấu tạo bởi 3 loại hạt: proton, nơtron và 
electron. Trong đó proton và nơtron tập trung ở hạt nhân nguyên tử còn 
eleetron chuyển động xung quanh hạt nhân tạo thành lớp vỏ nguyên tử. 
Đáp án D:n,p,e 
3. Nguyên tử có đường hính gấp khoảng 10000 lần đường kính hạt nhán. 
Nếu ta phóng dại hạt nhán lên thành một quả bóng có đường kính 6cm 
thì đường kính nguyên từ sẽ là: 
A. 300m B. 300m C. 600m D. 1200m 
Chọn đáp án đúng. 
Giải 
Theo đẻ, uyên cá = 1000O x hát nhân 
<3» duyên tử = 10000 x 6 = 60000em = 600m 
Câu đúng là câu C: 600m 


4. TÌM tÌ số °ê khối lượng của electron so Uớt profon, so UỚi nơtron. 
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Giải 
Tỉ số về khối lượng của eleetron so với proton là: 
9109410 kg — 1 
16726.10”kg ˆ 1836 


Tỉ số về khối lượng của electron so với nơtron là: 


9,1094.10'!! kg 1 


1,6748.102 kg 1839 


ð. Nguyên tử bẽm có bán kính r = L35.10 lnm tờ có khối lượng nguyên từ là 65u. 
a) Tính khối lượng riêng của nguyên tử kẽm. 
b) Thực tế hầu như toàn bộ khối lượng nguyên tử tập trung ớ hạt nhân 
tới bán bính r = 2.10 nm. Tính khối lượng riêng cúa hạt nhân 
nguyên tử hẽếm. 


gu 4... 
Cho biết: Vu, cấu 3 7Ẻ. 


a) 


c 


Giải 
Khối lượng riêng của nguyên tử kẽm: 
Khối lượng riêng thường được tính ra đơn vị g/em”. 
Khối lượng riêng của nguyên tử kẽm là khối lượng tính ra gam của 
1em” nguyên tử kẽm. 
Thể tích của một nguyên tử kẽm là: V = q1 - 
r 3 1,35.10 Ìnm = 1,35.10 ”em 


4 , : 
sà .3.14.(1,35.10 5)! = 10,29.10 ”! (em”) 


Khối lượng riêng của một nguyên tử kêm là: 
65.1,66.10 ”“ =107,9.10 ”* (g) 
Vậy khối lượng riêng của một nguyên tử kẽm là: 


-34 
_107910 g _ 10,48 g/em”. 


10,29.10ˆ?*emŠ 
Lưu ý: Nếu các nguyên tử kẽm được xếp khít vào nhau không còn 
chỗ trống nào trong tinh thể thì khối lượng riêng của kẽm sẽ là 
10,48 g/cm° như kết quả phép tính trên. Nhưng trong tinh thể, các 
nguyên tử kẽm chỉ chiếm hơn 70% thể tích, phần còn lại là rỗng nên 
thực tế khối lượng của kẽm là 7,1 g/cmỶ. 
Tính khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử kẽm: 


: `": 
Thể tích hạt nhân nguyên tử kẽm là: V = : TY. 


r = 2.10 °nm = 2.10 em 
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, Ủ 4 l b 
Lm s. ¬ “+ 389.10 ””wœnf”1 


Thực tê, hâu như khối lượng của nguyên tử chỉ tập trung ở hạt 
nhan nên khối lượng của hạt nhân là: 
G5.1,66.10 '° = 107,9.10 “' (g) 
Khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử kẽm là: 
107,9.10 °! T 
sẽ LÃ >.Jv22.10 g/em” 
33,49.10 “em” 


Lưu ý: 3,22.10'°g/cm” = 3,22.10? tấn/cm? (hơn ba tỉ tấn/cm”) là khối 
lượng riêng rất lớn. 


§2. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ, 
NGUYÊN TỔ HÓA HỌC, ĐỒNG VỊ 


A LÍ THUYẾT 


I. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ 
1. Điện tích hạt nhân 
Proton mang điện tích 1+, nếu hạt nhân có Z2 proton thì điện tích 
hạt nhân bằng 2+ và số đơn vị điện tích hạt nhân bằng Z. 
Nguyên tử trung hòa về điện nên số proton trong hạt nhân bằng sô 
electron của nguyên tư. Vậy trong nguyên tử: 
Số đơn tị điện tích hạt nhân (Z2) = số proton = số cloctron 
Ví dụ: Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử oxi là 8, vậy nguyên tử 
oxi có 8 proton và 8 electron. 
2. Số khối 
-- Số khối (kí hiệu là A) là tổng số hạt proton (kí hiệu là Z) và số hạt 
nơtron (kí hiệu là N) của hạt nhân đó: A=Z+N 
Ví dụ, hạt nhận natri có 11 proton và 12 nơtron, vậy số khối của hạt 
nhân natri là: Á = 11 + 12= 28 
- Số đơn vị điện tích hạt nhân Z và số khối A đặc trưng cho hạt nhân và 
cùng đặc trưng cho nguyên tử, vì khi biết Z và A của một nguyên tử sẽ biết 
được số proton, số electron và cả số nơtron trong nguyên tử đó: N = A - Z. 
Ví du, nguyên tử K có A = 39 và Z = 19 suy ra nguyên tử K có 19 
proton, 19 electron và 20 nơtron. 
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II. NGUYÊN TỐ HÓA HỌC 
1. Định nghĩa 

Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng điện tích hạt nlhân. 

Cho đến nay, người ta đã biết khoảng 92 nguyên tố hóa học ‹có trong 
tự nhiên và khoảng 18 nguyên tố nhân tạo được tổng hợp trong c:ác 
phòng thí nghiệm hạt nhân (tổng số khoảng 110 nguyên tố). 

2. Số hiệu nguyên tử 

Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử của một nguyên tố được gọi là 
số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó, kí hiệu là Z. 

Số hiệu nguyên tử cho biết: 

- Số proton có trong nguyên tử; 

- Số electron có trong nguyên tử; 

- Số thứ tự của nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn. 

3. Kí hiệu nguyên tử 

Để biểu thị đặc trưng của một nguyên tố hóa học người ta ghi số hiệu 
nguyên tử (số đơn vị điện tích hạt nhân Z) và số khối (A). 

Chẳng hạn, kí hiệu nguyên tử của nguyên tố X được ghi: 

X: kí hiệu nguyên tố 
Đa Z: số hiệu nguyên tử 
A: số khối 

Ví dụ: Kí hiệu ?;Al cho biết: Nguyên tử AI có số khối 27, có số hiệu 
nguyên tử 13 = trong nguyên tử AI có 18 proton, có 27 - 13 = 14 nơtrom 
và 13 electron. Nguyên tử khối của AI bằng 27 đv€. 


II. ĐỒNG VỊ 
Đông vị là những nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau về số 
nơtron, do đó số khối A của chúng khác nhau. 
Ví dụ: - Nguyên tố oxi có ba đồng vị: ⁄O, ⁄O, 2O 
- Nguyên tố niken có bốn đồng vị: Ni, „Ni, NI, N¡ 


Chú ý: Hầu hết các nguyên tố hóa học là hỗn hợp của nhiều đồng vị. 


IV. NGUYÊN TỬ KHỐI VÀ NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH CỦA 
CÁC NGUYEN TO HÒA HỌC 
1. Nguyên tử khối 
Nguyên tử khối là khối lượng tương đối của nguyên tử. 
Nguyên tử khối của một nguyên tử cho biết khối lượng của nguyên tử 
đó nặng gấp bao nhiêu lần đơn vị khối lượng nguyên tử. 
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Vì khôi lượng electron rất nho so với khôi lượng của hạt nhân nên có 
thể bỏ qua, do đó khối lượng của nguyên tử bằng tông khối lượng của các 
proton và nơtron trong hạt nhân nguyên tử và bằng số khối (khi không 


cản độ chính xác cao). 


2. Nguyên tử khối trung bình 

Nhiều nguyên tố hóa học tổn tại nhiều đồng vị trong tự nhiên nên 
nguyên tử khối của các nguyên tô này là nguyên tứ khối trung bình của 
các đông vị. 

Giả sử một nguyên tố có hai đồng vị là X và Y; X là nguyên tử khối 
của đồng vị X; Y là nguyên tử khối của đồng vị Y; a là % số nguyên tử của 
đồng vị X; b là % số nguyên tử của đồng vị Y. Công thức tính nguyên tủ 
khối trung bình A là: 

— aX+bY 
100- 

Trong những tính toán không cần độ chính xác cao, có thể dùng sê 
khối thay cho nguyên tử khối. 

Ví dụ: Clo là hỗn hợp của hai đồng vị bên ?Cl chiếm 75,77 và j;Cl 
chiếm 24.23 tống số nguyên tử cÌo trong tự nhiên. 

Nguyên tử khối trung bình của clo là: 


n 5,17.35 24.234 
A Tuy — + 35,5 đvC. 


GP: SG 


B. BÀI TẬP 


1. 


Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng: 
A. Số khối B. Số nơtron C. Số proton Ð. Số nơtron tò proton. 
Chọn đáp án đúng. 
Giải 

Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân (thay 
số proton). 

Đáp án € 
Ki hiệu nguyên tử biểu thị đây đủ đạc trưng cho một nguyên tử của mội 
nguyên tố hóa học 0ì nó cho biết: 
A. Số khối A. C. Nguyên tử khối của nguyên tử. 
B. Số hiệu nguyên tử Z. D. Số khối A uà số hiệu nguyên tử Z. 
Chọn đáp án đúng. 

Đáp án D 
Nguyên tố cacbon có hai đông uị bên: !TC chiếm 98,89% cà IC chiếm 1,11%. 


Nguyên tử khối trung bình của nguyên tử cacbon là: 
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A. 12,500; B. 12,011; C. 12,022; D. 12,055. 
Chọn đáp án dúng. 
Giải 


Đa số Nha. CC O C1 at -[301Ì 
100 


4. Hãy xác định số đơn vị điện tích hạt nhân, số proton, số nơtron, seố 
electron, nguyên tử khối các nguyên tử thuộc các nguyên tố sau: 
š 3H, 5F,  jÐMg, Ca. 
Giải 
e- sLi, kí hiệu này cho ta biết: 
— Số hiệu nguyên tử của nguyên tô L¡ là 3, điện tích hạt nhân `nguyiêrn 
tử là 3+, trong hạt nhân có 3 proton và 7 - 3 = 4 nơtron. 
—_ Võ nguyên tử L¡ có 3 electron. 
~ Nguyên tử khôi của L¡ là 7. 
« LF, kí hiệu này cho ta biết: 
— Số hiệu nguyên tử của nguyên tố F là 9, điện tích hạt nhân nguyềm 
tử là 9+, trong hạt nhân có 9 proton và 19 - 9 = 10 nơtron. 
—_ Vỏ nguyên tử F có 9 electron. 
— Nguyên tử khối của F là 19. 
e©  ;zMg, kí hiệu này cho ta biết: 
- Số hiệu nguyên tử của nguyên tố Mg là 12, điện tích hạt nhâm: 
nguyên tử là 12+, trong hạt nhân có 12 proton và 24 ~- 12 = 12 nơtrom. 
—_ Vỏ nguyên tử Mg có 12 electron. 
—_ Nguyên tử khối của Mg là 24. 
« ;0Ca, kí hiệu này cho ta biết: 
~ Số hiệu nguyên tử của nguyên tố Ca là 20, điện tích hạt nhân nguyên tử 
là 20+, trong hạt nhân có 20 proton và 40 - 20 = 20 nơtron. 
—_ Vỏ nguyên tử Ca có 20 electron. 
— Nguyên tử khối của Ca là 40. 
5. Đồng có hai đồng tị bên 5 CH uà S2Cw. Nguyên tử khối trung bình cú 
đông là 63,54. Tính thành phần phần trăm của môi đồng CỊ. 
Giải 
Gọi x là thành phần phần trăm của đồng vị „Cu và (100 - x) là thành 
phần phần trăm của đồng vị „Cu. 
65.x + 63(100 - x) 


Ta có: Mcu = NT i = 63,54 
100 
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6. 


2x = 6354 6300 = 54 

xe 27061 
Vậy: “Cu chiếm 27% 

"Cu chiếm 781. 
IHdro có nguyên tử khối là 1,008. Hỏi có bạo nhiêu nguyên tử của đồng 
tr JIỦ trong TìmÙ nước (cho ràng trong nước chí có đồng tị pH, TH)? 

Giải 
Trong nước nguyên chất có chứa chủ yếu là đồng vị ¡H và 7H. 
Cọi x là phần trăm về số mol nguyên tử đồng vị TH và (100 ~ x) là phần 
trầm về số mol nguyên tử đông vị }H. 
2.x+ 1(100 - x) 
— 100 

Giai ra được x = 0,8. 


Ta có: 


= 1,008 


Khôi lượng riêng của nước là 1 g/ml, vậy 1ml nước có khối lượng 1 gø. 
Khôi lượng mol phân tử nước là 18g, vậy 1g nước là: 
--ÐP. —=# . mol phân tử nước. 
18g /mol 18 


Một moi phân tử nước có 6,02.10”” phân tử nước. 
p Đ 


23 


Là : 1 `. ¬ 
Vậy 1ml nước hay 18 mol phán tử nước có =. phân tư nước. 


Một phân tử nước có hai nguyên tử hiđro, vậy số nguyên tư hidro của cả 


l - - ˆ 02 : 
hai đồng vị có trong 1m] nước hay _—~ phân tử nước là. 


Trong đó, số nguyên tử của đồng vị ?H là: 


6,02.10°.2 0,8 
18 “100 


Trả lời: Trong 1ml nước nguyên chất có 5,35.10”” nguyên tử đồng vị ƒH. 


= 5,35.10”” (nguyên tử). 


Oxi tong tự nhiên là hỗn hợp các đồng tí: 99,757 70; 00396 ”O; 0,204 


i3 #m , ` „2 H Ẵ À + + h Ạ „ I7 
3O. Tùth sở nguyên tử của môi loại đồng tệ khi có Ì nguyên tử “O. 


Giải 
Theo tỉ lệ đã cho ta có: 
b9) 7o 15 
99,757 nguyên tử 0,039 nguyên tử O,2041 nguyên tử 
? nguyên tử 1 nguyên tử ? nguyên tử 


x Q9 757 
Số nguyên tử !O là: Hiện, = 2558 (nguyên tử). 


ve 
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¿ 0,204 : 
Số nguyên tử '!*O là: =—==— = 5 (nguyên tử). 
Sư, 0,039 nhớ 
Vậy: Mỗi khi có 1 nguyên tử '”O thì có 2558 nguyên tử '°*O và 5 nguyên tử '°Q,), 
8. Agon tách ra từ không khí là hồn hợp ba đồng 0ị: 99,6% ““Ar; 0,0633% 
“An; 0,337% ”“Ar. Tính thể tích của 10g Ar ở điều hiện tiêu chuẩn. 
' Giải 
Nguyên tử khối trung bình của agon là: 
.9 - 38. 3+36. 
40.89,6 + 38.0,063 + 860,887 _ 2o 0U 
100 
Phân tử Ar có một nguyên tử nên khối lượng mol phân tử cúa Ar là 
39,98g. Ở đkte thì 1 mol phân tử argon hay 39,98g có thể tích là 22,4 llítt. 
Vậy 10g agon có thể tích (ở đkte) là: 


<2 1U... .685 (HA), 


§3. LUYỆN TẬP: THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ 


A. LÍ THUYẾT 
1. Nguyên tử được tạo nên bởi electron và hạt nhân. Hạt nhân lại đưiợc 
tạo nên bởi proton và nơtron 
q. = -1,602.10'!°C, quy ước là 1-; m, x 0,00055u. 
q, = 1,602.10 '*C, quy ước là 1+; mụ ~ 1u. 
qa = 0; mạ *x 1u. 
2. Trong nguyên tử, số đơn vị điện tích hạt nhân Z = số proton = số 
electron 
Số khối A = Z+N. 
Nguyên tử khối coi như bằng tổng số các proton 0à các nơtron (gần đưingg). 
Nguyên tử khối của một nguyên tố có nhiều đồng vị là nguyên tử klhối 
trung bình của các đồng vị. 
Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng số Z. 
Các đồng vị của một nguyên tố hóa học là các nguyên tử có cùng sốý Z, 
khác số N. 
3. Số hiệu nguyên tử Z và số khối A đặc trưng cho nguyên tử 


Kí hiệu nguyên tử 2X 
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B. BÀI TẬP 


1: 


đ. 


Theo số liệu ở bang T bài 1 SGK Hóa 10: 


t1} 


b) 


Hay tỉnh khơi lượng (g) của nguyên tử HIỂU (gOUL 7 pr0ofon, 7 HƠEOH, 
¿ olectron). (Đáy là phép tính gản dúng!. 
Tính tí số khơi lượng của eloetron trong nguyên tử nHIờ số tới khối 
lượng của toàn nguyên tử. 
Giải 
Khối lượng của nguyên tử nitơ: 
Tổng khối lượng của 2leetroa:7.9,1.10 ”: 63,7.10 ”g. 
Tổng khối lượng của proton: 7.1,67.10 “° = 11,69.10 “!g 
Tông khối lượng của nơtron: 7.1,675.10 ”'= 11,725.10 “°g 
Khôi lượng của nguyên tử nitơ là: 


4 — + 1169.107”! + 11,725.10 '' = 23,42.10 ^g, 


10 
Tỉ số khói lượng của electron so với khối lượng nguyên tử nitơ: 
28 
Theo cáu a): -..ộ - 00102 = 
TH" ưyuyyên tư 23,42. 10 F 10000 


Từ kêt quả trên, ta có thể coi khối lượng nguyên tử bằng khối lượng 
hạt nhân nguyên tử (tức bỏ qua khối lượng của electron). 


Tính nguyên tử khối trung bình của nguyên tố kali biết trong tự nhiên 
thành phần %4 các đồng uị cúa kali là: 93,258 72K; 0,012% 12K cà 
6.730% jgN. 


q) 
b) 


a) 


pc 


Giải 
Nguyên tử khối tử trung bình của nguyên tố kali là: 
Mua, - 29x93.258+40x0,012+41x6/73 _ 2o lạp 
Định nghĩa nguyên tố hóa học. 
Kí hiệu nguyên tử cho biết những đặc trưng gì của nguyên tử, lấy ví 
dụ tới nguyên tử hai. 
Giải 
Định nghĩa nguyên tố hóa học: Nguyên tố hóa học là những nguyên tử 
có cùng điện tích hạt nhân. 
Kí hiệu nguyên tử cho biết: 
Số hiệu nguyên tử, số đơn vị điện tích hạt nhân Z; 
Số khối A. 
Ví dụ: 3K, kí hiệu này cho biết: 
- Số hiệu nguyên tử của nguyên tế K là 19, điện tích hạt nhân 
nguyên tử là 19+, trong hạt nhân có 19 proton và 39 — 19 = 20 nơtron. 
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4. 


Vỏ nguyên tử K có 19 electron. 
Nguyên tử khối của K là 39. 
Căn cứ uào đâu mà người ta biết chắc chữn rằng giữa nguyên (tố hiddro 
(Z2 = 1) tù nguyên tố urani (Z = 92) chỉ có 90 nguyên tố. 
Giải 

Người ta biết chắc chắn giữa nguyên tố hiđro (Z = 1) và nguyên tố uraani 

(Z = 92) chỉ có 90 nguyên tố vì dựa vào những căn cứ sau: 

Số đơn vị điện tích hạt nhân và số khối được coi là những đặc trưngz cơ 
bản của nguyên tử. Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử của nmột 
nguyên tố được gọi là số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó, kí hiiệu là \ Z. 

Trong các phản ứng hóa học, số eleetron có thể thay đổi nhưng ssố protbton 

trong mỗi hạt nhân không thay đổi, do đó số hiệu của nguyên ttử khôông 

đổi. Khi số hiệu nguyên tử của một nguyên tố không đổi, nguyéên tố ' đó 
vẫn tôn tại. 

- Từ số 2 đến 91 có 90 số nguyên dương. Điện tích của protorn là nmột 
đơn vị điện tích dương, do vậy Z cho biết số proton. Số hạt protton là ‹ số 
nguyên dương nên không thể có thêm nguyên tố nào khác ¡ngoài 90 
nguyên tố có số hiệu nguyên tử từ 2 đến 91. 


. Tính bán hính gần đúng của nguyên tử canxi biết thể tích củia 1 nmol 


canxi tỉnh thể bằng 25,87cmẺ. 
(Cho biết: trong tỉnh thể, các nguyên tử canxi, chí chiếm 74% thể ¡ tích, ccòn 
lại là khe trống). 
Giải 
Trong tỉnh thể canxi, thực tế các nguyên tử canxi chỉ chiếm 74% - thể tíách, 
còn lại là khe trống. Vậy thể tích thực của 1 mol nguyên tử canxi là: 
25,87.0,74 = 19,15 (em”) 
1 mol nguyên tử canxi có 6.10?” nguyên tử, nên thể tích của ngguyên: tử 
canxi là: 
19,15 


Vz ——> x3.10”cem”) 
6.10? 


Nếu coi nguyên tử canxi là một quả cầu thì bán kính của nó là: 
FY Ÿa1a-22 
T= ph =3 3.310 ~ 1,93.10 ”(em). 
4n 4.3,14 


Vậy bán kính gần đúng của nguyên tử canxi là: 1,93.10 ”em. 


. Viết công thức của các loại phân tử đồng (II) oxtt, biết rằng đồng 0à ‹o*xi 


có các đồng Uị sau: 
AC; 12C; 1O; 110; 1O. 
Giải 
Công thức phân tử của đồng (II) oxit là CuO. 


16 - GBT Hóa học 10 


"TỦ 


T: : `. ẵ ` % "- Ñ VỆ... s7 Ặ 
Lân lượt việt các công thức CuOÕ của các đồng vị S2Cu, s)Cu với các đồng 


VỊ 


( 


sÕ; 4O; 3O. Có 6 loại phân tử đồng (IU) oxit như sau: 
"ng PỚ, “Cu “Ủ; “pm ”Ơ 
là. li, tưng Min: “cu ””0 


§4. CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ 


A.LÍ THUYẾT 


I. SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA CÁC ELECTRON TRONG NGUYÊN TỬ 


1. 


Mẫu hành tinh của Rơ-dơ-pho, Bo và Zom-mơ-phen 
Theo mẫu hành tình, nguyên tứ gồm có hạt nhân ở giữa mang điện 
tích dương cà các eleetron quay quanh hạt nhân thành nhiều lớp có 
dạng hình tròn hoặc bầu dục, theo những quy đạo nhất định, giống 
nh các hành tỉnh quay quanh một trời. 

Dựa cào mầu hành tỉnh nguyên tử người ta giải thích được một số 
hiện tượng cát lí (như hiện tượng quang phổ) nhưng có nhiều hiện 
tượng tần không giải thích được. 

Mô hình nguyên tử hiện đại 

Theo quan điểm hiện đại, clectron chuyến động rất 


nhanh xung quanh hạt nhan không theo một quỹ 
đạo vác định nào, nó có thể có mặt ở kháắp Hơi 


trong không gian xung quanh hạt nhân, tạo nên 
một “đdm mày” clectron (hình bên). 


IL LỚP ELECTRON VÀ PHÂN LỚP ELECTRON 


1. 


Lớp electron 

Các eleetron trong nguyên tử ở trạng thái cơ bản lần lượt chiếm các 
mức năng lượng từ thấp đến cao và sắp xếp thành từng lớp. Các 
electron ở gần nhân hơn liên kết bến chặt hơn với hạt nhân. Vì vậy, 
electron ở lớp trong có mức năng lượng thấp hơn so với ở các lớp ngoài. 


Cúc electron trên cùng một lớp có mức năng lượng gần bằng nhau. 


Xếp theo thứ tự mức năng lượng từ thấp đến cao, các lớp electron này 
được kí hiệu bằng các số nguyên theo thứ tự n = 1, 2, 3, 4,... với tên 
gọi: K,L,M,N,... 
n= 1 2) 3 4 5 6 7 
Tên lớp K L M N O P Q 


NG TÌN THỰ VIÊN | 
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[ ĐẠI HỌC QUỐC GIÁ HA NỌI 
ln : 
Ị 


2. Phân lớp electron 
Mỗi lớp electron lại phân chia thành các phân lớp. Các eiectron trên 
cùng một phán lớp có múc năng lượng bằng nhau. 
Các phân lớp được kí hiệu bằng những chữ cái thường s, p, d, f. 
Số phân lớp trong mỗi lớp bằng số thứ tự của lớp đó. 
Lớp thứ nhất (lớp K,n = 1) có một phân lớp, đó là phân lớp 1s; 
Lớp thứ hai (lớp L, n = 2) có hai phân lớp, đó là phân lớp 2s và pbhân 
lớp 2p; 
Lớp thứ ba (lớp M, n = 3) có ba phân lớp, đó là phân lớp 3s, 3p tà 3d; U.U.... 
Các clectron ở phán lớp s được gọi là các electron s, ở phân lớp p đđược 
gọt là các electron p,... 


III. CÁC ELECTRON TỐI ĐA TRONG MỘT PHÂN LỚP, MỘT LỚP 
Số electron tối đa trong một phân lớp như sau: 
~ Phân lớp s chứa tối đa 2 electron; 
— Phân lớp p chứa tối đa 6 electron; 
~ Phân lớp d chứa tối đa 10 electron; 
— Phân lớp f chứa tối đa 14 electron; 


— Phân lớp electron đã có đủ số electron tối da gọi là phún lớp clectitron 
bão hòa. 


Từ đó suy ra số electron tối đa trong một lớp: 

1. Lớp thứ nhất (lớp K, n = 1) có 1 phân lớp 1s, chứa tối đa 2 electron.:. 

2. Lớp thứ hai (lớp L, n = 2) có 2 phân lớp 2s và 2p, chứa tối đa 8 electronn. 
3. Lớp thứ ba (lớp M, n = 3) có 3 phân lớp 3s, 3p và 3d, chứa tối đa 18 electron:. 

Vậy số electron tối đa của lớp n là 2nŸ. 


Lớp electron có đủ số electron tối đa gọi là lớp electron bão hòa. 


B. BÀI TẬP 
1. Một nguyên tử M có 75 electron uà 110 nơtron. Kí hiệu của nguyên tử M làà: 
85w. 75 nự.. 10p. 78 
A. ZM,; B. „ÌM, C M- D. piM. 
Chọn đáp án dụng. 
Giải 
Một nguyên tử M có 75 electron và 110 nơtron. 
Suy ra Z = 75. Số khối A = 75 + 110 = 185. Kí hiệu #?M là đúng. 


Đáp án A 
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Nguyên tử nào trong các nguyên tử sau đây chứa đồng thời 20 nơtron, 
19 proton 0à T9 clectron? 
4. Ghi B. nÑ ¡ €. 1a í D. ¡K. 
Chọn đạp án dùng. 
Giải 
Nguyên tử chứa 20 nơtron, 19 proton và 19 electron. 
Suy ra Z = 19. Số khối A = 10 + 20 = 39. Vậy nguyên tử đó là Ÿ9K. 
Đáp án B 
Sở đơn cỉ điện tịch hạt nhân của nguyên tử flo là 9. Trong nguyên tử flo, 
số œlectron ở nức năng lượng cao nhất là: 
A.2 B.7 Œ.9 D. 11 
Chọn đáp án đúng. 
Giải 
Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử flo là 9, suy ra flo có 
9 eleetron phân bố vào các phân lớp như sau: 1s”2s?2p”. 
Vậy flo có 7 electron ở mức năng lượng cao nhất. 
Đáp án B 
Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 3 lớp, lớp thứ 
ba có 6 electron. Số đơn uị điện tích hạt nhân của nguyên tử nguyên tố X là: 
A.6 B® C. 14 D16 
Chọn đáp án đúng. 
Giải 
Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 3 lớp, lớp thứ 
ba có 6 electron, nghĩa là có sự phân bố như sau: 
1s”2s”2p°3s”3p' 
Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử đó là 16. 
Đáp án D 
q) Thế nào là lớp uà phân lớp clectron. Sự khác nhau giữa lớp uà phân 
lớp electron? 
b) Tại sao lớp N chứa tối đa 32 electron? 
Giải 
a) - Lớp eleetron bao gồm các electron có mức năng lượng gân bằng nhau. 
~ Phân lớp electron bao gồm các electron có mức năng lượng bằng nhau. 
b) Ta có: số electron tối đa của lớp thứ n là: 2nŸ. 
Vậy lớp thứ tư (lớp N,n = 4) chứa tối đa: 2.4” = 32 electron. 
Nguyên tử agon có kí hiệu là TẤT, 
a) Xác định số proton, số nơtron 0à số electron của nguyên tù. 
b) Hày xác định sự phân bố electron trên các lớp electron. 
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Giải 
a) Số proton, số nơtron và số electron của nguyên tử: 
Từ kí hiệu là Ar suy ra số điện tích hạt nhân của agon là: Z = 18 
Vậy trong hạt nhân agon có 18 proton và 40 - 18 = 22 nơtrom, lớp › vỏ 
nguyên tử Ar có 18 electron. 


b) Sự phân bố electron trên các phân lớp 
Ar (Z = 18): 1sˆ2s”2p°3s”3p”. 


§5. CẤU HÌNH ELECTRON CỦA NGUYÊN TỬ 


A. LÍ THUYẾT 


I. THỨ TỰ CÁC MỨC NĂNG LƯỢNG TRONG NGUYÊN TỬ 

- Các electron trong nguyên tử ở trạng thái cơ bản lân lượt chiếm ccác 
mức năng lượng từ thấp đến cao. 

- Bằng tính toán lí thuyết và bằng thực nghiệm, 
người ta đã xác định được các mức năng lượng từ 
thấp đến cao như sau: 

1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f... 

— Khi điện tích hạt nhân tăng, có sự “chèn” mức 
năng lượng nên mức năng lượng 4s thấp hơn 3d, 
5s thấp hơn 4d,... 

- Có thể dựa vào quy tắc Kleckopski để xác định 
thứ tự mức năng lượng. 

+ Viết các phân lớp obitan của từng lớp (theo 
thứ tự từ trong ra ngoài). 

+ Gạch chéo (theo chiều mũi tên), phân lớp nào bị gạch trước tÌhhì có 
mức năng lượng thấp hơn (hình vẽ bên). 


II. CẤU HÌNH ELECTRON CỦA NGUYÊN TỬ 


1. Cấu hình electron của nguyên tử 
Cấu hình electron của nguyên tử biểu diễn sự phán bố elecfron thên 
các phán lớp thuộc các lớp khác nhau. 
Người ta quy ước cách viết cấu hình electron nguyên tử như sau: 
- Số thứ tự lớp electron được ghi bằng chữ số (1, 2, 3,...); 
- Phân lớp được ghi bằng các chữ cái thường (s, p, d, f; 
- Số electron được ghi bằng số phía trên bên phải của phân lớp (s”, p””...). 
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Chịch ciết cũ hình nguyên tử góm các Đước sau: 
Hước I- Xác định số electron của nguyên tử; 
uc 2: Các eleetron được phân bố lần lượt vào các phân lớp theo 
chiều tăng của 0 dng lượng trong nguyên tử (1s 2s 2p 3s 3p 4s 
3d 4p 5s...) và tuân theo quy tác sau: Phân lớp s chứa tối đa 2 
eleetron, phân lớp p chứa tối đa 6 eleetron, phân lớp d chứa 
tôi đa 10 eleetron, phân lớp f chứa tối đa 14 electron; 
ức ở: Viết cấu hình eleetron biểu điển sự phân bố electron trên các 
phần lớp thuộc các lớp khác nhau (1s 2s 2n 3s 3p 3d 4s 4n 4d 
4£ 5s...). 
V7 du: 
Nguyên tử liti, Z = 3, có 3 electron. Câu hình electron của nguyên tử 
li là 18725”, 
Electron cuói củng của nguyên tử li điện uào phán lớp s. LữL là 
nguyên tô s. 
C1 (2 = 127) có 17 electron. Cấu hình electron của nguyên tử Cl được 
điển như sau: 1s”2s”2p”3s”3p”. 
Electron cuối cùng của nguyên từ clo điền ào phân lớp p. Clo là 
nguyên tố p. 
Fe (Z = 26) có 26 electron. Các eleetron của nguyên tử Fe được phân 
bờ như sau: 1s”2s”2p°®3s°3p°4s 3d”. 
Elcctron cuối cùng của nguyên tử Fe điền cào phán lớp d. Sát là 
nguyên tổ d, 
Cấu hình eleetron của nguyên tử Fe: 1s”2s”2p”3s”3p°3d94sˆ. 
~ k T ˆ ^* ` ˆ ^" ` ^ “ z 
Vậy: Nguyên tố s là những nguyên tố mà nguyên tứ có clectron 
cuối cùng được điền uào phân lớp s. 
Nguyên tố p là những nguyên tố mà nguyên tử có clectron 
cuối cùng được điền uào phản lớp p. 
Nguyên tố d là những nguyên tố mà nguyên tử có electron 
cuối cùng được điền 0uào phán lớp d. 
Nguyên tố ƒ là những nguyên tố mù nguyên tử có clectron 
cuốt cùng được điền uào phân lớp 
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2. Cấu hình electron nguyên tử của 20 nguyên tố đầu 
Số electron 


Tên Kí hiệu 
nguyên tố | hóa học | ”° 1 n=2 n= 3 n=4 
(lớpK) | (LópL) | (Lớp M) | (Lớp N) 


Lớn. j, H j7 |. |... - 


Cấu hình electtronn 
của nguyên ttử - 


1522s22n” 


1s22s?2pf 
1S22522p6as! 
1922s22p/83s?3ipÊ 


1922s22p®3s22p544s? 


2 


3. Đặc điểm của lớp electron ngoài cùng 

— Đối với nguyên tử của tất cả các nguyên tố, lớp electron ngoài cùing 
có nhiều nhất là 8 electron (trừ heli). : 

- Các nguyên tử có 8 electron ở lớp electron ngoài cùng (ns”npŠ') wvà 
nguyên tử heli (1s?) không tham gia vào các phản ứng hóa học (trừ 
khi có một số điều kiện đặc biệt) vì cấu hình electron của c:ác 
nguyên tử này rất bền. Đó là các nguyên tử của nguyên tố khí hiếm. 
Trong tự nhiên, phân tử khí hiếm chỉ có một nguyên tử. 

— Các nguyên tử có 1, 2, 3 electron ở lớp ngoài cùng thường là: nguiytên 

tử của các nguyên tố kim loại (trừ H, He và Bì). 

Các nguyên tử có 5, 6, 7 electron ở lớp ngoài cùng thường là nguiytên 

tử của các nguyên tố phi kim. 

- Các nguyên tử có 4 electron ngoài cùng có thể là nguyên tử của 
nguyên tố kim loại hoặc phi kim (xem bảng tuần hoàn). 


Như vậy, khi biết cấu hình cleclron của "Hguyện từ ei 
được loạt nguyên tỏ. 
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B. BÀI TẬP 


1; 


Nguyên tổ có 2Z = 11 thuộc loại nguyên tố: 
A.s B.p Œ.d Dƒ 
Chọn đáp an đúng. 

Giải 
Z - 11 .> Cấu hình electron: 1s”2s”2p”3s'. 
Nguyên tố có electron ngoài cùng điển vào phân lớp 3s nên thuộc loại 
nguyên tổ s. 


Đáp án A 
Cấu hình electron của nguyên tử lưu huỳnh (2 = 16) là: 
A. 1s 2s”2p”3s?3p”; B. 1s°2s°2p°3s”3p”; 
C. 1s73s”2p°3s°3p”; D. 1s22s°2p”3s°3p”. 
Chọn đáp án dúng. 

Giải 

Cấu hình eleetron của lưu huỳnh là: S (Z = 16): 1s”2s”2p°3s”3p!. 

Đáp án C 


Cấu hình electron của nguyên tử nhôm (Z2 = 13) là 1s°2s°2p°3s°3p!. Vậy: 
A. Lớp thứ nhất (lớp K) có 2 electron. 
B. Lớp thứ hai (lớp L) có 8 clectron. 
€. Lớp thứ ba (lớp M) có 3 clectron. 
D. Lớp ngoài cùng có T electron. 
Tìm câu sai. 
Giải 
Cấu hình eleetron của nhôm (AL) là: 1s”2s”2p°3s”3p' có thể được viết theo 
lớp là: 2, 8, 3. 
Lớp ngoài cùng có äe. 
Câu D sai 
Tổng số hạt proton, nơtron uà electron trong nguyên tử của một nguyên tố 
là 12. 
da) Xúc định nguyên tử khối. 
b}) Viết cấu hình clectron nguyên tử của nguyên tố đó. 
(Cho biết: Các nguyên tố có số hiệu nguyên tử từ 2 đến 82 trong bảng 
tuán hoàn thì 1l < _ < 1,5). 
Z 


Giải 
Gói tông Số hạt proton là 2, tổng số hạt nơtron là N, tổng số hạt electron 
là E 
Tae:  Z2+NÑ+E=13.VIZ-=Enên22+N s< lồ 


Pù nguyên tổ số 2 đến 82 trong bảng hệ thống tuần hoàn thị: 
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1s > + 1,5 (tức là 2N - 1,52) 


Z%N;2Z+N= 13 nên 2Z + Z2 < 13 và 32 < 13. Do đó Z2 - 4.33. 
N<1,52;22Z2+N = 13 nên 138 < 8,5 2. 
Do đó Z > 3,7. 
Vì Z nguyên dương nên trong khoảng 3,7 = Z4 < 4,33, ta chọn 2 = 4. 
Suy ra số N = 13- 4- 4= 5. 
Vậy nguyên tử khối là 4 + 5 = 9. 
 = 4 nên cấu hình electron là: 1s”2s”. Đây là nguyên tố Beri (Be '. 
ð. Có bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các mguyiêm tố 
có số hiệu nguyên tử lần lượt bằng 3, 6, 9, 18? 


Giải 
Nguyên tố có (Z = 3): 1s”2s! => có 1 electron ở lớp ngoài cùing. 
Nguyên tố có (Z = 6): 1s”2s”2p” = có 4 electron ở lớp ngoài cùing. 
Nguyên tố có (Z = 9): 1s°2s”2p” =› có 7 electron ở lớp ngoài cùing. 


Nguyên tố có (Z = 18): 1s?2s?2p°3s?3p° => có 8 eleetron ở lớp ngoài cùmg.. 
Đáp số: 1,44, 7,8 
6. Viết cấu hình eleetron nguyên tử của các cặp nguyên tổ mà hạt nihán 
nguyên từ có số proton là: 


0) 1, ở; : b) 8, 16; c)7, 9. 
Những nguyên tố nào là kim loại? Là phì kừm? Vì sao? 
Giải 


a) Z= 1: 1s'. -> H là phi kim (trường hợp đặc biệt) 
Z = 3: 1s”2s'. -› có le ở lớp ngoài cùng là kim loại 
Có một nguyên tố kim loại và một nguyên tố là phi kim. 
b) Z = 8: 1sˆ2s?2p'. : là phi kim vì có 6e ở lớp ngoài cùng 
Z = 1ö: 1s”2s?2p°3s?3p'.: là phi kim vì có 6e ở lớp ngoài cùng 
Cả hai nguyên tố đều là phi kim vì có 6 electron ở lớp ngoài củùng.. 
©) Z= 7: 1s”2s?2p”, là nguyên tố phi kim vì có 5 electron ở lớp ng;oài ‹cùng. 
Z = 9: 1s?2s”2p”, là nguyên tố phi kim vì có 7 electron ở lớp ngoài cùmg. 
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§6. LUYỆN TẬP CẤU TẠO VỎ CỦA NGUYÊN TỬ 


A. LÍ THUYẾT 


Lớp ca phán lớp clectron 


Sö thứ tự lớp (n) 


| Tên của lớp 


So œlectron tôi đa 


Sô œleetron tối đa ở 


phân lớp và ở lớp 


Cau hình 
electron lớp và 
` 1S nĐ 
nưoài cùng 

Đố electron 


thuộc lớp 1,2 hoặc 8 


Eim loại 
(Trừ H, He, B) 


tính kim loại 


"1ưoài cùng 
Loại nguyên 
tô 

Tính chất cơ 
bản của 


nguyên tố kim 


B. BÀI TẬP 


1. 


Thế nào là nguyên tố s, p, d, Ƒ 
Giải 
Nguyên tố s là những nguyên tố mà 
được điển vào phân lớp s. 
Nguyên tố p là những nguyên tố mà 
được điển vào phân lớp p. 
Nguyên tố d là những nguyên tố mà 
được điền vào phân lớp d. 
Nguyên tố f là những nguyên tố mà 
được điền vào phân lớp f 


có thể là kim loại 


hay phi kim 
có thể tính kim 
loại hay tính phi 


2,6.10 


18 


3 bì 
1S” np”, 


Ụ 4 ` 
ns“ np” và ý 
đ (He: 1s“) 


8(2đởHe) 
phì kim 


thường có | tương đối 
trơ về mặt 


5 


nsˆ n 


5, 6 hoặc 7 


tính phi 


kim hóa học 


nguyên tử có electron cuối cùng 


nguyên tử có electron cuối cùng 
nguyên tử có electron cuối 


cùng 


nguyên tử có electron cuối cùng 


GBT Hóa học f0 - 25 


2. 


Các eleetron thuộc lớp K hay lớp L liên hết tới hạt nhân chặt chế hơn? VỀ Vì 
sao? 

Giải 
Các electron thuộc lớp K liên kết với hạt nhân chặt chẽ hơn các electroron 
thuộc lớp L, vì gần hạt nhân hơn và mức năng lượng thấp hơn. 


. Trong nguyên tử, những electron của lớp nào quyết định tính chất hótóa 


học của nguyên tử nguyên tổ đó? Cho uí dụ. 

Giải 
Trong nguyên tử, những electron ở lớp ngoài cùng quyết định tính chẩnất 
hóa học của nguyên tử nguyên tố đó. Ví dụ: oxi có 6e, lưu huỳnh có 6e e ở 
lớp ngoài cùng nên đều thể hiện tính chất phi kim. 


.._ Vỏ eÌlectron của một nguyên tử có 20 electron. Hỏi: 


a) Nguyên tử đó có bao nhiêu lớp electron? 

b) Lớp ngoài cùng có bao nhiêu electron? 

c) Nguyên tố đó là bim loại huy phì kưn? 
Giải 

Viết cấu hình electron: 1s?2s”2p°3s°3pŠ4s”. 

a) Nguyên tử đó có 4 lớp electron. 

b) Lớp ngoài cùng có 2 electron. 

©) Đó là kim loại. 


. Cho biết số electron tối đa ở các.phân lớp squ: 


g) 2s; b) đp; c) 4s; d) 3d. 
Giải 
- Phân lớp s chỉ có 1 obitan( [ ]) nên chứa tối đa 2 electron. 
- Phân lớp p chỉ có 3 obitan ( LITÌ nên chứa tối đa 6 electron. 
- Phân lớp d chỉ có 5 obitan TI]NNNK ) nên chứa tối đa 10 electron. 
Đáp số: a) 2s? b) 3pê c) 4sˆ d) 34191, 
Cấu hình electron của nguyên tử photpho là 1s”2s°2p°3s”3p”. Hỏi: 
a) Nguyên tử photpho có bao nhiêu electron? 
b) Số hiệu nguyên tử của photpho là bao nhiêu? 
c) Lớp electron nào có mức năng lượng cao nhất? 
đ) Có bao nhiêu lớp electron, mỗi lớp có bao nhiêu electron? 
e) Photpho là nguyên tố kim loại hay phì kim? Vì sao? 
Giải 
Từ cấu hình electron của nguyên tử photpho, ta có: 
a) Nguyên tử photpho có 15 electron. 
b) Số hiệu nguyên tử của P là 15. 
c) Lớp thứ ba có mức năng lượng cao nhất. 
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dì Có ¡3 lớp, cấu hình theo lớp: 2, 8, 5. 

6) Photpho là phí kim, vì có 5e ở lớp ngoài cùng. 

Cu hình cleetron cúa nguyên tử cho ta biết những thông tín gì? Cho cứ du. 
Giải 

Người ta dùng cấu hình electron nguyên tử để biểu diễn sự phân bố 

electron trên cùng các lớp và phân lớp. Từ đó dự đoán được nhiều tính 

chất của nguyên tử. Ví đụ: Ar (1s°2s?2p”3s”3p”) là khí hiếm. 

Viết cáu hình clectron đẩy đủ cho các nguyên tử có lớp electron ngoài 


củng là: 


195); b) 2sˆ2p”; c) 2s”2p”; 

d) 3s 3p”; ce) 3s 3p”; g) 3s 3p”. 
Giải 

a} Ï8 26 y b) 1s”2s?2p”; c) 1s 2s”2pŸ; 


d) 1572s”2p°3s”3p”; e) 1s 2s22p°3s3p”; g) 1972s”2p°3s”3p”. 
Cho biết tên, bí hiệu, số hiệu nguyên tử của: 
d) 2 nguyên tố có số clectron lớp ngoài cùng là tốt đa; 
b1) 9 nguyên tố có 1 electron ở lớp ngoài cùng; 
c) 3 nguyên tố có 7 electron ở lớp ngoài cùng. 
Giải 

a) 2 nguyên tố có số electron lớp ngoài cùng là tối đa là: 

0Ne, (2 = 10): 1s”2s?2p”. 

AT, (2 = 18): 1s”2s”2p°3s?3p”. 
b) 2 nguyên tố có 1 electron ở lớp ngoài cùng là: 

Na, (2 = 11): 1822s22p°3s'. 

TK, 7 = 19): 1s”2s”2p”°3s73p”4s'. 
e) 2 nguyên tố có 7 electron ở lớp ngoài cùng là: 

I9, (2 = 9): 1s22s”2p”. 

1201, (2= 17): 1s22s22p”3s”3p”. 

Đáp số: a) UNe; QNAr - bì Na, K BỊ} TẾ TỎI. 
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tit] Hủa học TÔ 


đz„„z: BANG TUẦN HOÀN CÁC 


NGUYÊN TỔ HÓA HỌC VÀ 
ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN 


§7. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌOC 


A. LÍ THUYẾT 


I. NGUYÊN TẮC SẮP XẾP CÁC NGUYÊN TỔ TRONG BẰNG TUẦN HOÀNN 


Ngày nay, dưới ánh sáng của thuyết cấu tạo nguyên tử, các nguyên tố hhóa 
học được sắp xếp trong bảng tuần hoàn theo các nguyên tắc sau: 


1. 


Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tầng dần của điện tích hằhạt 
nhân nguyên tử. 

Các nguyên tố có cùng số lớp eleetron trong nguyên tứ được xếp thànnh 
một hàng gọi là chu kì. 

Các nguyên tố có số electron hóa trị trong nguyên tử như nhau đưược 
xếp thành một cột gọi là nhóm. 


Bảng các nguyên tố được sắp xếp theo nguyên tắc trên được gọi là bdnng 
tuần hoàn các nguyên tố hóa học (gọi tắt là bảng tuần hoàn). 


II. CẤU TẠO CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌCC 


1. 


Ô nguyên tố 
Mỗi nguyên tố hóa học được xếp vào một ô của bảng, gọi là ô nguyên tôốổ. 
Số thứ tự của ô Số hiệu nguyên tử 

nguyên tố đúng 
bằng số hiệu 
nguyên tử của 
nguyên tố đó. 


Nguyên tử khối ¡ 
trung bình 


Kí hiệu hóa học 


Vị dụ: Nhôm Độ âm điện 
(AI) chiếm ô 13 NA 
trong bảng Tên nguyên tố Cấu hình electrơon 


tuần hoàn, vậy [Nel 3s”3p! 
số hiệu nguyên 
tử của nguyên 
tố AI là 13, số đơn vị điện tích hạt nhân là 13, trong hạt nhân có 113 
proton và vỏ electron của nguyên tử AI có 13 electron. 


Số oxi hóa 
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3. Chu kì 
Chu kì là day các Nguyên tØ múa Nguyên tử của chủng có cùng số lợp 
electron, được xếp theo chiêu điền tích hạt nhan tạng dan. 
SỐ thứ tự của chủ Bì băng số lớp electron trong nguyên tử 
Chu kì nào cung bát đâu bằng một kim loại kiệm (trừ chủ kì ) và 
kết thúc bằng một khí hiếm. 
Bang tuần hoàn gồm 7 chủ kì. Các chu kì được đánh số từ 1 đến 7. 
Các chủ kì 1. 2, 3 được gọi là các chú ki nho với số nguyên tố tương 
ứng 2, ®, Ở. ; 
Các chủ kì 4, 5, 6, 7 được gọi là các chu &¡ lớn với số nguyên tố 
tương ứng là 18, 18, 32, 32 (theo quy luật thì chủ kì 7 có 32 nguyên 
tô nhưng hiện nay mới tìm được 26 nguyên tô). 
Ngoài ra, con có hai họ là: họ lantanoit và họ actinoit được xếp 
thành 2 hàng ở cuối bang. 

3. Nhóm nguyên tố 
Nhóm nguyên tô là tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử có cấu 
hình cleetron tương tự nhau, do đó tính chát hóa học gún giống 
nhau được xếp thành miột cột. 


Nguyên tứ các nguyên tổ trong cùng một nhóm có số clectron hóa 
trí bằng nhau tà bằng số thứ tự của nhóm ttrừ hai cột cuối của 
nhóm VIIIB). 
Có hai loại nhóm: Nhóm A và nhóm B. 
e Nhóm A: 
Gồm các nguyên tố có phân lớp eleetron ngoài cùng là s hoặc 
p và các phân lớp trong đều đã bão hòa eleetron. 
Số thứ tự của nhóm A bằng số electron lớp ngoài cùng của 
nguyên tứ các nguyên tố trong nhóm. 
Nhóm A gồm các nguyên tổ thuộc chủ kì lớn và chu kì nhỏ. 
Ví dụ: — Các nguyên tố: Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra có lớp electron 
ngoài cùng là ns” -> thuộc nhóm IIA. 
trong đó: Be, Mg: thuộc chu kì nho (2 và 3) 
Ca, Sr, Ba, Ra: thuộc chu kì lớn (4, 5, 6 và 7) 
e Nhóm B: 
Gồm các nguyên tố có phân lớp electron lớp ngoài cùng là 
ns”, nhưng phân lớp sát lớp ngoài cùng (hoặc lớp trong liền 
đó) chưa bão hòa (đang xây dựng phân lớp electron d hoặc Ð. 


Các nguyên tố nhóm B nằm ở chư kì lớn và đều là kim loại. 
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Ví dụ: 

-_ Sắt (Fe) có cấu hình electron: [Ar] 3d°4s? (chưa bãto hòan). 

- Tất cả có 8 nhóm A và 8 nhóm B, tạo thành 18 ciộtt (vì 
nhóm VIII B gồm 3 cột) 


B. BÀI TẬP 


1. 


Các nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử đà: 
A.ở B5 Œ. 6 D7 
Chọn đáp án đúng. 

Đá¡p :án C 
Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, số chu bì nhỏ uà số chu kì lớn là: 
A.guàg B.3uà4 Œ. 4uà 4 D 4uà ở 
Chọn đáp số đúng. 

Đáip ¿án B 
Số nguyên tố trong chu kì 3 uà 5 là: 
A. 8 uà 18 B. 18 uà 8 Œ 8uà@8 Ð. 18 uờ ¡118 
Chọn đáp số dúng. 

Giải 
--- Số nguyên tố thuộc chu kì 3 gồm: Na (Z = 11) đến Ar (Z = 18) 
> có tất cả 8 nguyên tố. 

-_ Số nguyên tố thuộc chu kì 5 gồm: Rb (Z = 37) đến Xe (Z = 54) 


=> có tất cả 18 nguyên tố. 
Đáip ấn A 
Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tổ được sắp xếp theo nguyên đốc mào? 
A. Theo chiêu tăng của điện tích hạt nhân. 
B. Các nguyên tố có cùng số lớp electron nguyên tử được vếp thành 1 hàng. 
C. Các nguyên tố có cùng số electron hóa trị trong nguyên tử đt xếp thành ] cột. 
D.CaA,B, C. 
Chọn đúp án đúng. 
Đáp án D 
Tùm cáu sạt trong các câu sau đây: 
A. Bảng tuần hoàn gồm có các ô nguyên tố, các chu kì uà các nhóm. 
B. Chu kì là dãy cú2 nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp 
electron, được sếp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần. 
C. Bảng tuần hoàn có 7 chủ kì. Số thứ tự của chu kì bằng số phán lớp 
clectron trong nguyên tử. 
D. Bảng tuần hoàn có 8 nhóm A oà 8 nhóm B. 
Giải 
C sai vì số thứ tự của chu kì phải bằng số lớp electron trong nguyên ttử. 
Ciâu sau là C 
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6. 


¬" 


Hay cho biết nguyên tắc sắp vếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các 
nguyên tố hóa học. 
Giải 
a) Các nguyên tố có được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt 
nhân nguyên tử. 
b) Các nguyên tô cùng số lớp electron trong nguyên tử được sắp xếp 
thành một hàng gọi là chu kì. 
e) Các nguyên tố có số eleetron ngoài cùng như nhau được xếp thành một 
cột gọi là nhóm. 
œ1 Nhóm nguyên tô là gì? 
b) Bảng tuần hoàn các nguyên tố có bao nhiều cột? 
c; Bảng tuan hoàn có bao nhiêu nhóm A? 
d) Bảng tuần hoàn có bao nhiêu nhóm B? Các nhóm B gồm bao nhiêu cột? 
6e) Những nhóm nào chứa nguyên tố s? Những nhóm nào chứa nguyên tố 
Đ? Những nhóm nào chứa nguyên tố đ? 
Giải 
a) Nhóm nguyên tố là tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử có cấu hình 
electron tương tự nhau, do đó có tính chất hóa học gần giống nhau và 
được xếp thành một cột. 
b) Bảng tuần hoàn các nguyên tố có 18 cột. 
e©) Bảng tuần hoàn có 8 nhóm A. 
d) Bảng tuần hoàn có 8 nhóm B, gồm 10 cột. 
e) Nhóm TA và IIA chứa các nguyên tố s. 
Từ nhóm IIIA đến VIHA chứa nguyên tố p (trừ He'). 
Từ nhóm IIIB đến IIB chứa nguyên tố d. 
Hãy cho biết quan hệ giữa số thứ tự cúa các nhóm A uà số clectron hóa 
trị trong nguyên tử của các nguyên tố trong nhóm. 
Giải 
Số thứ tự của nhóm A trùng với số electron hóa trị của các nguyên tố 
trong nhóm. 
Hiáy cho biết số electron thuộc lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên 


tố Lù, Be,B,C,N,O, F, Ne. 


Giải 
Ta viết cấu hình electron của các nguyên tố: 

— Li(= 3): 1522s', có 1 electron ở lớp ngoài cùng. 
Be (2 = 4): 12s”, có 2 eleetron ở lớp ngoài cùng. 
B(2= 5): 1s°2sˆ2p', có 3 eleetron ở lớp ngoài cùng. 
C (Z = 6): 15”2s”2p”, có 4 electron ở lớp ngoài cùng. 
Nữs7Y 1s72s”2p”, có 5 electron ở lớp ngoài cùng. 
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O (2= 8): 1s72sˆ2p”, có 6 eleetron ở lớp ngoài cùng. 


P(24= 9): 1S22s”2p”", có 7 eleetron ở lớp ngoài cùng. 
Ñe (Z = 10): 15”2s”2p”, có 8 eleetron ở lớp ngoài cùng. 


Đáp số: Vậy số electron thuộc lớp ngoài cùng của nguyên tử (các 
nguyên tổ là: 
L¡: le, Be: 2e, B: 3e, C: 4e,N: 5e, O: 6e, F: 7e, Ne: 8e 


§8. SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON 
NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỔ HÓA HỌC 


A. LÍ THUYẾT 


I. SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ 
CỦA CÁC NGUYÊN TỔ 
Bảng dưới đây cho biết cấu hình electron lớp ngoài cùng của n;guyên tử 
các nguyên tố nhóm A. 


VIIA VỊI:HA\ 


TT : 
Be xế 
XHIHIESF IESESESE 
3! | 3s? | 3523p! sử 234p” | 3s?3p° | 3573p” . : 
K Ca th 
suy , đi 4s” Đạp! 
SE tr. 
5s” sự sưạn! sự 25p) || 5s”5p° |/ 
n 


§ a Bi Rì 
vã SN" 6s?6p3 bên? siuủ 6s”6p° 


Dựa vào bảng ta thấy, số electron lớp ngoài cùng tăng từ 1 (nhóm [A) đến 
(nhóm VIIIA). Điều này được lặp lại khi chuyển từ chu kì này sang: chu 

kì khác, ta nói rằng: Chúng biến đổi một cách tuần hoàn. 

Như thế, sự biến đổi tuần hoàn tê cấu hình electron lớp ngoài cùng! của 

nguyên tử các nguyên tố khi điện tích hạt nhân tăng dần chính là ng uyên 

nhân cúa sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố. 
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HI. CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỔ 
NHÓM A 


I. Cấu hình eleetron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm A 


Mì 


Nguyễn tử các nguyên tô trong cùng một nhóm Ä có cùng số 
electron lớp ngoài cùng. Chính sự giống nhau ĐC cau hình clectron 
lớp ngoài cùng của nguyên tử là nguyên nhân của sự giống nhdu CẺ 


tình chát hóa học của các nguyên tô trong cùng mốt nhóm A. 


„1ó thứ tự của nhóm (TA, HA,.. ) cho biết số electron ở lớp ngoài cùng 


và đồng thời củng bằng đúng sở clectron hóa frí trong nguyên từ của 
Cáạc nguyên 1ô đó. 

Cúc clectron hóa trị của các nguyên tế thuộc hai nhóm A đầu là 
clectron s, các nguyên tố đó là các nguyên tơ s. Các clectron hóa trị 
của các nguyên tố thuộc 6 nhóm A tiếp theo là các electron s tả p, 
các nguyên tố đó là các nguyên tố p trừ He). 


2. Một số nhóm A tiêu biểu 


a) Nhóm VIHA là nhóm khí hiểm, gồm các nguyên tố heli, neon, agon, 


Ẻ 


kripton, xenon và rađon. 
Nguyên tử của các nguyên tố trong nhóm (trừ heli) đều có 8 electron 
ở lớp ngoài cùng (cấu hình electron lớp ngoài cùng là nsˆnp”). Đó là 
cấu hình eleetron bền vững. 
Nhóm TẢ là nhóm kim loại kiểm gồm các nguyên tố liti, natri, kal, 
rưubiđi, xesL (hgoài ra còn có nguyên tổ phóng xạ franxi). 
Nguyên tử của các nguyên tố kim loại kiểm chỉ có 1 electron ở lớp 
ngoài cùng (cấu hình eleetron lớp ngoài cùng là as`). 
Các kim loại kiểm là những kim loại điển hình, thường có những 
phản ứng sau: 
Tác dụng mạnh với öxi tạo thành oxit bazơ tan trong nước, ví dụ 
ElO, Na.,O,... 
Tác dụng mạnh với nước ở nhiệt độ thường tạo thành hiđro và 
hiđroxH kiểm mạnh, ví dụ NaOH, KOH.,... 
Tác dụng với các phi kim khác tạo thành muối, ví dụ NaCl, 
„5... 
Nhóm VIIA là nhóm halogen, gồm các nguyên tố: flo, clo, brom, iot 
(ngoài ra còn có nguyên tố phóng xạ atatin). 
Nguyên tử của các nguyên tố halogen có 7 electron ở lớp ngoài cùng 
teau hình eleetron ø lớp ngoài cùng là ns”np”). 
Ở dang đơn chất, các phân tử halogen gồm hai nguyên tử: F¿, Cl;, Br¿, lạ. 
Đó là những phi kim điển hình, thường có những phản ứng sau: 


Tác dụng với kim loại cho các muối như: KBr, AICl:,... 
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Tác dụng với hiđro tạo thành những hợp chất khí HE, HCI, )HBr, 
HI; trong dung dịch nước chúng là những axit. 


—_ Hidroxit của các halogen là những axit, ví dụ: HCIO, HGIC:. 


B. BÀI TẬP 


1. Các nguyên tố thuộc cùng một nhóm A có tính chất hóa học tươmg tự 
nhau, 0ì 0ỏ nguyên tử của các nguyên tố nhóm A có: 
A. Số electron như nhau. 
B. Số lớp electron như nhau. 
C. Số electron thuộc lớp ngoài cùng như nhau. 
D. Cùng số electron s hay p. 
Chọn đáp án đúng. 
Đáp số: Đátp án C 
2. Sự biến thiên tính chất của các nguyên tố thuộc chu hì sau lại dưiợc lặp 
tạt như chu kì trước là do: 
A. Sự lặp lạt tính chất bim loạt của các nguyên tố ở chu hì sau so UỚU chu 
hì trước. 
B. Sụ lặp lại tính chất phi bừn của các nguyên tố ở chu bì sau so UỚU chủ 
bì trước. 
C. Sự lặp lại cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử cúc mgiuyên 
tố ở chu kì sau so tới chu bì trước (ở ba chu bì đầu). 
D. Sự lặp lạt tính chất hóa học của các nguyên tố ở chu bì sau so UỚU chủ 
hì trước. 
Chọn đáp án đúng. 
' Đáp số: Đáíp án C 
3. Những nguyên tố thuộc nhóm A nào là các nguyên tố s, nguyên tố p? Số 
electron thuộc lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố s 0à p 
khác nhau như thế nào? 
Giải 
Những nguyên tố thuộc nhóm IA, IIA là các nguyên tố s. 
Những nguyên tố thuộc nhóm IIIA, IVA, VA, VIA, VIIA, VLIIA là các 
nguyên tố p (trừ He). 
Số electron thuộc lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố: s là 1 
và 2. Số electron thuộc lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố 
p là 3, 4, 5, 6,7, 8. 
4. Những nguyên tố nào đứng đâu các chu kì? Cấu hình clectron nguyễn tử 
của các nguyên tố đó có. đặc điểm chung gì? 
Giải 
Những nguyên tố kim loại kiểm đứng đầu các chu kì. Cấu hìmh ellectron 
của nguyên tử các nguyên tố kim loại kiểm có le lớp ngoài cùng:. 
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5. 


Những nguyên tờ nào đứng cuối các chủ kì? Cấu hình clectron nguyên từ 
của các nguyên tố đó có đạc điểm chung gì? 

Giải 
Những nguyên tố khí hiếm đứng cuối các chu kì. 
Cầu hình eleetron của nguyên tử các nguyên tố khí hiểm có 8e ở lớp ngoài 
cung triêng He là 2e). 
Mót nguyên tổ ở chủ bì 3, nhóm VIA trong bảng tuần hoàn các nguyên tố 
hóa học. Hỏi: 
a1 Nguyên tứ của nguyên tố đó có bao nhiều clectron ớ lớp clectron ngoài cùng? 
Ò) Cúc elecrron ngoài cùng nằm: ó lớp eleciron thứ máy? 
c¡ Viế† cdu hình clectron của nguyên tử nguyên tố trên. 

Giải 
Nguyên tố ở chu kì 3 nhóm VIA nên suy ra nguyên tử của nguyên tố này 
có 6e ở lớp ngoài cùng, là lớp thứ ba. 
Cấu hình eleetron là: 1s” 2s” 2p” 3s” 3p' 


Một số nguyên tố có cấu hình eleetron của nguyên tử như sau: 


1322s22p°; 1s°2s°2p”; 
1s 2s°2p°3sˆ3pÌ; 1s” 2sˆ2p°3s”3p”. 


œ) Hay vác định số electron hóa trị của từng nguyên tử. 
b) Hãy xác định cị trí của chúng (chủ kì, nhóm) trong bảng tuần hoàn 


các nguyên tố hóa học. 


Giải 
a) Số eleectron hóa trị của từng nguyên tố: 
1s°2s”2p!: có 6 eleetron hóa trị. 
1S°2S”2p”: có 5 eleetron hóa trị. 


1s”2s”2p°3sf4p': — có 3 electron hóa trị. 
1S°2s”2p°3s 3p”: — có 7 electron hóa trị. 
b) Vị trí (chủ kì, nhóm) của các nguyên tố: 

Dựa vào cấu hình eleetron của nguyên tử cho biết: 
Số lớp electron suy ra số thứ tự của chu kì. 
Các electron lớp ngoài cùng là electron s và electron p nên 
chúng đều là nguyên tố p, do vậy chúng thuộc nhóm A, vì thế số 
electron ngoài cùng cho biết số thứ tự của nhóm. 
1s22s”2p! có vị trí chu kì 2 nhóm VIA. 
1s 2822p” có vị trí chu kì 2 nhóm VA. 
1522s”2p°3sf3p' — có vị trí chủ kì 3 nhóm IIIA. 
1s22s2p"3sˆ3p” có vị trí chu kì 3 nhóm VIIA. 
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§9. SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN TÍNH CHẤT CÁC 
NGUYÊN TỔ HÓA HỌC. ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN 


A. LÍ THUYẾT 


I. TÍNH KIM LOẠI, TÍNH PHI KIM 
Tính kim loại là tính chất của một nguyên tố mà nguyên tử của mói dễ 
mất electron để trở thành ion dương. Nguyên tử càng dễ mất clecctron, 
tính kim loại của nguyên tố càng mạnh. 
Tính phi kứm là tính chất của một nguyên tố mà nguyên tử của nó diễ thu 
electron để thành ion âm. Nguyên tử càng dễ thu electron thì tính phi 
kim của nguyên tố càng mạnh. 
Ranh giới tương đối giữa nguyên tố kim loại, phí bún trong Đảng tuần 
hoàn các nguyên tố hóa học được phân cách bằng đường dich dắc ¡na đậm. 
Phía phải là các nguyên tố phi kứm, phía trái là các nguyên tố kim lo. 
1. Sự biến đổi tính chất trong một chu kì 
Trong một chu kì, theo chiêu tăng dân của điện tích hạt nhén, tính 
him loại của các nguyên tố yếu dần, đồng thời tính phi kim nuạnh dần. 
Qui luật trên được lặp lại đối với mỗi chu kì. 
Có thể giải thích quy luật biến đổi tính chất trên theo bán búth nguyên: tứ. 
2. Sự biến đổi tính chất trong một nhóm A 
Trong một nhóm A, theo chiêu tăng dần của điện tích hạt nhén, tính 
kim loại của các nguyên tố mạnh dân, đông thời tính phi bùn yếu dần. 
Quy luật đó được lặp lại đối uới các nhóm A khác uà được giái thích 
dựa uào bán hính nguyên tủ. 
3. Độ Âm điện 
a) Khái niệm 
Độ âm điện của một nguyên tử đặc trưng cho khả năng hút elcctron 
của nguyên tủ đó khi hình thành liên bết hóa học. 


Như vậy, độ âm điện của nguyên tử càng lớn thì tính phi kim của 
nó càng mạnh. Ngược lại, độ âm điện của nguyên tử càng nhỏ thì 
tính kim loại của nó càng mạnh. 
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— 


b2 Bang đỏ am điên 


Giá trị độ âm điện của nguyên tử một số nguyên tổ nhóm A theo Pau-linh (Pauling) 


Nhóm 
CUNG | 1A | mà | mà | mà | và | và | vuA | 
Erleb xxx + 
L..À. || L | ve] sác| sa | gai | g0] 
ảo. 
0,93 hội 1; km 1,90 2,19 - ` ệ 
EBEEEIE1E3EAF3 
0,82 1,00 1,81 2,01 2/18 2,55 2,96 
EMEIEE3E3E38P 
0,82 0,95 1,78 1,96 2,05 2,10 2,66 
Có TI Pb ke 


Trong một chu kì, khi đi từ trái sang _ theo chiêu tăng của — tích 
hạt nhân, giá trị độ âm điện của các nguyên tử nói chung là tăng dần. 


Trong một nhóm A, khi đi từ trên xuống dưới theo chiêu tăng của điện 
tích hạt nhân, giá trị độ âm điện của các nguyên tử nói chung là giảm 
dần. 

Quy luật biến đổi độ âm điện phù hợp với sự biến đổi tính kim loại, phi 
km của các nguyên tô trong một chu kì và trong một nhóm A ta đã xét ở 
trên 

Kết luận: Tính knn loại, tính phi kim của các nguyên tố biến đổi tuần 
hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân. 


. HÓA TRỊ CỦA CÁC NGUYÊN TỔ 


Trong một chủ kì, đi từ trái sang phải, hóa trị cao nhất của các nguyên tố 
với oxi tăng lần lượt từ 1 đến 7, còn hóa trị của các phi kim trong hợp 
chất với hiđro giảm từ 4 đến 1. 

Đôi với các chủ kì khác, sự biến đổi hóa trị của các nguyên tố cũng diễn 
ra tương tự. 


Sự biến đổi tuần ma_a hóa trị của các nguyên tố 


ổ thú tự nhóm A 


Hợp chất với oxi Ea 


Hỏa trí cao nhất với 0xi 


Hợp chất khí với hiđro 


Hóa trị với hiđr0 
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II. OXIT VÀ HIĐROXIT CỦA CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM A 
Trong một chu kì, đi từ trái sang phải theo chiều tăng dân của điệm tíc] 
hạt nhân, tính bazơ của các oxit và hidroxit tương ứng yếu dần, đồngg thờ 
tính axit của chúng mạnh dần. 


Sự biến đổi tính axit - bazơ 


Na;0 MqạO Al;O; SiO; P;O; Sa ị CilạO); 
Oxit baz0 Oxit bazơ | 0xit Lưỡng tính | Oxit axit Oxit axit Oxit axit J Oxitt axit 


NaOH Mg(0H); Al(OH)a H;Si0; H |  H(CO, 


Bazơ mạnh | Baz0 yếu Hiđroxit Axit yếu ị A\xIÌt 
kiểm lưỡng tính Ì rất :m:anh 


Tính bazơ yếu dân đồng thời tính axit mạnh dần 
Sự biến đổi tính chất như thế được lặp lại ở các chu kì sau. 


IV. ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN 
Định luật tuần hoàn uê các nguyên tố hóa học được phát biểu nÌhư sau: 
Tính chất của các nguyên tố uà đơn chất, cũng như thành phúìn uò tính 
chất của các hợp chất tạo nên từ các nguyên tố đó củng biếm đổi tuần 
hoàn theo chiêu tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử. 


B. BÀI TẬP 


1. Trong một chu kì, bán bính nguyên tử các nguyên tố: 

A. Tũng theo chiêu tăng dần của điện tích hạt nhân. 

B. Giảm theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân. 

C. Giảm theo chiêu tăng của tính phi bừmn. 

D. Buà C đều đúng. 

Chọn đáp án đúng nhất. 

Giải 

Trong một chu kì, khi đi từ trái sang phải, điện tích hạt nhân tăng dần, 

nhưng số lớp electron nguyên tử các nguyên tố bằng nhau, do đó lực hút 

của hạt nhân với các electron lớp ngoài cùng tăng lên làm cho bám kính 

nguyên tử giảm dần, nên tính phi kim tăng dần. 

Đátp án D 

2. Trong một nhóm A, bán bính nguyên tử của các nguyên tố: 

A. Tang theo chiêu tăng của điện tích hạt nhán. 

B. Giảm theo chiêu tăng của điện tích hạt nhân. 

C. Giảm theo chiều giảm của tính bứm loại. 

D. Auà C đều đúng 

Chọn đáp án đúng. 
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S 


Giải 
Trong một nhóm Á, theo chiều từ trên xuống dưới, điện tích hạt nhân 
tảng nhưng động thời số lớp electron củng tảng nhanh làm bán kính 
nguyên tử các nguyên tô tăng. 

Đáp án A 

Vung tình chát nào sau day biển đổi tuán hoàn? 
d¿ loa trị cao HHất† ĐỚI OXE Ð) Nguyên tứ khôi. 
c7 So clectron lỚpD ngoài cùng. đ) S2 (Jp cloctron. 
CóNÓ clcctron trong nguyên từ. 

Giải 
Những tính chất sau đây biến đổi tuần hoàn: 
a) Hoa trị cao nhất Với ðXI. 
€) Sö eleectron lớp ngoài cùng. 
Nauyên tứ các nguyên tố halogen được sắp xếp theo chiêu bản kính 
nguyên tỉ giám dân (từ trái sang phải) như sau: 
A LH, CTLF B.FhCLBr,I 
C.I Br,F C¡ D.Br,ICL F. 
Chọn đáp án dụng. 

Giải 
Trong nhóm A từ trên xuống bán kính nguyên tử tăng dần. 

Đáp án A 


Cúc nguyên tố của chú kì 2 được sếp xếp theo chiều giá trị độ đm điện 


ˆ giảm dần từ trái sang phái) như sau): 


A.F.O,XN,.C,Bhc, Li; B. L¡,B,Be,N,C,EF,O,; 
Œ. He, bị CC B.O,N,H, D.N,O,F, I¡, Bo, B, C. 
Chọn đáp án đúng. 

Giải 
Trong cùng chu kì từ trái sang phải giá trị độ âm điện của các nguyên tố 
tăng dần 

Đáp án A 

Oxit cao nhất của một nguyên tố R ứng tới công thức RO;. Nguyên tố R 
đó là: - 
A. Magie B. Niơ C. Cacbon D. Photpho. 
Chọn đáp án đúng. 

Giải 
Từ công thức RO. cho ta hóa trị của R đối với oxi là IV -› R thuộc nhóm 
IVA. Vậy R là nguyên tố cacbon. 


Đáp án 
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7. Theo quy luật biến đổi tính chất đơn chết của các nguyên tò trond' Tháng 

tuần hoàn thì: 
A. Phí kùn mạnh nhất là tot. B. Kim loại mạnh nhất tà HH. 
C. Phí kứm mạnh nhất là lo. D. Kim loại yêu nhất là xe:st. 
Chọn đáp dn dúng. 
Giải 
Nhóm VII A có tính phi kim mạnh nhất. Trong nhóm VII A fio có tính 
phi kim mạnh nhất. 
Đấtp án €C 

8. Viết cấu hình clectron của nguyên tử magie (Z = 12). Dế được cấu: lhình 
electron của nguyên tử khí hiếm gần nhất trong bảng tuần hoàn, nịguiyên 
tử niagie nhận hay nhường bao nhiêu electron? Magie thể hiện tính (chất 
kim loạt huy phí kim? 

Giải 
Cấu hình eleetron của nguyên tử magie (Z = 12) là: 1s”2s”2p”3s”. 
Để đạt được cấu hình electron của khí hiếm gần nhất trong bảng; tuần 
hoàn, nguyên tử magie nhường 2 electron. 
Magie thể hiện tính kim loại. 

9. Viết cấu hình electron cúa nguyên tử lưu huỳnh S (2 = 16). Dế dạtt được 
cấu hình electron của nguyên tử khi hiếm gần nhất trong bảng: tuần 
hoàn, nguyên tử lưu huỳnh nhận hay nhường bao nhiêu electron ?. Lưu 
huỳnh thế hiện tính chất kừn loại hay phì kùm? 

Giải 
Cấu hình eleetron của nguyên tử lưu huỳnh S (Z2 = 16) là: 1s”2s”2p”3s 3p". 
Để được cấu hình electron của nguyên tử khí hiếm gần nhất trong: bảng 
tuần hoàn, nguyên tử lưu huỳnh nhận 2 electron. 
Lưu huỳnh thể hiện tính phi kim. 

10. Độ ám điện của một nguyên tử là gì? Giá trị độ ám điện của các Higuyên 
tử trong nhóm A biến đối như thế nào theo chiếu điện tích hạt nhân tạng? 
Giải 
Độ âm điện của một nguyên tử đặc trưng cho khả năng hút electrøn của 

nguyên tử nguyên tố đó khi hình thành liên kết hóa học. 

Trong nhóm A, khi đi từ trên xuống dưới theo chiều tàng của điệm tích 
hạt nhân, giá trị độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố nói chung là 
giảm dần. 

11. Nguyên tử nào trong báng tuần hoàn có giá trị độ âm điện lớn nhát? Tại sao)? 

Giải 
Nguyên tử của nguyên tố F có giá trị độ âm điện lớn nhất vì F có tính 
phi kim mạnh nhất. 
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Người ta quy tợc lấy độ am điện của nọ là 3,98 đề xác định độ âm điện 
tương đói của các nguyên tô khác, 
13.(C ho hút đạay chút sau: 
li.@ HeQO B.O., CƠ: NO; 
CH, NH, 1,0 HỊF 
Xúc định hóa trừ của các nguyên tfÓ trong hợp chút Ccói oxi tà CỚI hiđro. 
Giải 
Trong dạyv chất sau: 
la, BeO B.O, CÓ, N.O 
ŒH, NH. H,O HE 


r 


hóa trị cao nhất đôi với oxi tăng đân từ 1 đến õ;: 


hóa trị với hiđro giảm dân từ 4 đến 1. 


§10. Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN 
CÁC NGUYÊN TÔ HÓ.. 7IỌC 


A. LÍ THUYẾT 


I. QUAN HỆ GIỮA VỊ TRÍ CỦA NGUYÊN TÔ VÀ CẤU TẠO NGUYÊN 
TỪ CỦA NÓ 
Biệt cà trí cứa mọt nguyên tổ trong bảng tuần hoàn có thể suy ra cdu tạo 
nguyên tử của nguyên tổ đo cá ngược lại (xem sơ độ sa): 
Vị trí của một nguyên tố Cấu tạo nguyên tử 


trong bảng tuần hoàn (ô) 


Đó thứ tự của nguyên tô Sở proton, số eleetron 


8ö thứ tự của chu kì Số lớp eleetron 


Só thứ tự của nhóm Â Số electron lớp ngoài cùng 

V/ qu T; Biết nguyên tố có số thứ tự là 19, thuộc chủ kì 4, nhóm TA, có 
thể suy ra: 

Nguyên tử của nguyên tổ đó có 19 proton và 19 electron. 

Nguyên tử đó eó 4 lớp eleetron (vì số lớp electron bằng số thứ tự của chu 
kì). 

Có 1 eleetron ở lớp ngoài cùng (vì số electron lớp ngoài cùng bằng số 
thứ tự của nhóm A). Đó là nguyên tố kali. 

Ví dự 2: Biết câu hình eleetron nguyên tử của một nguyên tố là 


Is 2s 2p°3s23p” có thể suy ra: . 
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Tổng số electron của nguyên tử đó là 16, vậy nguyên tố đó chiếm ô thứ 
16 trong bảng tuần hoàn. 

Nguyên tố đó thuộc chu kì 3 (vì có 3 lớp eleectron) thuộc nhóm VIA (vìi 6 
electron lớp ngoài cùng). Đó là nguyên tố lưu huỳnh. 


II. QUAN HỆ GIỮA VỊ TRÍ VÀ TÍNH CHẤT CỦA NGUYÊN TỔ 

Biết vị trí của một nguyên: tố trong bảng tuần hoàn, có thể suy ra nhiững 

tính chất hóa học cơ bản của nó: 
Tính kim loại, tính phi kim: 
Các nguyên tố ở các nhóm ¡A, IIA, HIIA (trừ hidro và bo) có tính kim 
loại. 
Các nguyên tế ở n!:óm VA, VỊIA, VIIA (trừ antimon, bitmut và pokomi) 
có tính phi kim. 

~_ Hóa trị cao nhất đối với oxi, hóa trị với hiđro. 
Công thức oxit cao nhất. 
Công thức hợp chất khí với hiđro (nếu có). 
Công thức hiđroxit tương ứng (nếu có) và tính axit hay bazơ của chúnngg. 
Ví dụ: Nguyên tố lưu huỳnh ở ô thứ 16, nhóm VỊA, chu kì 3. Suy ra: 
lưu huỳnh là phi kim. 
Hóa trị cao nhất với oxi là 6, công thức oxit cao nhất là SOa. 
Hóa trị đối với hidro là 2, công thức hợp chất khí với hiđro là H;S. 


SỐ; là oxiIt axit và H;SƠ¿ là axit mạnh. 


II. SO SÁNH TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MỘT NGUYÊN TỐ VỚI 
CÁC NGUYÊN TỔ LÂN CẬN 

Dựa vào quy luật biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tiuần 
hoàn có thể so sánh tính chất hóa học của một nguyên tố với các 
nguyên tố lân cận. 
Ví dụ: So sánh tính chất hóa học của P (2 = 15) với Si (2 = 14) và 
(2= 16) với N (2= 7) và As (Z2 = 33). 
Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố S¡, P, S thuộc cùng một chu kì. 
Nếu xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần ta được dãy Si, P, S. 
Trong chu kì, theo chiều điện tích hạt nhân tăng thì tính phi kim tăng. 
Vậy, P có tính phi kim yếu hơn S và mạnh hơn Š¡. 
Trong nhóm VA, theo chiều điện tích hạt nhân tàng dần, ta có dãy N, 
P, As, tính phi kim giảm dần. P'có tính phí kim kém hơn NÑ và maạnh 
hơn Ás. 
Vậy P có tính phi kim yếu hơn N và 8, hidroxit của nó là H,PO¿ có tính 
axit yếu hơn HNO; và H;SO¿. 
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B. BÀI TẬP 


1 Số hiểu nguyên tử 2 của các nguyên to XÃ, 4\, M, Q lăn lướt là 6, 7, 20, 119. 
Nhân xét nào dụng: 
A, X thuộc nhóm: VÀ. BA, À1 thuốc nhóm TA. 
CÁM thuộc nhóm TỊH. D. Q thuốc nhằm ÌA. 
Giải 
Ta viết cấu hình eleetron của các nguyên tố: 
Xứ = 6): 15725ˆ2p”: X thuộc nhóm EVA vì có 4 eleetron ở lớp ngoài cùng. 
A/= 7): 1s22s 2p”: A thuộc nhóm VÀ vì có 5 eleetron ở lớp ngoài cùng. 
M 1 = 20): 1522s”2p”3s”3p"4s”: M thuộc nhóm THIA vì có 2 electron ở 
lớp ngoài cùng. 
Q (2= 19): 1252p "3s 23p°4s!: Q thuộc nhóm TA vì có 1 eleetron ở lớp 
ngoài cùng. 
Đáp án D. 
2. Số hiệu nguyên tứ Z của các nguyên tổ X,A, AT, Q lần lượt là 6, 7, 30, 19. 
Nhận xét nào suu đáy đúng? 
A. Ca 4 nguyên tð trên thuộc I chủ lì . AT, Q thuốc chủ kì 4. 
ŒC.A, M thuốc chủ kì 3. D. Q thuốc chủ bì 3. 
Giải 
Dựa vào cấu hình electron của các nguyên tố X, A,M, Q ở câu (1), ta suy 
ra kết quả: 


Đáp án H. 
3. Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố Ä có số thứ tự 16, nguyên tố X thuộc: 
A. Chu hì 3, nhóm IVA. B. Chu kì 4, nhóm: VIA. 
Œ. Chủ hì 3, nhóm VỊA. D. Chu kì 4, nhóm TA. 


“Chọn đáp án dúng. 
Giải 
Cấu hình eleetron của nguyên tố X (Z = 16) là: 1s”2s”2p"3sˆ3p!. 
X thuộc chu kì 8 vì có 3 lớp electron. 
X thuộc nhóm VIA vì có 6 electron ở lớp ngoài cùng. 
Đáp án C 
4. Dựa còo 0Ị trí của nguyên tố Mẹg (Z2 = 12) trong bảng tuần hoàn 
a) Hãy nêu các tính chất sau của nguyên tố: 
Tính him loạt hay tính phì bìm; 
Hóa trị cao nhất trong hợp chất tới oxi; 
Công thức của oxi cao nhất của hidroxit tương ứng cà tính chất của nó. 
b) So sánh tính chất hóa học của nguyên tố Mg t2 = 12) uới Na (Z = 11) 
tà AI (Z2 = 13). 
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Giải 
a) Mỹ: 15/2s”2p”3s”, 
Mg có 2e ở lớp ngoài cùng nên thể hiện tính kim loại, hóa trị cao nhaất 
đôi với oxi là 2. Chất MgO là oxit bazơ và Mg(OHẳằ), là bazơ. 
bì Na: 1572522p”3s). 
Mg: 1s72s/2p°3s”,. 
AI: 1s2s72p”3s”3p!. 
Cả 3 nguyên tố đều thuộc chu kì 3 vì có 3 lớp electron. 
Có 1, 2, 3 electron ở lớp ngoài cùng nên đều là kim loại. 
Tính kim loại giảm dần theo chiều Na, Mg, AI. 
Tính bazơ giảm theo chiều NaOH, Mg(OhH›,„, Al(OH);. 
ð.a) Dựa tào tậ trí của nguyên tố Br (2 = 35) trong bảng tuần hoàn, hàäy 
nêu các tính chất sau: 
Tính kứn loại hay tính phi kủùn; 
Hóa trị cao nhất trong hợp chất tới oxi tà cới hidro; 
Viết công thúc hợp chất khí của brom cớt hiđro. 
b) So sánh tỉnh chát hóa học của Bừr cới Cl (2 = 172 cà l(2 = 53). 
Giải 
a) Br (2 = 35): 1s”2s”2p”3s”3p”3d'4s”4p”. 
Brom thuộc nhóm VIIA, chu kì 4, có 35 e nên cấu hình thco lớợp 
electron là (2, 8, 18, 7'. 
Brom có 7 e lớp ngoài cùng nên thể hiện tính phi kim. 
Hóa trị cao nhất đối với oxi là 7 và có công thức là Br,O;. 
Hóa trị trong hợp chất khí với hidro là 1 và có công thức là fHBr. 
b) Tính phi kim giảm dân theo chiều từ CI, Br, L. 
6. Dựa tào quy luật biến đối tính kữm loại, tính phì hím của các nguyên ttố 
trong bảng tuần hoàn, hay trd lời các câu hỏi sau: 
œ) Nguyên tố nào là kìm loại mạnh nhất? Nguyên tố nào là phi bùm mạnh nhất? 
b) Các nguyên tố kùm loại được phán bở ở khu cực nào trong bảng tuần hoàn? 
cj Các nguyên tổ phù kứm được phán bố ở khu Cực nào trong bang tuần hoàn? 
đ) Nhóm nào gồm những nguyên tố kùn loại điển hình? Nhóm nào gầm 
hầu hết những nguyên tố phi hứn điển hình? 
©) Các nguyên tố khí hiểm nàm ở bhụ cực nào trong báng tuần hoàn? 
Giải 
a) Cs là nguyên tố kim loại mạnh nhất (Fr nguyên tố phóng xạ không bền). 
F là nguyên tố phi kim mạnh nhất. 
b) Các nguyên tố kim loại được phân bố ở khu vực bên trái đường dích 
đắc trong bảng tuần hoàn. 


44 - GBT Hóa học 10 


ằe) Các nguyên to phi kim được phản bỏ ở khu vực bến phái đường dịch 
lạc trong bảng tuần hoàn 

đo Nhom TÀ gồm những nguyên tố kim loại điện hình. 
Nhóm VIIA gồm những nguyên tố phí kim điền hình. 

©) Các nguyên tô khí hiểm năm ở nhóm VIIIA của bảng tuần hoàn. 

7. .Viuyên tổ atalln AI (Z7 = 65) thuộc chủ kì 6, nhóm VIIA. Hay dự đoán 
tui chát hóa học cơ bản của nó cà số sanh cớit các nguyên tô khác trong 
nh 

Giải 
Nguyên to lan AL (2 = 85) thuốc chủ bì 6, nhóm VILA nên có Sắc phán 
hộ “hành 8 lớp, di ngoài cùng có 7e nên thể hiện tính phì húm, 
ẤC 7 cuối nhóm VIIA nên tính phí kim yếu nhất trong nhóm. 
CTleo quy luật biến đổi tính chất các nguyên tố trong nhóm A từ trên 
xuếng tính phí kim giảm dẫn). 


SI 1.LUYỆN TẬP: BẢNG TUẦN HOÀN, SỰ BIẾN ĐỐI 
TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON CỦA NGUYÊN TỬ 
VÀ TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC 


A. LÍTHUYẾT 


1. Cấu tạo bảng tuần hoàn 

‹) Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn: 
Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích 
hạt nhân. 
Các nguyên tố có cùng số lớp eleectron trong nguyên tử được xếp 
thanh một hàng. 
Các nguyên tố có số electron hóa trị như nhau được xếp thành 
một cột. 

 Ô nguyên tố: Mỗi nguyên tố xếp 0uào một ô. 

© Chu hì: 
Mỗi hàng là một chu kì. 
Bảng có 7 chu kì: 3 chủ kì nhỏ (chủ kì 1, 2, 3) và 4 chủ kì lớn 
(chu kì 4, 5, 6, 7) 
Nguyên tử các nguyên tố thuộc một chu kì có số lớp eleetron như 
nhau. 
Số thứ tự của chu kì bằng số lớp electron của nguyên tử các 
nguyên tô trong chu kì đó. 
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d) Các nhóm A trừ IA đến VIIIA) gồm các nguyên tố ở chu bì nhó cà 
chu bì lớn: 
Các nguyên tố nhóm IA, IIA là nguyên tố s, các nguyên tố từ IIHA 
đến VIIIA là nguyên tố p. 
Các nhóm B (từ HIIB đến IIB theo chiều từ trái sang phải trcong 
bảng tuân hoàn) chỉ gồm các nguyên tố ở chu kì lớn. Các nguyêm tố 
nhóm B là các nguyên tố d và f. 

9. Sự biến đổi tuần hoàn 

a) Cấu hình eleetron của nguyên tử: 
Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố ở mỗi (chu 
kì tăng từ 1 đến 8 thuộc các nhóm từ IA đến VIIIA. Cấu hiình 
electron nguyên tử của các nguyên tố biến đổi tuần hoàn. 


b) Sự biến đối tuần hoàn tính kừn loại, tính phi kứn, bán bính ngu:yên 
tử uà giá trị độ âm điện của các nguyên tố được tóm tắt trong bưằng 


saM: 


Bán kính nguyên tử 


Tính kim loại 


Giá trị độ âm điện 


Tính phi kim 


Tính kim loại 
Giá trị độ âm điện 
Tính phi kim 


) 
_= 
= 
‹®Ö 
> 
li 
b0 
= 
5 
e 
. 
_—. 
li 
ø 
m 


8. Định luật tuân hoàn 
Tính chất của các nguyên tố uà đơn chất, cũng như thành phần và 
tính chất của các hợp chất tạo nên từ các nguyên tế đó biến đổi tuần 
hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên từ. 


B. BÀI TẬP 
1. a) Căn cứ uào đâu mà người ta xếp các nguyên tố thành chu kì uà nhóm? 
b) Thế nào là chu bì? Bảng tuần hoàn có bao nhiêu chủ bì nhỏ, bao nhiêu 
chu hì lớn? ' 
Mỗi chu kì có bao nhiêu nguyên tố? 
Giải 
a) - Các nguyên tố có cùng số lớp electron được xếp thành 1 chu kì. 
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2. 


Cac nguyên tô có cùng số eleetron ở lớp ngoài cùng thì được xếp vào 
một nhóm, 
bì Chu kĩ là dày các nguyên tổ hóa học mà nguyên tử của chúng có củng số 
lớp eleetron, được xếp theo chiêu tăng dân của điện tích hạt nhân 
Bảng tuần hoàn có 3 chủ kì nhỏ (chủ kì 1, 2, 3) với số nguyên tô 
tương ứng là 2, 8, 8. 
Bảng tuần hoàn có 4 chu kì lớn (chu kì 4, 5, €, 7) với số nguyên tố 
tương ứng 18, 18, 32, 32 (trong đó chu kì 7 chưa hoàn chính mới có 
16 nguyên tối. 
TL cau sat trong ni ững cầu dười đây: 
A. Trong chủ hì, các nguyên tố được xếp theo chiêu điện tích hạt nhán 
tạng dún. 
B. Trong chủ bì, ác nguyên tô được xếp theo chiều số hiệu nguyên tử tăng dân. 
€C. Nguyên tử cua các nguyên tố trong cùng một ch.t bì có số electron bằng nhau. 
D. Chú hì thường bất đầu là một bùn loạt biểm, kết thúc là một khí hiếm. 
(trừ chủ b: I cà chủ bì 7 chưa hoàn thành). 
Giải 
Câu € sai. Vì nguyên tử của các nguyên tố trong cùng 1 chủ kì phải có số 
lớp electron bằng nhau. 
Tư trai sung phút trong một chủ bì, tạt sao bán hính nguyên tứ các 
nguyên tố giảm thì tính bùn loại giảm, tính phì hùm tăng? 
Giải 
Trong một chu kì, khi đi từ trái sang phải, điện tích hạt nhân tăng dân 
nhưng số lớp electron của nguyên tử các nguyên tố bằng nhau, do đó, lực 
hút của hạt nhân với các electron lớp ngoài cùng tăng lên làm cho bán 
kính nguyên tử giảm dần nên khả năng dễ nhường electron (đặc trưng 
cho tính kim loại của nguyên tố) giảm dần, đồng thời khả năng thu 
eleetron (đặc trưng cho tính phi kim của nguyên tố) tăng dần. 
Trong bảng tuần hoàn, các nhóm A nào gồm hầu hết các nguyên tố bứn 
loại, nhóm A nào gồm hầu hết các nguyên tố phi hìm, nhóm A nào gồm 
các nguyên tố khí hiếm? Đặc điểm số electron lớp ngoài cùng của các 
nguyên tt trong các nhóm trên. 
Giải 
Đặc điểm của nhóm A: 
Số thứ tự của nhóm trùng với số eleetron ở lớp ngoài cùng (cũng đồng 
thời là số electron hóa trị) của nguyên tử thuộc các nguyên tố trong nhóm. 
Nhóm A có cả nguyên tố thuộc chu kì nhỏ và chu kì lớn. 
Các nguyên tố ở nhóm TA, IIA được gọi là nguyên tố s. 
Các nguyên tố ở nhóm IIIA đến VIIIA được gọi là nguyên tố p. Trong 
bảng tuân hoàn, nhóm IA, IIA, IIIA gồm hầu hết các nguyên tố là kim 
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loại. Nhóm VÀ, VIA, VIIA gồm hầu hết các nguyên tổ phí kim. Nhóøm 
VIITA gồm các khí hiểm. 
Nguyên tử của các nguyên tỏ kim loại có 1, 2, 3 electron ở lớp ngoài cùngg. 
Nguyên tử của các nguyên tố phi kim có 5, €, 7 eleetron ở lớp ngoài cùng.:. 
Nguyên tử của các nguyên tố khí hiếm có 8 electron ở lớp ngoài cùng 
(trừ He có 2electron ở lớp ngoài cùng). 
ð. Tổng số hạt proton, nơtron, electron của nguyễn từ một nguyên tờ thuuộc 
nhóm VHA\ tà 286. 
œ1) Tình nguyên tứ khỏi. 
b) Viết cđu hình clectron nguyên tử cúa nguyên tổ đó. 
Giải 
a) TacóZ+MNx+EB=28 
và Z=z»2Z+N:z=28 
› N=28- 22 
Z<N<1,52 
Z<28-- 22 < 1,57 
LÊ y g- 
3,5 3 
8<2Z<943 
Vậy Z= 8 hay 2= 9 
Vì nguyên tố thuộc nhóm VII A.nên có 7e ở lớp ngoài cùng, 
chọn Z = 9 
>N=28- 18 = 10 
>> A=Z+N=9+10=19 
. b) Cấu hình eleetron: Z = 9 1s”2s”2p” (flo). 
6. Một nguyên tố thuộc chu kì 3, nhóm VIA trong bảng tuần hoàn. 
a) Nguyên tử của nguyên tố đó có bao nhiều electron ớ lớp electron ngoài cùng?” 
b) Lớp electron ngoài cùng là lớp clectron thứ mấy? 


ÚÌ 
ỦÌ 


c) Viết số electron ở từng lớp electron. 
Giải 
a) Vị ở nhóm VIA nên nguyên tử của nguyên tố đó có 6e ở lớp ngoài cùng. 
b) Vì ở chu kì 3 nên nguyên tử của nguyên tố đó có 3 lớp. Các electrœn 
ngoài cùng ở lớp thứ 3. 
©) Số electron ở từng lớp là: 2, 8, 6. 
7. Oxit cao nhất của một nguyên tố là RO,, trong hợp chất của nó tới hiđmo 
có 5,88% H tcẻ khối lượng. Xác định nguyên tử khối cúa nguyên tố đá. 
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Giải 
2x1 cao nhất của một nguyên tô là RO, 3 hóa trị cao nhất của R đôi với 
xi là 6 >» hóa trị của R với hidro là 8 6= 2. 
cav hợp chất của R với hiđro có dạng RH, 

Theo để bài, trong phân tử RHH, có 5,882 HH về khối lượng nên R có 
100 — 5,88 = 94,12% về khối lượng. 
Mhụ 2.MI Mẹ 2 94,12x2 


Ta có: = “ồ _ > Mụ = 


“2 R ‹+H 94,12 5,88 5,88 


= 32 tdvC) 


vay R là nguyên tố lưu huỳnh (S) và công thức oxit cao nhất và hợp 
chát với hidro là SỐ, và HỤUS 

Ihưp chát bhí tới hidro của một nguyên tố là BH, Ovit cao nhất của Hồ 
chưa 53,3% oxi CÔ khỏi tượng. TÌÙm nguyên tứ khối của nguyên tố đó. 

Giải 

Cách 1: Hợp chát khí hiđro của một nguyên tố là RH¿, theo bảng tuần 
hoàn suy ra công thức oxit cao nhất của nó là RO,. Trong phân tử RO; có 
53.3% oxi vẻ khối lượng, nên R có 100 - 53,3 = 46,7% về khối lượng. 


trong phân tử RO, có: 53,3% O — là 32 phần khối lượng. 
46,7% R là y phần khối lượng. 
32.46, " : Gv cải 
y= C0 x 28. Nguyên tử khối của R = 28. 
53,3 


Vậy R là Sĩ. Công thức oxit cao nhất là S¡O, và hợp chất với hiđro là SiH¿. 
Mạ _ ⁄2R 
3M; 2O 
Mạ _ 46,7 
216 53,3 
Mụ = 28. Vậy R là S¡ 
Khi cho 0,68 một kim loạt nhóm TA tác dụng ớt nước tạo ra 0,336 lít 
khi hidro tớ điều biện tiêu chuẩn). Xác định bứmn loại đó. 
Giải 
Gọi kim loại nhóm TIA là M. Kim loại M có 2e hóa trị nên có hóa trị hai 
trong hidroxit. 


Cách 2: 


M+ 2H,O _ M(OH); + H; 

0,6g 0,336 lít 
7g 22,4 lít 
0,6.22,4 
0,836. 


= 40 (g). Suy ra nguyên tử khối là 40. 
Đó là km loại Ca. 
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„3: LIÊN RẾT HÓA HỌC 


§12. LIÊN KẾT ION - TINH THỂ ION 


A. LÍ THUYẾT 


I. SỰ HÌNH THÀNH ION, CATION, ANION 
1. lon, cation, anion 


- Nguyên tử trung hòa về điện. Khi nguyên tử nhường hay nh¿iận 
electron, nó trở thành phân tử mang điện gọi là ;on. 


—_ Nguyên tử kim loại có khuynh hướng nhường elecftron cho nguyên !'tử 
các nguyên tố khác để trở thành ron đương, gọi là cution. 
Ví dụ: Mg - Mg”' + 2e ; AI - AI”" + 3e 
(Các cation kim loại được gọi theo tên kim loại. Ví dụ, Na” gọi là 
cation natr1). 


Nguyên tử phi kim có khuynh hướng nhận electron từ nguyên 'tử 
các nguyên tố khác trở thành ion âm, gọi là anion. 


Ví dụ: Cl+ le + Gl ; O+2e -+Qˆ 
Các anion phi kim được gọi theo tên gốc axit (trừ O”- gọi là aniom ›xit). 
Ví dụ: P` gọi là anion florua. 
2. lon đơn nguyên tử và ion đa nguyên tử 

—_ lon đơn nguyên tử là ion tạo nên từ một nguyên tử, ví dụ catbn L', 
Na', Mg”", AI”' và anion F-, S”. 

- lon đa nguyên tử là những nhóm nguyên tử mang điện tích dương 
hay âm. 


Ví dụ: cation amoni NH;, anion hiđroxit OH, anion sunfat S07. 


II. SỰ TẠO THÀNH LIÊN KẾT ION 
Xét quá trình hình thành liên kết ion trong phân tử NaCl. 


- Khi hai nguyên tử Na và CI tiến lại gần nhau: Nguyên tử Na mhường 1 
electron lớp ngoài cùng duy nhất cho nguyên tử clo trở thành Iđa Na": 
Na - le -> Na'" 

~ Nguyên tử clo nhận 1 electron của Na để bảo hòa lớp electron ngoài 
cùng 8 electron, trở thành ion Cl': 


Cl + le -> CỊ: 
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Ehi lọn được tạo thành mang điện tích ngược đấu hút nhau bằng lực 
hịt tỉnh điện, tạo nên phân tử NaC!: 

Na +Cl => NaCl 
Lên kết giữa cation Na” và anion Cl là liên kết ion. 
Vy, tiên kết ton là liên hết được hình thành bởi lực hút tình điện giữa 
có: tọn mang điện tích trái dấu. 
Pian ứng hóa học trên có thể được biểu điễn bằng phương trình hóa 
hcc sau: ` 


II. TH THỂ ION 

1. Tỉnh thể NaCl 
Ở thể rấn, NaCIl tồn tại dưới dạng tinh thể ion. Trong mạng tinh thể 
N/CI, các ion Na`' và ClÌ' được phân bố luân phiên đều đặn trên các 
đị:h của các hình lập phương nhỏ. Xung quanh mỗi ion đều có 6 ion 
ngíợc dấu gần nhất. 

92. Tính chất chung của hợp chất ion 
Tinh thể ion rất bên vững vì lực hút tĩnh điện giữa các ion ngược dấu 
trang tỉnh thể ion rất lớn. Các hợp chất ion đều khá rắn, khó bay hơi, 
kh? nóng chảy. 
Víđ2„: Nhiệt độ nóng chảy của NaCl là 800”C, của MgO là 2800°G. 
Cá: hợp chất ion thường tan nhiều trong nước. Khi nóng chảy và khi 
hòa tan trong nước, chúng dẫn điện, còn ở trạng thái rắn thì không 
đãi điện. 


B. BÀI TẬP 


1. Liên tết hóa học trong NaCIl được hình thành là do: 

A. Ha hạt nhán nguyên tử hút clectron rất mạnh. 

B. Mu nguyên tứ Na uà CÌ góp chung 1 clcctron. 

CỐ Ma nguyên tử đó nhường hoặc thu eleetron để trở thành các ton trái 

đất hút nhau. 
D.Nu-c Na, Cl+ec +CH,; Na +CL -› NaCi 
Chọn Táp án đúng nhất. 
Chọn câu D. 

8. Muối ïn ở thể rấn là: 

A. Cái phản tử NaCL 

B. Cú: ton Na` cà CÌ. 
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C. Các tính thể hình lập phương: các ion Na` oà CỦL được phán bố luá 
phiên đều đạn trên mỗi đỉnh. 
D. Các tỉnh thể hình lập phương trong đó: các ion Na` và CỦ được phú 
bố luân phiên đều đặn thành từng phân tử riêng rẽ. 
Chọn câu đúng nhất. 
Đáp số: Câu đúng nhấtt là ! 
3. a) Viết cấu hình electron của cation liti (LỬ) uà anion oxit (OÓ” ). 
b) Những điện tích ở ion LẺ uà O” do đâu mà có? 
c) Nguyên tử khí hiếm nào có cấu hình electron giống LÍ` uà nguyêên tì 
khí hiếm nào có cấu hình electron giống O” ? 
đ) Vì sao một nguyên từ oxi kết hợp được uới 2 nguyên tử lùi? 
Giải 
- Cấu hình electron của nguyên tử Li (Z = 3): 1s?2s' 
~_ Cấu hình electron của nguyên tử oxi (Z = 8): 1s”2s?2p' 
a) Cấu hình electron của cation liti Li* là 1s? và anion O? là 1s”2s”2ip°. 
b) Điện tích ở Li” do mất le nià có. 
Điện tích ở O”” do nhận thêm 2e mà có. 
c) Nguyên tử khí hiếm He có cấu hình electron giống L¡°. 
Nguyên tử khí hiếm Ne có cấu hình electron giống O”-. 
d) Vì mỗi nguyên tử liti chỉ có thể nhường le, mà một nguyên tử œxi cc 
thể thu 2e nên 
2Li — 2Li" + 2e, O + 2e ->› O”; 2Li' + O” + Li¿O. 
4. Xác định số proton, nơtron, electron trong các nguyên tử uè ion sau: 
ø) ?H*, f0Ar, J5CI, fÊFc”*. b) ‡0Ca?*, 12g? , ?7AJ2¬, 
Giải 
Số proton, nơtron, electron trong các nguyên tử và ion sau: 
a) ;H' có sốp:1; sốe:0; sốn : 1 
gÂIr cósốp:18, sốe:18, sốn:22 
Ho Đà có sốp: 17; sốe:18; sốn: 18 
Fe” cósốp:26; sốe:24, sốn:40 
b) Ca” có sốp:20, sốe:18;, sốn:20 
8 cósốp:16, sốe:18; sốn:16 
,AI” cósốp:13; sốe:10; sốn: 14 
ð. So sánh số electron trong các cation sau: Nu', Mg”", AI". 


Giải 
nñNa' có sốp: 1l; số e : 10; số n : 12 
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_Mg có số Ð: 12; số e ; 10; sô : 12 


“AI có sô p: 13; số ©; 10; sôn : 14 


Vay Các lon Na!, Mg””, AI”' đều có 10 eleetron. 


6. Trong các hợp chát sau đáy, chát nào chứa ion đa nguyên tử? Kể tên các 


tòa của nguyên tự đó. 


u; H,PO, b) NH,NO; e2) KỚI 
dì KSO, e) NH„CI 8g) Ca(OH); 
Giải 


Các lon đa nguyên tử: 
a) HPO¿ có anion photphat PO? 


bi NH,NO, có cation amoni NH,; và anion nitrat NO, 


€) KCI không có lon đa nguyên tử. 
d) K,SO; có anion sunfat SO/.. 


e) NH,C] có cation amoni NH,. 


g8) CatOlH), có anion hidđroxit OH.. 


§13. LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ 


A. LÍ THUYẾT 


I. SỰ HÌNH THÀNH LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ 


1. Liên kết cộng hóa trị hình thành giữa các nguyên tử giống nhau. Sự 
hình thành đơn chất 


a) Sự hình thành phán tứ hidđro H.: 


b 


Nguyên tử H (Z4 = 1) có cấu hình eleetron là 1s! hai nguyên tử hidro 
liên kết với nhau bằng cách mỗi nguyên tử H góp 1 electron tạo 
thành một cặp electron chung trong phân tử Hạ. Như thế trong 
phân tử H;, mỗi nguyên tử có 2 electron giống lớp vỏ bên vững của 
khí hiếm heli: 

H+ HH H:H 
Mỗi chấm bên kí hiệu nguyên tố biểu diễn một electron ở lớp ngoài 
Cùng. 
H:H được gọi là công thức electron, thay hai chấm bằng một gạch, 
ta có H-H gọi là cóng thức cấu tạo. Giữa 2 nguyên tử hiđro có 1 cặp 
electron liên kết biểu thị bằng một gạch (-), đó là /iên hết đơn. 
Sự hình thành phán tử nươN,: 
Cấu hình electron của N (Z = 7) 1s”2s”2p”, có 5 electron ở lớp ngoài cùng. 
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Trong phân tử N›, để đạt cấu hình electron của nguyên tử khí lhiếm 
gần nhất (Ne), mỗi nguyên tử nitơ phải góp chung 3 eleectrom. 
:N:N: hay N=ẽN 
Công thức electron Công thức cấu tạo 
Hai nguyên tử nitơ liên kết với nhau bằng 3 cặp electron liêm kết 
biểu thị bằng ba gạch (=), đó là /iên kết ba. Liên kết ba này bền 
nên ở nhiệt độ thường, khí nitơ kém hoạt động hóa học. 
Liên kết được hình thành trong phân tử H;, N; vừa trình bày ở 
trên là liên kết cộng hóa trị. 
Liên kết cộng hóa trị là liên bết được tạo nên giữa hai nguyên tử 
bằng một hay nhiều cặp electron chung. 
Mỗi cặp electron chung tạo nên một liên kết cộng hóa trị. 
Các phân tử Hạ, N¿ tạo nên từ hai nguyên tử của cùng một nguyên 
tố (có độ âm điện như nhau), nên các cặp electron chung không bị 
hút lệch về phía nguyên tử nào. Do đó, liên kết trong các phân tử 
đó không bị phân cực. Đó là /iên kết cộng hóa trị không cục. 
2. Liên kết giữa các nguyên tử khác nhau. Sự hình thành hợp chất 
— Sự hình thành phán tử hiảro clorua HCI: 
Trong phân tử hidro clorua, mỗi nguyên tử (H và Cl) góp 1 electron 
tạo thành 1 cặp electron chung để tạo nên một liên kết cộng hóa 
trị. Độ âm điện của clo là 3,16 lớn hơn độ âm điện của hiđro là 2,20 
nên cặp electron liên kết bị lệch về phía clo, lên kết cộng hóa trị 
này bị phân cực. 


H + °Cl: +H:CI]: hay H-CI 
Công thức electron Công thúc cấu tạo 


Liên kết cộng hóa trị trong đó cặp electron chung bị lệch về phía 
một nguyên tử được gọi là liên kết cộng hóa trị có cực hay liên kết 
cộng hóa trị phán cực. 
3. Tính chất của các chất có liên kết cộng hóa trị 
Các chất chỉ có liên kết cộng hóa trị không cực, không dẫn điện ở mọi 
trạng thái. 


II. ĐỘ ÂM ĐIỆN VÀ LIÊN KẾT HÓA HỌC 


1. Quan hệ giữa liên kết cộng hóa trị không cực, liên kết cộng hóa trị có 
cực và liên kết ion 
Trong phân tử, nếu cặp electron chung ở giữa 2 nguyên tử, ta có liên 
kết cộng hóa trị không cực. Nếu cặp electron chung lệch về một phía 
của một nguyên tử thì đó là liên kết cộng hóa trị có cực. Nếu cặp 
electron chung chuyển về một nguyên tử, ta sẽ có liên kết ion. Như vậy 
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liên kết ion có thể được coi là trường hợp riêng của liên kết cộng hóa 
CC 


trị 
z. Hiệu độ âm điện và liên kết hóa học 

Người ta dùng hiệu độ âm điện để phân loại một cách tương đối loại 
Hiến ket hóa học theo quy ước sau: 

Từ 0.0 đến <0, Liên kết cộng hóa trị không cực 

Từ 0,4 đến Liên kết cộng hóa trị có cực 

Liên kết ion 
V7 đ¿; Trong NaC|, hiệu độ âm điện của Cl và Na là: 3,16 - 0,93 = 2,23. 
Vậy. liên kết giữa Na và CI là liên kết ion. ˆ 
Trong phản tử HCI, hiệu độ âm điện của CỦ cà H là: 3,16 - 2,20 = 0,96. 
Vậy, hồn hết giữa HH cà CL là liên bết cộng hóa trị có cực. 
E. BÀI TẬP 


LẺ Chọn củu đụng nhất Cẻ liền hết công hóa trị. 
Liên hết công hóa trừ là liên hết: 
A, GHữa các phi bRứm bớt nhau. 
B. Trong đó cạp clectron chúng bị lệch 0ê một nguyên tử. 
C- Được hình thành do sự dùng chung clecftron của 2 nguyên tử khúc nhau. 
D. Được tạo nên giữa 2 nguyên từ bằng một hay nhiều cặp electron chung. 
Chọn câu D. 
} Chọn cầu đúng trong các câu squ: 
A. Trong liên hết cộng hóa trị, cặp electron lệch uê phía nguyên tử có độ 
am điện nhỏ hơn. 
BH. Liên hết cộng hóa trị có cực được tạo thành giữa 2 nguyên tử có độ ám 
điện từ 0,4 đến nhỏ hơn 1,7. 
C- Liên hết cộng hóa trừ không cực được tạo nên từ các nguyên tử khác 
hản nhau bê tính chất hóa học. 
D. Hiệu độ âm diện giữa 2 nguyên tử lớn thì phản tử phân cực yếu. 
Chọn câu B 
3 Độ ám: điện của một nguyên tử đạc trưng cho: 
A. Khả năng hút clectron của nguyên tử đó hi hình thành liên hết hóa học. 
BH. Kha nàng nhường electron của nguyên tử đó cho nguyên tử khúc. 
€, Khủ năng tham gia phản ứng mạnh hay yếu của nguyên tử đó. 
D. Khád nàng nhường proton của nguyên tử đó cho nguyên tử khúc. 
Chọn đáp án dung. 


Chọn câu A 
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4. Thế nóo là hiện kết ion, liên hết cộng hóa trị không cực, liên hết cộng hóa 
trị có cực? Cho cí dụ ninh họa. 
Giải 
Liên kết ion là liên kết hóa học được tạo thành do lực hút tình điện 
giữa các ion mang điện tích trái đấu. 
Liên kết cộng hóa trị không cực là liên kết hóa học được tạo thiành 
giữa hai nguyên tử của cùng một nguyên tố. 
Liên kết cộng hóa trị có cực là liên kết hóa học được tạo thành giữa 
hai nguyên tử của các nguyên tố có độ âm điện khác nhau không nhiều. 
ð. Dựa cào hiệu độ am điện các nguyên tố, hãy cho biết loại liên kết trong 
các chất sau đây: AICI;,, CaCl.,, CaS, Al,S;? 
(Lấy giá trị độ âm điện của các nguyên tố trong SGK Hóa 10). 
Giải 
Hiệu số độ âm điện (HS.ĐAĐ) = nguyên tố có độ âm điện lớn - n;guyên tố 
có độ âm điện nhỏ. 


CaCl, AICIỐ CaS AI,S, 
Hiệu độ âm điện: : : : 
2,16 155 158 0,97 
Xi  ư J]J]————— 
Liên kết ion Liên kết cộng hóa tr† có :cực 


6. Viết công thức electron uà công thức cấu tạo của các phán tử sau: 
Cỉ,, CH., C.H, C.H,, NH.. 
Giải 
| _—___—_ |Côngthứceleetron | Công thức cấu tạo | 
H 
| 


Phân tử CH¿ 


Phân tử C;Hạ 


Phân tử C;H; H:C::C:H H-Cz=€-H 
1 


l 
| 
H 


7. X, A, Z là những nguyên tố có số đơn uị điện tích hạt nhân lần lượt đà 9, 
19, 8. 
g) Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố đó. 
b) Dự đoán liên kết hóa học có thể có giữa các cặp X uà A, A uà Z, X tà Z. 
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b› 


Giải 
Cu hình electron của nguyên tô: 
X:⁄z 9): 1s”2s 2p flo 
A12 = LỤ!: 18ˆ°2s”9p 3s äp 4s”: kaÌi 
3 7ø Bì 18 25 2p”: oxi 
Dã đoán hiên Kết: 
Lần kết giưữa XN và A là liên kết ion 
[L>n kết giữa A và Z2 la liên kết ion 


Lần két giữa X và Z2 là liên kết cộng hóa trị có cực. 


§14. TĨNH THỂ NGUYÊN TỬ VÀ TINH THỂ PHÂN TỬ 


A. LÍ THUYẾT 


I. TĨNH THÊ NGUYÊN TỬ 


l. 


Tnh thể nguyên tử 

Tah thể nguyên tử cấu tạo từ những nguyên tử được sắp xếp một cách 
đu đạn, theo một trật tự nhất định trong không gian tạo thành một 
mạng tính thể, Ở các điểm nút của mạng tỉnh thể là những nguyên tử 
lien kết với nhau bằng các liên kết cộng hóa trị. 

V2 dự: Mang tính thể kim cương. 

Tnh chất chung của tỉnh thể nguyên tử 

Lre liên kết cộng hóa trị trong tình thể nguyên tử rất lớn. Vì vậy, tỉnh 
thể nguyên tử bền vững, rất cứng, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi 
kká cao. 

Km cương có độ cứng lớn nhất so với các tỉnh thể đã biết nên được 
quy ước có độ cứng là 10 đơn vị. Đó là đơn vị để so sánh độ cứng. 


II. TINI THỂ PHÂN TỬ 


1. 


Tnh thể phân tử 

Tình thể phân tử cấu tạo từ những phân tử dược sắp xếp một cách đều 
địn, theo một trật tự nhất định trong không gian tạo thành một mạng 
tỉh thể, những phân tử liên kết với nhau bằng lực tương tác yếu gọi 
là lực Van-đe-van. 

Piần lớn các chất hữu cơ, các đơn chất phi kim ở nhiệt độ thấp đều 
kứ tính thành mạng lưới tỉnh thể phân tử như các khí hiếm, các 
hilogen, O¿,N;, H¿, H,O, HạS, CO¿....). Ví dụ, tỉnh thể iot (T,), tỉnh thể 
nước đá là các tỉnh thể phân tử. 
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2. Tính chất chung của tỉnh thể phân tử 
Trong tỉnh thể phân tử, các phân tử tồn tại như những đơn vị độc lập 
và hút nhau bằñg lực tương tác yếu giữa các phân tử. Vì vậy, mà tỉnh 
thể phân tử đễ nóng chảy, dễ bay hơi. Ngay ở nhiệt độ thường, một 
phần tỉnh thể như naphtalen (băng phiến) và iot đã bị phá hủy. Các 
tỉnh thể phân tử không phân cực dễ hòa tan trong các dung môi không 
phân cực như benzen, toluen, cacbon tetraclorua,... 


B. BÀI TẬP 


1. Tìm câu sat trong các cáu sau đây: 
A. Kim cương là một dạng thù hình của cacbon, thuộc loại tình thể 
nguyên tử. 
B. Trong mạng tình thể nguyên tử, các nguyên tứ được phán bố luán 
phiên đều đặn theo một trật tự nhất định. 
C. Lực liên kết giữa các nguyên tử trong tỉnh thể nguyên tử là hiên hết yếu. 
D. Tình thể nguyên tử bên 0uững, rất cứng, nhiệt độ nóng chảy oò nhiệt 
độ sôi kha cao. 
Câu C sai 
2. Tìm câu sai trong các cầu sau đây: 
A. Nước đá thuộc loạt tỉnh thế phân tử. 
B. Trong tỉnh thể phân tử, lực liên kết giữa các phán tứ là liên kết cộng 
hóa trị. 
C. Trong tính thể phân tử, lực liên bết giữa các phản tử là liên kết yếu. 
D. Tỉnh thể tot là tỉnh thể phân tử. 
Câu B sai. 
3. Hay kể tên các loại tính thể đã học 0à tính chất chung của từng loạt. 
Giải 
Có 3 loại tỉnh thể chính được học trong chương trình lớp 10 là: tính thể 
nguyên tử (kim cương), tỉnh thể phân tử (nước đá), tỉnh thể ion (muối ăn). 
Tỉnh thể nguyên tử bền vững, rất cứng, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ 
sôi khá cao. 
Tỉnh thể phân tử dễ nóng chảy, để bay hơi vì lực tương tác giữa các phân 
tử rất yếu. 
Tinh thể ion rất bền vững. Các hợp chất ion đều khá rắn, khó bay hơi, 
khó nóng chảy. 
4. a) Hay dưa ra một số tí dụ chất có mạng tình thế nguyên tứ, chát có 
mạng tình thể phân tử. 
b) So sánh nhiệt độ nóng chủy của hai loạt tỉnh thể nói trên. Giỏi thích. 
Giải 
Chất có mạng tinh thể nguyên tử: kim cương. 
Chất có mạng tỉnh thể phân tử: ở nhiệt độ thấp thì có khí hiếm, O;¿.N.,, 
Hạ, HạO, CO; kết tỉnh thành tỉnh thể phân tử. 
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6. 


Lực liên kết cộng hóa trị trong tính thể nguyên tử rất lớn. Vì vậy tình 
thê nguyên từ đều bền vững, khá cứng, khó nóng chảy, khó bay hơi, 


Trong tỉnh thể phân tử. các phần tử hút nhau bằng lực tương tác yếu giữa 


các phản tư. VỊ vậy mà tính thể phân từ dễ nóng chảy, dễ bay hơi. 
Vì sứo các hợp chát tọn có nhiệt độ nóng chay cao? 
Giải 
Laíc hút tĩnh điện giữa các lon ngược dấu lớn nên tỉnh thể ion rất bền 
vựng. Các hợp chất ion đều khá rắn, khó bay hơi, khó nóng chảy. 
Hay nêu liên Đết hóa học chủ yếu trong 3 loại mạng tùth thế da biết. 
Giải 
Liên kết chủ yếu trong 3 mạng loại tình thể đã biết: 
Liên kết chủ yếu trong mạng tỉnh thể nguyên tử: liên kết cộng hóa trị. 
Liên kết chủ yếu trong mạng tỉnh thể phân tử: lực tương tác yếu giữa 
các phân tử (liên kết Van-đe-van hoặc liên kết hidro). 
Liên kết chủ yếu trong mạng tỉnh thể ion: lực hút tĩnh điện giữa các 


lon ngược đâu. 


§15. HÓA TRỊ VÀ SỐ OXI HÓA 


. LÍ THUYẾT 


HÓA TRỊ 


1. Hóa trị trong hợp chất ion 
Trong các hợp chất lon, hóa trừ của một nguyên tổ bằng điện tích của 
ton tà được gọt là điện hóa trị của nguyên tố đó. 
Ví dụ: Trong hợp chất NaCl, Na có điện hóa trị 1+ và ClI có điện hóa 
trị Ì 
Điện hóa trị của một nguyên tố đúng bằng số clectron na nguyên từ 
của nguyên tổ nhường hoặc thu để tạo thành ion. 
2. Hóa trị trong hợp chất cộng hóa trị 
—— Hóa trị của một nguyên tố trong hợp chất cộng hóa trị (gọi là công hóa 
trị) được xác định bằng số liên kết của nguyên tử nguyên tố đó tạo ra 
được UớỚI các nguyên tử khúc trong phán tử. 
Ví du: 
Trong phân tử NHạ, nguyên tử nitơ có 3 liên kết cộng hóa trị và H 
có 1 liên kết cộng hóa trị ->N có hóa trị 3 và H có hóa trị 1. 


Trong phân tử H;OÓ thì Ô có hóa trị 2 và HỈ có hóa trị 1 
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II. SỐ OXI HÓA 


1, 


Khái niệm 

Số ðöxi hóa của một nguyên tố trong phán tử là điện tích của nguyên tử 

nguyên tổ đó trong phản từ, nếu giịd định rằng liên hết giữo các 

nguyên tứ trong phán tử là liên kết ion. 

Quy tắc xác định 

Để xác định số oxi hóa người ta đưa ra một số quy tắc sau đây. 

Quy tác 1: Số oxi hóa của nguyên tố trong các đơn chất bằng không. 

Ví dụ: - Số oxi hóa của nguyên tố Cu, Zn, H, N, O trong đơn chất Cu, 

Zn, H;, N›, O;,... đều bằng không. 

Quy tác 2: Trong một phân tử, tổng số số oxi hóa của các nguyên tố 

bàng không. 

Quy tác 3: Số oxi hóa của các ion đơn nguyên tử bằng điện tích củ:a ion 

đó. Trong ion đa nguyên tử, tổng số số oxi hóa của các nguyên tố bàng 

điện tích của Ton. 

Quy tác 4: Trong hầu hết các hợp chất, số oxi hóa của hiđro bằmg +] 

trừ một số trường hợp htđrua kim loại (NaH, CaH;,...). Số oxi hóa tủa 

oxi bằng - 2 trừ trường hợp OF›, peoxit (chăng bạn H;O);),... 

Ví dụ 1: Số oxi hóa của các nguyên tố ở các ion K*, Ca”°, ClL,S“ n 
lượt bằng +1, +2, - 1, -2. 

Ví dụ 2: — Tính số oxi hóa (x) của nitơ trong amoniac NH, axit nhrơ 
HNO,, và anion nitrat NO,. 


Trong NHạ: x+3.(+l)=0 z?>X=—3 
Trong HNO.: (+l)+x+2(-2)=0-:›»x= +38 
Trong NO,: x+3(-2)=-—] > X= +Õ 


Cách uiết số oxi hóa: Số oxi hóa được viết bàng chữ số thường;, dấtu ặt 


3 «1 
trước và được đặt ở trên kí hiệu nguyên tố. Ví dự: NH: 


B. BÀI TẬP 
1. Số oxi hóa của nitơ trong NHỊ, NO; cù HNO: lần lượt là: 


A. +ð, -đ, +ở B. -3, +3, +5 C. +ở, -đ, +5 D. +3, +5, - 
Chọn đúp án đúng. 
Giải 
~ Trong NH,:  x+4(+l)= +] =x=-3 
- Trong NO,:  x+ 2(-2) =—1 =X=+3 


Trong HNO.:  x+ 3(-2)+1=0 ~>X= +5 
Đáp: ái B 
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bị 


“- 


° 


S oxi hóa của Mn, Fe trong Fe”, S trong SOS, P trong POj}— lần lượt la: 
A.0, +3, +6, +5 B.0, +3, +5, +6 
C.+ở, tô, 0, +6 D. +5, +6, +3, 0 
(Con đạp án chúng, 
Giải 

Sỏ oxi hóa của Mn tđơn chất) bằng Ô. 

Sö ðXI hóa của Fe” băng +3. 

Sô 0XI hóa của S trong SỐ, xx+3L2)=0 >x=+6. 


Sỏ oxi hóa của PFOj : x+4(=2i= -3 >Xx=+5. 


Đáp án AÁ 

Hy cho biết điện hóa trị của các nguyên tô trong các hợp chát sau đáy: 
CsC1!, Na,O, BaO, BaC1;;, AI,O,, 
Giải 
Đên hóa trị của các nguyên tố là: 
Cs = 1+; Cl = 1-; Na = 1+: Ba = 2+;O= 2-; AI = 3+. 

Hy xúc định cộng hóa trị của các nguyên tố trong các hợp chút sau đáy: 
H.O,CH, HCL NH, 


Giải 
Cạng hóa trị của các nguyên tố là: 
H:O: H có cộng hóa trị 1 và O có cộng hóa trị 2. 
CH:: € có cộng hóa trị 4 và H có cộng hóa trị 1. 
HCI: H có cộng hóa trị 1 và Cl có cộng hóa trị 1. 
NH: N có cộng hóa trị 3 và H có cộng hóa trị 1. 


Xic đụth số oxi hóa của các nguyên tố trong cúc phân tử cà tọn sau: 


CO., H.,O, SO,, NH;, NO, NO:, Na', Cu”', Fe”, Fe", AI". 


Giải 

Sẽ oxi hóa của các nguyên tố là: 

Cò);: € có số oxi hóa là +4 và O có số oxi hóa là -2. 
H,Ô: HH có số oxi hóa là +l và O có số oxi hóa là -2. 
SòÒ;: S có số oxi hóa là +6 và O có số oxi hóa là --2. 
NH¡: N có số oxi hóa là -3 và H có số oxi hóa là +]. 
NO: N có số oxi hóa là +2 và O có sở oxi hóa là -2. 
NĐ¿: N có số oxi hóa là +4 và O có số oxi hóa là - 2. 
NỈ: Na' có số oxi hóa là +]. 

C¡”: — Cu” có số oxi hóa là +2. 

E: Fe“' có số oxi hóa là +2. 

E¿”": Fe”* có số oxi hóa là +3. 

 - ` âệ» AI”' có số oxi hóa là +3. 
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6. Viết công thức phán tử của những chất, trong đó S lần lượt có số oxi hóa 
2,0, +4, +6. 
Giải 
Các công thức phân tử của những chất mà trong đó S lần lượt có số o›xi 
hóa -2, 0, +4, +6 là: H;S; S; SO;; SO; hay H;SO,. 
7. Xác định số oxi hóa cúa các nguyên tố trong các hợp chất, đơn chất tuà 
i01 Sdu: 


a) H,S, S, H,SO,, H.SO, b) HCI, HCIO, NaClO,, HCIO,, IICIO), 
©) Mn, MnCl›, MnO›, KMnO,. d) MnO,, SO; ,NH;. 
Giải 


Số oxi hóa của các nguyên tố trong các hợp chất, đơn chất và ion là: 
+] -2 0 +1 -3 2 +l -ñ 2 

a) H,5, 5, H,SO,, H,SO,. 
+] +1 +} «1 -2 .1 -3 -2 +l -5 2 s1 +? 2 

b) HƠI, HCIO, NaClIO;, HGIO:., HGCIO:. 


q „3 1 =) F4 +l +? 2 
€) Mn, MnCl;, MnO;, KMnO;. 
đi 


d) MnO,, SƠ), NH;. 


§16. LUYỆN- TẬP: LIÊN KẾT HÓA HỌC 


A. LÍ THUYẾT 


1. So sánh liên kết ion và liên kết cộng hóa trị 


" : : `. Liên kết cộng hóa trị 
Loại liên kết Liên kết ion 


Liên kết ion là 
liên kết được 


: l ,. | Liên kết cộng hóa trị là liên kết 
hình thành bởi 


được tạo nên giữa hai nguyên tử 
bằng một hay nhiều cặp electron 
chung. 


Định nghĩa lực hút tình 
điện giữa các 


ion mang điện 
tích trái dấu. 


Đôi electron Đôi electron chung 
Bản chất của Cho và nhận chung không lệch về nguyên tử 
liên kết electron. lệch về nào có độ âm điện 
nguyên tử nào. | lớn hơn. 


>17 - | 03<04 ]|04->< Lý 
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2. So sánh tỉnh thể ion, tỉnh thể nguyên tử, tỉnh thể phân tử 


Tình thể ion 
(Các cation Và anion 


: được phân bố luân 
hai l h § : 
. phiên đếu đặn ở 
H11) X 

các điểm nút của 


mang tính thể ion, 


Ở các điểm nút của 


mạng - tình thê 
nguyên tư là những 


nguyên tử 


Tỉnh thể nguyên tử Tỉnh thê phân tử 


€j các điểm nút của 


mạng tính thể 
phân tử là 


phân tử. 


những 


Các ion mang điện 


_ tích trái dâu, hút 
Lực liên 5 : 
k nhau bằng lực hút 
XĂÓI & 
tình điện. bực này 
lớn. 
Đặc — | Bên, khá rắn, khó bay 


[nh 
B. BÀI TẬP 


hơi, khó nóng chảy. 


Các nguyên tử liên 
kết với nhau bàng 
lực kết cộng 
hóa trị. Lực này rất 
lớn. 


liên 


Bên, khá cứng, khó 
nóng chảy, khó bav hơi. 


Các phân tử liên kết 
với nhau băng lực 
hút giữa các phân 
tử, yếu hơn nhiều lực 
hút tĩnh giữa 
các lon và lực liên 


điện 


kết. cộng 


g hóa tị. 
Không bên, dễ nóng 


chảy, dễ bay hơi. 


1. 0) Vết phương trình biểu diễn sự hình thành các lon sau đây từ các 


HệMWYC1 tứ FƯƯNH ỨNG: 


Na › Na" 
Mu, 2 Mỹ” ‡ 
AL 2A” 


, 


Cl ->CI 
SA ng 
O ›Ơ 


b) Vẻết cáu hình clectron cúa các nguyên tử cà các lòn. Nhận xét tê cấu 


hnh clectron lớp ngoài cùng của các ton được tạo thành, 


Giải 
HÀA ở Na` + le ; ƠI + 1e y Cl 
(28,1) (2.8) (2,8,7) (2.8.8) 
"x Mg”” + 2e; Hs 4LÐê sš 
(28.2) (2.8) (2,8,6) (2,8,8) 
HÀ $ AI" + 8e; vÖ — + 2e ›,OƠ/ 
(28.3) (2.8) (2,6) (2,8) 


N›ián xót: Lớp electron ngoài cùng của các ion được tạo thành đều có 8 
el:ctron. 


3. Trìn! bày sự giống nhau cà khác nhau của 3 loại liên kết: Liên hết ion, 
liên rết công hóa trị hhông cực tà liên hết cộng hóa trỷ có cực. 
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Giải 


| Liên kết cộn Liên kết. cộn ] 
So sánh | . ru Š ì Xin 7 “ Liên kết ion 
hóa tri không cực hóa trị có cực 


Các nguyên tử kết hợp với nhau để tạo ra cho mỗi 


Giống nhau về 


„ nguyên tử lớp electron ngoài cùng bền vững giống cấtu 
mục đích guy p Lá B B6 Bgi0ng 


trúc của khí hiếm (2e hoặc 8e). 
Dùng chung e. Cặp 
Dùng chung e. Cặp | e bị lệch về phía 
e không bị lệch. nguyên tử có độ âm 
điện mạnh hơn. 
Giữa cáẻ : Giữa kị 
: - # ` keo THIÊN Giữa phi kim mạnh hy . . 
Thường tạo nên | tử của cùng một Ẹ loại và phi 
...: yếu khác nhau. , 
nguyên tố phi kim. kim. 


3 : Liên kết cộng hóa trị có cực là dạng trung gian giữa 
Nhận xét ng sen , : ` ... vàn 
liên kết cộng hóa tri không cực và liên kết lon. 
3. Cho dãy oxit sau đây: Na¿O, MgO, Al.O;, S¡O,, P¿O;, SO:, C¡.O;. 
Dựa tào giá trị hiệu độ âm điện của 2 nguyên từ trong phân tử, hảy: vác 


định loại liên kết trong từng phán từ oxi ttra giá trị độ âm điện ở SGK 
hóa học lớp 10). 


Cho và 
nhận 
electron. 


Khác nhau về 
cách hình thành 
liên kết 


Giải 
_  NaO MgO ALO, SiO, PO, SO CI,O., 
Hiệu độ Hà biết: 
Ấy 251 2138 L83 1,54 125 0,86 0,28 z 
điện: Liên kết ion Liên kết cộng Liên kết cộng 
: : hóa trị có cực hóa trị không cực 


4.a) Dựa tào giá trị độ âm điện (F: 3,98 ; O: 3,44 ; CL: 3,16 ; N: 3,04), hãy xét 
xem tính phi kùn thay đối như thế nào trong dãy nguyên tố sau: F` O, ClN. 
b) Viết công thức cấu tạo của các phản tử sau đây: N, CH„, H,O, NH,, 
Xét xem phán tử nào có liên kết cộng hóa trị không phân cực, liên kết 
cộng hóa trị phân cực mạnh nhất. 
Giải 


a) Độ âm điện: 3,98; 3,44; 3,16; 3,04. 
Nhận xét: Tính phi kim giảm dần (F > O > Cl > N) 


b) Công thức câu tạo: H H 
Ù Ị 
N:N; H-C-H,; H -O-hH;, H.N_-HH, 


H 
N., CH, H,O NH, 
Hiệu độ âm điện: O 0,35 1,24 0,84 


Phân tứ N,, CH¡ạ có liên kết cộng hóa trị không phân cực. 


Phân tử có liên kết phân cực mạnh nhất trong dãy là H,O. 


G4 - GBT Hóa học 10 


5. Alot n;uyvên tứ có cầu hình clecfron ls 3% 79pẺ 
d1 Xác (nh ðt trí của nguyên tô đó trong bdng tuần hoàn, suy ra công 
thịc phản trẻ hợp chút Rht cới hridro. 
bì Viê công thức clectron cà công thức cấu tạo cúa phản tử đó. 
Giải 
a) Vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn: 
Tôrg sô electron là 7, suy ra số thứ tự của nguyên tố là 7 (ô thứ 7). 
Có 2 lớp electron suy ra nguyên tô ở chu kì 32. 
Nguyên tô p, có 5 electron ở lớp ngoài cùng nên thuộc nhóm VA. Đó là nitơ. 
Công thức phân tử của hợp chất khí với hiđro là NH,, 
b› Côrg thức electron và công thức cấu tạo của phân tử: 
t:H H-N-H 


Côig thức electron HỆ mà 8 Công thức cấu tạo: | 
H H 


6. a) la C¡ dụ bê tỉnh thê tọn, tỉnh thế nguyên tứ, tỉnh thể phán tử. 
b) So tạmh nhiệt độ nóng cháy của các loại tính thể đó. Giải thích. 
e) Tân: “hế nào dán điện được ở trạng thúi rấn? Tình thế nào dẫn điện 
đượ: k:ht nóng chảy tà khỉ hòa tan trong nước? 
Giải 
Tin) thể lon: CsBr; CsCl; NaCl; MgO. 
Tinì thể nguyên tử: kim cương. 


a 


Tìnt thể phân tử: - băng phiến, iot, nước đá, cacbon đioxit. 
So sinh nhiệt độ nóng chảy của ba loại tỉnh thể; 
lực hút tĩnh điện giữa các ion ngược dấu lớn nên tỉnh thể ion rất 
bàn vững. Các hợp chất ion đều khá rắn, khó bay hơi, khó nóng chảy. 
lực liên kết cộng hóa trị trong tính thể nguyên tử rất lớn, vì vậy 
rguyên tử đều bền vừng, khá cứng, khó nóng chảy, khó bay hơi. 
Trong tỉnh thể phân tử, các phân tử hút nhau bằng lực hút tương 
tic yếu giữa các phân tử. Vì vậy mà tỉnh thể phân tử dễ nóng chảy, 
d` bay hơi. 
€) Tinl thhể nào dẫn điện được ở trạng thái rắn? Tzd !ời: Không. 
Tinl thhể nào dẫn điện được khi nóng chảy và khi hòa tan trong nước? 
Trẻ lời: Tình thể ion 
7. Xác dùh điện hóa trị của các nguyên tố nhóm VIA, VIIA trong các hợp 
chất ở các nguyên tố nhóm TA. 


b 


Giải 
Điền hóa trị của các nguyên tố nhóm VỊA, VIIA trong các hợp chất với 
các ngư n tế nhóm IA là: 
Các ngiyên tế kim loại thuộc nhóm IA có số eleectron ở lớp ngoài cùng là 
1 có th: nhường đi, nên có điện hóa trị 1+. 


GBT Hóa học 10 - 65 


Các nguyên tố phi kim thuộc nhóm VIA, VIIA có 6, 7 electron lớp ngc 
cùng, có thể nhận thêm 2 hay 1 electron vào lớp ngoài cùng, nên có đi 
hóa trị 2-; 1-. 
8.a) Dựa 0uào uị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn, hãy nêu 
trong các nguyên tố sau đây, những nguyên tố nào có cùng cộng hà 
trị trong công thức hóa học các oxit cao nhốt: Sù, P, C¡, S, C,N,Se, B 


b) Những nguyên tố nào sau đây có cùng cộng hóa trị trong công thì 
hóa học các hợp chất khí uới hiđro: P, S, F, Sỉ, Cl,N, As, Tc? 


Giải 
a) Những nguyên tố có cùng hóa trị trong các oxit cao nhất: 
RO; R;O; ROa R;O; 
Si,C P,N 3, Se CI, Br 
b) Những nguyên tố có cùng hóa trị trong hợp chất khí với hñđro: 
RH¿ RH; _RH; RH 
5i N,P,As S, Te F,CI 


9. Xác định số oxi hóa của Mn, Cr, CI,P,N, S,C, Bì. 
ø) Trong phân tử: KMnO,, Na;Cr;O;, KCIO;, HạPO, 
b) Trong ion: NO;; SO?”; COj?”, Br; NHỊ. 
Giải 
a) Xác định số oxi hóa của Mn, Cr, Cl, P trong các phân tử sau: 
KMnO,, Na,CrO,, KCIO, — H,PO,. 
b) Xác định số oxi hóa của N, §, C, Br, trong các ion: 


+ỗ +6 +4 -1 3 
NQ;; SO.; COr, BHr;, NH;. 
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„4 PHẦN ỨNG 0XI HÓA - KHỬ 


§17. PHÁN ỨNG OXI HÓA - KHỬ 


A. LÍ TRUYẾT 


I. ĐỊNH NGHĨA 
Ph¿n ứng oxi hóa - khử là phản ứng hóa học trong đó có sự chuyển 
eleceron giữa các chất (nguyên tử, phân tử hoặc ion) tham gia phản 
ứng hay phản ứng oxi hóa - khử là phản ứng hóa học trong đó có sự 
tha: đổi số oxi hóa của một số nguyên tố. 
Xét phần ứng oxi hóa - khử sau: 


2e 
\ : + +2 +4 
Cu + H;5O¿;a. —=———> CuSO, + SO; + HO 


0 
Ch¿t khử thay chất bị oxi hóa) là chất nhường electron: Cu 


t6 
— Ch¿t oxi hóa (hay chất bị khử) là chất thu electron: H; SO, 


—- Qu¿ trình oxi hóa (sự oxi hóa) là quá trình nhường electron: 


Cu ~ 8e -+ Ôu"” 
Qu¿ trình khử (sự khử) là quá trình thu electron: 
S + 2e > S 
Chị ý: 
Sự ›hường electron chỉ có thể xảy ra khi eó sự nhận electron. 
Vì tây, sự oxi hóa và sự khử bao giờ cũng diễn ra đông thời trong một. 
phan ứng oxi hóa - khử. 
Trong phản ứng oxi hóa - khử bao giờ cùng có chất oxi hóa và chất 
khu tham gia. 


II. LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC CỦA PHÁN ỨNG OXI HÓA KHỬ 


Cân bíng phần ứng oxi hóa - khử theo phương pháp thăng bằng electron. 
Phươn: pháp này dựa trên nguyên tắc: Tổng số electron do chết khử 
nhường: phát đúng bằng tổng số eleetron mà chát oxi hóa nhận. Gỗm các 
bước sau: 

Vị đụ: Lập phương trình hóa học của phản ứng P cháy trong O; tạo ra 
P.O: tìeo sơ đồ phản ứng: P + O; - P;O; 
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Bước I: 


Bước 2: 


Bước 3- 


Bước 4: 


Xác định số oxi hóa của các EPNyEP tố TIƯNg phản ứng để tìi 
chất oxi hóa và chất. khử: P + O; _ P, Ỏ; 

Số oxi hóa của P tăng từ O đến +5: P là chất khử. 

Số oxi hóa của oxi giảm từ 0 đến -2: O, là chất oxi hóa. 


Viết quá trình oxi hóa và quá trình khử, cân bằng mỗi quá trìn! 


0 +ỗ 

P-5eosSP (quá trình oxi hóa) 
0 -2 

O¿ + 4e -> 2O (quá trình khử) 


Tìm hệ số thích hợp cho chất oxi hóa và chất khử sao cho tổn. 
số electron do chất khử nhường bằng tổng số electron chất o» 
hóa nhận: 


0 +ỗ 
x4|P -5e-+P 
0 cý 
x 5|O¿ + 4e > 2Q 
Đặt các hệ số của chất oxi hóa và chất khử vào sơ đồ phản ứng 
từ đó tính ra hệ số của các chất có mặt trong phương trình hó: 
học. Kiểm tra cân bằng số nguyên tử của các nguyên tố và câi 
bằng điện tích hai vế để hoàn tất việc lập phương trình hóa họ. 
của phản ứng: 
4P + 5O; -> 2P;O; 


II. Ý NGHĨA CỦA PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ TRONG THỰC TIỀN 
Trong đời sống, phần lớn năng lượng ta dùng là năng lượng của pihản ứng 
oxi hóa —- khử. Sự cháy của xăng dầu trong các động cơ đốt trong, sự cháy 
của than, củi, các quá trình điện phân, các phản ứng xảy ra trong pin 


ăcquy,... 


đều là quá trình oxi hóa - khử. 


Trong sản xuất, nhiều phản ứng oxi hóa - khử là cơ sở của các quuá trình 
sản xuất hóa học như luyện gang, thép, luyện nhôm, sảr xuất các hóa 
chất cơ bản như xút, axit clohiđric, axit nitric, sản xuất phân bóm, thuốc 
bảo vệ thực vật, được phẩm, v.v... 


B. BÀI TẬP 


1. Cho các phỏn ứng sau: 


68 - 


A. 2Hg 

B. CaCO; —-—> CaO + CO; 

C. 2AIOH); —-'—-y Al,O; + 3H;O 

D. 2NaHCO; —`—> Na;CO; + CO; + H;O ) 


Phản ứng nào là phản ứng oxi hóa - khử? 
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Giải 
Phan ứng oxi hóa — khử là phản ứng hóa học trong đó có sự thay đổi số 
oxi hóa của một số nguyên tố: 
ũ 


so 3 6 
2HgO =—=> 2Hg + O; 
Đáp án A 


2. (Cho cóc ĐhdH HN, san: 


A. 4NiI,+ 5O, tha 4NO + 6H,O 

B.23NH, + 3Cl, > N,+ 6HCI 

C.2.VH,+ 3CuO — => 3Cu +N,+ 3H,O 

D.2NH. + HO. + MnSO, --——xy MnO., +(NH,);SO, 

Ớ phá ứng nào NH, không đóng cai trò chất khứ? 
Giải 


2NH, + H,O, + M,SO; +» M,O; + (NH,),SO, 


Số oxi 1óa của N trong NH¿ là -3 không đổi nên NH; không đóng vai 
trò chát khư. 


Đáp án D 
. Trong :ố các phún ứng sau: 
A. HNU,+ NaOH ----> NaNO, + H,O 
B.N,O;+ HO -—-—y 9HNO, 
C.2HTÁO,+ g8H,S ——--> 3S + 2NO + 4H,O 
D.2KEeOH), —-`--> Fe,O, + 3H,O 
Phản ứng nào là phán ứng oxi hóa - khử? 
Giải 
_ 2 0 +? 
2HNO; +3H;S -› 38 + 2NOT + 4H;O 


Đáp án € 
-- Trong phản ứng: 3NO)› + H,O -+2HNO; + NO ' 
NO; đóng 0úai trò: 
A. Chỉ à chát oxi hóa. 
B. Chỉ à chát khử. 
C. Là ciất oxi hóa, nhưng đồng thời cùng là chất khử. 
D. Khioig là chất oxi hóa, không là chất khử. 
Chọn đíp an đúng. 
Giải 
xả +ỗ +2 
3NO, + H,O -+ 2HNO; + NOT 
N — le + N: quá trình oxi hóa 
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N + 2e > N: quá trình khử 

Vậy NO; vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử. 
IĐáp ár 
ð. Cho phủdn ứng: SO›;+ 2H;O + Br; C—>» 2HBr + H.SO, 

Ở phản ứng trên, Br› đóng uai trò: 
A. Chất oxi hóa. 
B. Chất khử. 
C. Vừa là chất oxi hóa, uừa lò chất bhủ. 
D. Không là chất oxi hóa, không là chất khử. 
Chọn đáp dán đúng. 


£ 


Giải 
0 Ũ -1 
SO; + 2H;O + Bra ———> 2HBr + H,SO, 


Bụ + 2e > 2Br: quá trình khử 
> Br; là chất oxi hóa. 
Đáp án 
6. Phân biệt chất oxi hóa uà sự oxi hóa, chất khử cà sự khủ. Lấy tí dụ mìn 
họa. 
Giải 
- Chất oxi hóa là chất thu electron nên sau phản ứng số oxi hióa giả 


0 0 +1 -8 
Ví dụ: 4Na + O; - 2Na¿O 


— Sự oxi hóa là sự nhường electron. 
0 +1 0 +1 
Vị dụ: 2Na - 2e — 2Na: sự oxi hóa 2Na ->› 2Na + 2e 
- Chất khử là chất nhường electron nên sau phản ứng số oxi lhóa tăn 


0 +1 
(Na > Na) 
— Sự khử là sự thu electron. 


0 2 
Ví dụ: O2 + 4e > 2O: sự khử. 
7. Thế nào là phản ứng oxi hóa khứ? Lấy ba uí dụ. 
Giải 


Phản ứng oxt hóa - khử là phản ứng hóa học trong đó có sự thaly đổi s 
oxi hóa của một số nguyên tố. 
Ví dụ: - a) MnO; + 4HCI — MnCl; + Cl; + 2H,O 


b) Cu + 4HNO¿q¿¿ —-“—-> Cu(NO¿); + 2NO; + 2H,O 


c) 3Mg + 4H;SOkuạc song —-——> 3MgSO, + S + 4H,O 


8. Lập phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa - khử sau đcy the 
phương phúp thăng bằng electron: 
a) Cho MnO; tác dụng uới axit HCI đặc, thu được MnCl;, Cl; uà /HO. 
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bì Cục Cụ tác dụng cớt axit dung dịch avt HNO, đặc, nóng thu được 
Cực VO)2, NÓ, cà HO. 
cj¡ Chí Äfp tác dụng với dụng dịch axt H.,SO, đặc, nóng thụ dược MgSO,, S 
cà /O. 
Giải 
a) MnOs + MỐI, —Ủ-s MnCl, + Clz† + HO 


t3 


Ì » Mn +2e » Mn: - quá trình khử 
1x 2CI _ 2e -> Clạ: quá trình oxi hóa 
M O, +4 HỮU =3 MnQI, cÓT+ 2H„O 
bì Cụ + HNO¿¿À —Ẻ—> CuNO,), + NO,† + HạO 
] x Cu - 2e -> Cu: quá trình oxi hóa 
2 % N + le » N: 
Cụ + 4HÑO¿¿„. —Ủ—> CuNO,), +9 NO,† + 2H,O 
Cu: chất khử 
HNO,: chất oxi hóa 


Ũ +6 nh +2 0 
eì Mg + HySO¿¿„, —U— MgSO, + § + H,O 


quá trình khử 


Ù t2 

3x | Mg - 2e + Mg: quá trình oxi hóa 
vồ 0 

1x | S +6e +6: quá trình khử 

( ‹6 : = 0 

3Mg +4H,SOj¿¿. =———> 3MgSO, + S + 4H,O 
Mg: là chất khử. 
H,5O¿: là chất oxi hóa. 

9. Cán bịo nhiều gam đồng để khử hoàn toàn lượng bạc có trong 85ml dung 
dịch “øNO, 0,15M? 


Giải 
: 85.0,15 
Ta Có: nạyno, =  NG 0,01275 (mol) 
Phản íng: Cu + 2AgNO, -› Cu(NO;,); + 2Agl (1) 
R 
Tư (1) >.. Tuy = ; HAyNO, = =. = 0,006375 (mol) 


›— m.„= 64.0,006375 = 0,408 (g) 


Vậy cìn 0.408 gam Cu để khử hoàn toàn lượng ion bạc có trong 85ml 
đụng (cịch AgNO; 0,15M. 
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§18. PHÂN LOẠI PHÁN ỨNG TRONG HÓA HỌC VÔ CC 


A. LÍ THUYẾT 


I. PHẢẦN ỨNG CÓ SỰ THAY ĐỔI SỐ OXI HÓA VÀ PHẢN ỨNG 
KHÔNG CÓ SỰ THAY ĐỐI SỐ OXI HÓA 
1. Phản ứng hóa hợp 
Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học, trong đó hai hay: nhiều chất 


hóa hợp với nhau tạo thành một chất mới. 


+] -~2 


0 Ũ 
œ) Ví dụ l: 2H; + O; -› 2H:O 
Số oxi hóa của hiđro fäng từ O0 đến +]; 


Số oxi hóa của oxi giđm từ 0 xuống --2. 


+2-2 +4-2 +3+4-2 
Ví dụ 2: CaO + CO; -> CaCO; 


Số oxi hóa của các nguyên tố không thay đổi. 
b) Nhận xét: Trong phản ứng hóa hợp, số oxi hóa của các mguy'Êr tố có 
thể thay đổi hoặc không thay đổi. 
2. Phản ứng phân hủy 
Phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học, trong đó một clhất bị phân 
hủy thành hai hay nhiều chất mới. 
+5 ~2 1 0 
a) Ví dụ ]: 2KCIO; -› 2KCI + 3O;† 
Số oxi hóa của oxi fäng từ --2 đến 0; 
Số oxi hóa của cÌo gidm: từ +5 xuống - 1. 
+2 -2J +] +9 -32 #1" -:32 
Ví dụ 2: Cu(OH); -> CuO + H:O 
Số oxi hóa của các nguyên tố không thay đối. 
b) Nhận xét: Trong phản ứng phân hủy, số oxi hóa của cácc ng;uên tô 
có thể thay đổi hoặc không thay đổi. 
3. Phản ứng thể 
Phản ứng thế là phản ứng hóa học, trong đó nguyên tử của ngzuyêm ð này 
ở dạng đơn chất thay thế nguyên tử của nguyên tố khác trong hợp clất. 
0 +] +2 0 
g) Ví dụ: Cu +2AgNO; › Cu(NO,), + 2Ag Ì 
Số oxi hóa của đồng tăng từ 0 lên +2; 
Số oxi hóa của bạc giảm từ +l xuống 0. 
b) Nhận xét: Trong phản ứng thế, bao giờ cùng có sự thaw đổi số oxi 
hóa của các nguyên tố. 
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1 Phản ứng trao đổi 
Phan ứng trao đối là phan ứng hóa học, trong đó các hợp chút trao đói 


ngườyêền tự hay nhÓm nguyên tứ 0ới nhau. 


+] 4ã 3 +1 +5 -2 


vì j xã; <Ï 
a) Vi đụ: AgNOzs + NaCl -› AgClở + NaNQs 
Số oxi hóa của tất cả các nguyên tô không thay đổi. 
bì Nhan vếi: Trong phần ứng trao đổi, số oxi hóa của các nguyên tố 
không thay đối. 
II. kÉẾT LUẬN 
Dựa vào sự thay đổi số oxi hóa, có thể chia phan ứng hóa học thành hai 
loại 
Phan ứng hóa học có sự thay đổi số oxi hóa, tức là phán ứng oxi hóa - khử. 


Phan ứng hóa học khong có sự thay đối số oxi hóa, tức là phản ứng 
khong ðxL hóa - khử. 


B. BÀI TẬP 


I. Cìo phán ứng: Na + CỦ, -> ANaCtL 
Trong phún ứng này, nguyên tử ngtrL: 
A Bị oxi hóa. B. Bị khư. 
€C Vừa bị oxt hóa, cừu bị khử. D. Không bị oxi hóa, không bị khử. 
Chọn đáp án dúng. 
Giải 
0 0 Kĩ =Í 
2Na + Cl; -» 2NaCl 


¡) +] 
Na - 1e -> Na: quá trình oxi hóa 


› Na là chất khử hay chất bị oxi hóa. 
Đáp an A 
3. Cho phan ứng: Zn + CuÔl, > ZnCl, + Cu. 
Trong phán ứng này, I mot ion Cu”. 
A Đa nhận I moi clectron. B. Da nhận 2 mol clectron. 
C Đa nhường I mol electron. l D. Đa nhường 2 mot electron. 
Chọn đứp án đúng. 
Giải 
2e 
7n + CuCÌ;  -> ZnCl, + Cu 
» — Cu?" đã nhận 2 mol eleetron từ Zn. 
Đáp án B 
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3. Cho cac phún ứng sau: 
A. AI,C, + 12H.O -› 41AI(OH); + 3CH, B.2Na+2H,.O ›2NaOH + H, 
C. NaH + H,O -› NaOH + H, D.2F,+ 2H,.O -› 4HF + O;› 
Phản ứng nào không là phản ứng oxi hóa - hhử? 
Giải 
s3. -4 tả 4 
AlaCs + 12H,O -> 4AI(OH); Ì + 3CH, † 
Ta thấy số oxi hóa của các nguyên tố trong các hợp chất không đổi nên 
không là phản ứng oxi hóa - khử. 
Đáp án A 
4. Dấu hiệu để nhận biết một phản ứng oxi hóa - khử? 
A. Tạo ra chất kết túa. 
B. Tạo ra chất khi. 
C. Có sự thay đổi màu sốc của các chất. 
D. Có sự thay đổi số oxi hóa của một hay một số nguyên tố. 
Chọn đáp ún đúng. 
Đáp án ]) 
. Trong những phún ứng sau đảy, phán ứng nào là phản ứng oxi hóa 
khứ? Gidt thích. 
a)SO;,+ H,O ›>H.,SO, 
b) CaCO; + 2HCI -› CaCl, + CO. + H,O 


gì + HƠ — + CÔ +H: 
dđ) CO; + Ca(OH); -›» CaCO; + H;O 
e) Ca + 2H.,O -› Ca(OH)› + H, 


g) 2KMnO, —-`--> K,MnO, + MaO, + O,. 
Giải 


Các phần ứng oxi hóa - khư là: e, e, g. 


©%ị 


0 +1 ` +2 0 
©ì € + HO -———> CÔ + H; 


ö +1 v2 0 
e) Ca + 2H:O -› Ca(OH), + Ha 
vi? -2 +6 ‹4 0 
g) 2KMnO¿ » K;MnO, + MnO, + O; 
6. Lấy ba 0í dụ phản ứng hóa hợp là phản ứng oxi hóa - khứ tà ba í dụ 
phản ứng hóa hợp bhông là phản ứng oxi hóa - bhủ. 
Giải 
Ba phần ứng hóa hợp là phản ứng oxi hóa - khử: 
0 0 ¡31 
2Fe +3Cl; -> 2FeCl; 
x2 Ợ =ì 
Ee(OH)„ + O›; + 2H,O + FetOH), 
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ù ) +1] 
H› + Cl¿ > 2HCI 
Ba phản ứng hóa hợp không là phản ứng oxi hóa - khử: 


+2 2 t4-2 t2 +42 


CaO + CO; -› CaCO¿; 
¬ v] v1 2] 
KzO + HO ->› 2KOH 
M 2 +4 +32 +4 
BaO + SO, -> BaS5O, 
7. Lay ba tí dụ phán ứng phán hủy là phản ứng oxi hóa - khứ cà ba 0í dụ 
phán ứng phản hủy không là phản ứng oxi hóa - khử. 
Giải 
Ba phần ứng phân hủy là phản ứng oxi hóa - khứ: 


^ a 1 ö 


+5-2 
"SfClÖn =——> #RCI + 8Ó 


t2 -2 h 0 l) 


2HgO —-—› 9Hg + O; 


+7 2) ụ xÕ =Ì 0 
2KMnOa ——-->y K,MnÕÒ, + MnO, + Ô; 
Ba phản ứng phản hủy không là phản ứng oxi hóa - khử: 


+2 -2 li +3 3 
Cu(OH); —==—y CuOÕ + HỤO 


+2 + 2 +4 


CaCOy —E—> CaO + CÓ; 


+] +4 Š +1 +4 
2NaHCOs --*—> Na;CO; + CO; + HO 
8. Vì sao phản ứng thế trong hóa học tô cơ luôn luôn thuộc loại phản ứng 
oxi hóa - khử? 


Giải 

Vì số oxi hóa của các nguyên tố luôn thay đói trước và sau phản ứng. 

Ụ +] VÀ Ụ ` 
Ví dụ: Zn +2HClI -› 2ZnCl; + Hại 

9. Viết phương trình hóa học của các phản ứng biếu điền các chuyển đới 
sat: 
2⁄4 2 : 3 ¬ 

dì KH: — + Ủy 5L... BỘU —  L-y NayðØO 


b)8 —— =3 H,ồ§ =——  -+» 8Ó; —€*-y SƠi —=.x H80; 
Trong các phán ứng trên, phảún ứng nào là phản ứng oxi hóa - khử? 
Giải 
Thực hiện chuỗi phản ứng: 
t-2 


ñ 1 
a 1. KClOs; —`——+ KRCI + "- 


0 ñ) +4 -2 


9 
2.02 +8 — => SO¿ 
3. SO, + 2NaOH -› Na,SO, + HO 
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-> Phản ứng oxi hóa - khử là: 1, 2. 
3 ‡Ÿ =ð 
b1 S+ H; — + H8 


2 3 6 +4-2 
Đ. H;S + 3 O; + SO; + H,O 
¬- - V,O, bi 
3. SO› + 5 O; Xi“? - ưu SO¿a 


4. SO, + H,O _> H,SO, 
“>» Phản ứng oxi hóa - khử là: 1, 2, 3. 


§19. LUYỆN TẬP: PHÁN ỨNG OXI HÓA - KHỬ 


A. LÍ THUYẾT 


1. Sự oxi hóa là sự nhường electron, là sự tăng số oxi hóa. Sự khư là sự thu 
electron, là sự giảm số oxi hóa. 

Người ta còn gọi sự oxi hóa là quá trình oxi hóa, sự khử là quá trình khư. 

2. Sự oxi hóa và sự khử là hai quá trình có bản chất trái ngược nhau nhưng 
xảy ra đồng thời trong một phản ứng. Đó là phản ứng oxi hóa - khử. 

3. Chất khư là chất nhường electron, là chất chứa nguyên tố có sô oxi hóa 
tăng sau phản ứng. Chất oxi hóa là chất thu electron, là chất chứa 
nguyên tố có số oxi hóa giảm sau phản ứng. Trong quá trình oxi hóa 
khứ bao giờ cũng có chất khử và chất oxi hóa tham gia. Chất khử còn gọi 
là chất bị oxi hóa và chất oxi hóa còn gọi là chất bị khử. 

4. Phán ứng oxi hóa - khử là phản ứng hóa học trong dó có sự chuyển 
electron giữa các chất phản ứng. Nếu dựa vào sự thay đổi số oxi hóa thì 
phản ứng oxi hóa - khử là phản ứng hóa học trong đó có sựNjay đổi số 
oxi hóa của một hay một. số nguyên tố. 

ð. Dựa vào số oxi hóa người ta chia các phản ứng thành 2 loại, đó là phản 
ứng oxi hóa - khư (số oxi hóa thay đổi) và phản ứng không thuộc loại 
phản ứng oxi hóa - khử (số oxi hóa không thay đổi). 


B. BÀI TẬP 


1. Loại phản ứng nào sau đây luôn luôn không là phản ứng öoxt hóa khử? 
A. Phản ứng hóa hợp. B. Phảủn ứng phân hủy. 
€C. Phản ứng thế trong hóa 0ô cơ. D. Phản ứng trao đổi. 
Giải 
Trong phản ứng trao đổi số oxi hóa của các nguyên tố không đổi. 
Đáp án D 
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M¿ 


<“.- 


« 


Loại phán ứng nào sau đáy luôn luôn là phún ứng oxi hóa khử? 
AI Phín ứng hóa hợp. B. Phản ứng phản hủy. 


C` Phan ứng thê trong hóa Cô CƠ. D. Phan ứng trao dối. 


Giải 
Phan ứng thế luôn có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố. 
Đáp án € 
Cho phản ứng: AM,O, + INO, -› M(NO,); +... 
Khi x có gia trừ là bạo nhiêu thì phdn ứng trên không thuộc loại phún 
ứng oxi hóa - khử? 
A.x= 1 B.xv=2 C.v= /hoạcx=2 D.x=ởd 
Chọn đáp an đúng. 
Giải 
Phản ứng được cân bằng như sau: 
3 MỤO, + (24 — 2x)HNO; -> 6M(NO, lạ + (6 — 2x) NO + (12 - x)H,O 
Để phần ứng trên là phản ứng oxi hóa - khử thì: 
6- 2xz0 «cS X#z# 
Để phần ứng trên không là phản ứng oxi hóa - khử thì: 
6- 2x=0 «` X=Ở 
Đáp án l) 


Câu nào đúng, câu nào sat trong các câu sau đây? 


a) Sự oxi hóa một nguyên tố là sự lấy bớt electron của nguyên tố đó, làm 
cho số oxt hóa của nó tăng lên. 
b) Chất oxi hóa là chất thu clectron, là chất chứa nguyên tố mà số oxi 


hóa của nó tăng sau phủn ứng. 
e) Sự khử một nguyên tố là sự thu thêm clectron của nguyên tố đó, làm 

cho số oxi hóa của nguyên tố đó giảm xuống. 
d) Chát khử là chất thu clectron, là chất chứa nguyên tố mà số oxi hóa 

của nó giảm sau phún ứng. 

Giải 
Câu b sai vì chất oxi hóa là chất chứa nguyên tố mà số oxi hóa của nó 
giảm sau phản ứng. 
Câu d sai vì chất khử là chất chứa nguyên tố mà số oxi hóa của nó tăng 
sau phản ứng. 
Câu đúng: a, c. 

Hãy xác định số oxi hóa của các nguyên tố: 


-_ NWưtơ trong NO, NO;, N.,O;, HNO,, HNO,, NH;, NH,CL 
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Clo trong HCIL, HCIO, HCIO:›, HCIO;, HCIO,, CaOChH:. 
Mangan trong MnO›, KMnO,, K,MnO,, MnSO,. 
Crom trong K;Cr;O;, Crz(SO,);, CrạO¿,. 
Lưu huỳnh trong H,S, SO;›, H,SO;, H.,SO;, FcS, FeS:. 
Giải 
Số oxi hóa của nitơ trong các hợp chất: 
-8 +2 +4 5 +5 +3 -8 
NH„CI; NO; NO,; N,O,; HNO,; HNO,; NHạ. 
- Số oxi C: của _ ký các n chất: l : o— lại 
HƠI; HCIO; HCIO;; HCIO,; HCIO, ; ` 
— Số oxi hóa mangan trong hợp chất: C] 
+4 +7 +6 +2 
MnO,; KMnO, ; K;MnO, ; MnSO¿. 
-_ Số oxi hóa của crom trong các hợp chất: 
+6 t3 +3 
K;Cr;O;; Cr,(SO/,);; CrạO;. 
— Số oxi hóa của lưu huỳnh trong các hợp chất: 
-2 +4 +4 +6 -2 1 
H;5; SO;; H;SO,; H;SO,; FeS; FeS¿a. 
6. Cho biết đã xdy ra sự oxi hóa 0à sự khử những chất nào trong nhưng 
phản ứng thế sau: 
a) Cu + 2AgNO -› Cu(NO;); + 2Ag 
b) Fe + CuSO¿ -› FeSO; + Cu 


c) Na + 2H;O -› 2NaOH + H; 
Giải 
a) Sự oxi hóa của Cu và sự khử Ag (trong AgNQ;'. 
b) Sự oxi hóa Fe và sự khử Cu (trong CuSQO). 
©) Sự oxi hóa Na và sự khử H (trong H;O). 


7. Dựa uào sự thay đổi số oxi hóa, tìm chất oxi hóa 0à chất khử trong nhưïng 
phán ứng sau: 


a)2H; + O¿ —-' —> 2H,O b)2KNO; —-'—y 2KNO, + O, 
e) NHỊNO, —- 1> N,+ 2H,O — d) Fe;O; + 2AI — + 2Fe + Al,O'%. 
Giải 


a) Chất oxi hóa là O;, chất khử là Hạ. 
+õ -2 
b) Chất oxi hóa là N, chất khử là O (đều trong phân tử KNO,). 


v3 _ 
c) Chất oxi hóa là N, chất khử là NÑ tđều trong phân tử NH,NO,!). 
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v8 
ằ€&'\ Chất oxi hóa là Fe (trong Fe,O¿) và chất khử là AI. 


- Pựa ảo sự thay đổi số oxi hóa, tìm chút oxi hóa, chất khứ trong những 


phần tứng oxi hóa — Rhử sau: 

á¡ C1, + AHBr —> 2HCI + Brờ. 

tì Cụ + 9H.,SO, -> CuSO, + SO, + 2H.O 
c 2HNO, + 8H.S ->› 3Š + 2NO + 4H,O 
é) ECCI, + Có, 3 2FeCl¿ 


Giải 
Ũ 1 | h) 
a Cl +JHBr y2HCI + Br› 
0 đ% 1 „ 
Cl› => 2€l: quá trình khứ -› Cl; là chất oxi hóa. 
l 3 l) - „ : 
2Br —-“-> Bra¿: quá trình oxi hóa -› HBr là chất khử. 


Tương tự: 
b: Cu là chất khử và H;SO; là chất oxi hóa 
c_HINO, là chất oxi hóa và H;8 là chất khử 


d: FeCl, là chất khử và C], là chất oxi hóa. 


. Can bằng phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa - khi sau bằng 


tương pháp thăng bàng electron 0à cho biết chất khủ, chất oxi hóa ở 
môi phản ứng: 


ụ 


& AI + Fe‡O, ———> Al,O; + Fe 
Lì FeSO, + KMnO, + H,SO, 3 Fe.(SO,); + MnSO, + K;SO,+ H;O 
bÁ XSế iu c—Eo=y FapDš & SỐ; 
j RCIO, — + KOl+Ði 
e Cl,+ KOH —Ì——> KCI + KCIO; + H;O 
Giải 


0 thụ ị v3 0 
a AI + FezO, ——> AlaO, + Fe 


0 và 
4x | ĐẠI —— “—> 2AI: quá trình oxi hóa 
tần 0 
3x l 8Fe +8e > 3F: quá trình khử 


BÀI + 3Fe:O, —-—y 4Al,O; + 9Fe 
AI: là chất khử 
FezO;: là chất oxi hóa 
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+2 +7 +3 +2 
b) FeSO, + KMnO, + H;SO, -> Fe;(SO,), + MnSO, + E;SO¿ + EH1,O 


+2 +3 
5x |2Fe - 2e >2Fe: quá trình oxi hóa. 
+ĩ *à 
2x | Mn +B5e->› Mn: quá trình khử. 
10FeSO; + 2KMnO, + 8H,SO, _ BFe,(SƠ¿ ) + 2MnSO, + K,SO;¿ + 8H,„O 
FeSO,: là chất khử 


KMRnO;: là chất oxi hóa 


+2-1 0 + +3 +4-2 
Fe8¿ + O¿ ————> Fe¿O; + SO; 


~ 


c 
+3 +3 
Fe - le -› Fe 
“] +4 
258 -10e 28 
+2 -1 ) +4 
4x |Fe +26 - lle -› Fe +2S: quá trình oxi hóa 
0 -2 
11x |2O +4e >20: quá trình khử. 


4FeS; + 110; ——'—› 2Fe,O; + 8SO, 
FeS;: là chất khử 


O,: - là chất oxi hóa 


vỗ -2 : 1 0 
d) KCIO; ————> KCI + O; 


«5 " 
2x | Cl +6e-> C]: quá trình khử 

-2 0 
1x |6O -12e-»›6O: quá trình oxi hóa 


2KCIO, —-t—> 2KCI + 3O, 
KCIO:: vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử. 


0 6 ] +ỗ 
Cla + KOH —-—-> KCI + KCIO¿ + H,O 


e) 
0 -] 
5x | Ơla + 2e + 2C]: — quá trình khử 
Đ) tỗ 
1x †! Cl¿ - 10e >2Cl1: quá trình oxi hóa 


Cl,: vừa là chất. oxi hóa, vừa là chất khử. 
10. Có thể điệu chế MgCl› bằng:- Phản ứng hóa học. 
~ Phản ứng thế. 
- Phản ứng trao dối. 


Viết phương trình hóa học của các phản ứng. 
Giải 
Có thể điều chế MgCl; bằng các phản ứng sau: 
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Pầan ứng hóa hợp: Mpg + Cl; "-—> MgGI; 

Đan ứng thê: Mg + 2HCI › MgCI, + H,† 

Pian ứng trao đối: BaCl, + MgSO, -› MgCl, + BaSO;,l 
11. C1. những chát sau: CuO, dụng dịch HỚI, Hụ, MnO,. 


at Ciọn những cáp trong những chát dd có thể vdy ra phún ứng oxi hóa 
khứ tà tiết phương trình hóa học của các phản ứng. 
b) Cìo biết chút oxi hóa, chất khử, sự oxi hóa cà sự khử trong những 
p¿dn ứng hóa học nói trên. 


Giải 
a) Con từng cặp chất để xảy ra phản ứng oxi hóa - khứ: 
Cư + Hạ —-—=+ Cu + HuÕ 


MnO; + 4HTCI -> MnCl, + Cl, + 2H,O 
bì CO + Rb "¬ Cu + H¿O 
1x Cu +2e + Cụ: sự khử 
1x H› - 2e -> 2H: sự oxi hóa 
CuOÕ: là chất oxi hóa: 
H, là chất khử 
MnO, + 4HCI » MnCl, + Cly +2H,O 
14 | Mu ¿5= Xixrsg khủ 
1x 2Cl - 2e —> Cl; : sự oxi hóa 
z MnO:: là chất oxi hóa; HCI: là chất khử. 
12. Hòc tan 1,39 g muối FeSO,.7H:O trong dụng dịch H,SO, loãng dư. Cho 


dung dịch này tác dụng 0uới dung dịch KMnO, 0,1M. Tính thể tích dung 
dịch KMnO, tham gia phản ứng. 


Giải 
Phải ứng: 
1(FeSO, + 2KMnO; + 8H,SO, -> 5Fe,(SO,); + K,SO¿ + 2MnSO¿ + 8H;O 
1,39 


TsGö.2 = Tag = —— = 0,005 (mol) 
SO,7H,O FeSO, 218 
Thhec phương trình trên, ta tính được số mol KMnO, là: 
1 5 
RCMuO, = - ĐresO,“ hcm 0,001 (mol) 
, ' 5 ' 5 


Thể ích dung dịch KMnO; tham gia phản ứng là: 


VIHKMnO, Z _n = 0,01 (lít) hay 10ml. 
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@„„ 5: NHÓM HALOGEN 


§21. KHÁI QUÁT VỀ NHÓM HALOGEN 


A. LÍ THUYẾT 


I. VỊ TRÍ CỦA NHÓM HALOGEN TRONG BẢNG TUẦN HOÀN 
Nhóm halogen gồm các nguyên tố flo (F), clo (Cl), brom (Br), iot (D và atatin (AL). 


Những nguyên tố halogen thuộc nhóm VIIA. Chúng đứng ở cuối các chu 
kì, ngay trước các nguyên tố khí hiếm. 


II. CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ, CẤU TẠO PHÂN TỬ 
Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố halogen đều có 7 
electron,... ns”np”. 


Do có 7 electron ở lớp ngoài cùng, chỉ còn thiếu 1 electron là đạt cấu hình 
electron bên như khí hiếm, nên ở trạng thái tự do, hai nguyên tử halogen 
góp chung một đôi electron để tạo ra phân tử có liên kết cộng hóa trị 
su TT, mai 


:X: ¡ *X: —— :X'X: hay X - X hoặc X; 


(X là kí hiệu chỉ nguyên tố halogen). 
Liên kết của phân tử X; không bền lắm, chúng dễ bị tách thành 2 nguyên 
tử X. 


Tính chất hóa học cơ bản của các halogen là tính oxi hóa mạnh. 


II. SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH CHẤT 


Một số đặc điểm của các nguyên tố nhóm halogen 


ngoài cùng 


Nguyên tử khối 


Trạng thái tập hợp của đơn 
chất ở 20°C. 


Màu sắc 
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Nhiệt độ nóng chả 
) ` & 


1. Sự biến đổi tính chất vật lí của các đơn chất 
Đi từ fo đến iot ta thấy: 


Nhiệt độ sôi 


Độ ân điện 


Trạng thái tập hợp: Từ thể khí chuyển sang thể lỏng và rắn. 
Màu sác: Đậm dần. 
Nhiệt độ náng chảy và nh:ệt độ sôi: Tăng dân. 
2. Sự biến đổi độ âm điện 
Độ âm điện tương đối lớn. 
Đi từ flo đến iot độ âm điện giảm dần. 
EFlo có độ âm điện lớn nhất nên trong tất cá các hợp chất chỉ có số 
oxi: hóa -1. 
Các nguyên tố halogen khác, ngoài số oxi hóa -1 còn các số oxi hóa 
khác +1, +3, +5, +7. 


3. Sự biến đổi tính chất hóa học của các đơn chất 
Vì lớp elecetron ngoài cùng có cấu tạo tương tự nhau (ns”np”) nên các 
đơn chất halogen giống nhau về tính chất hóa học cũng như thành 
phần và tính chất của các hợp chất do chúng tạo thành. 
Halogen là những phi kim điển hình. Đi từ flo đến iot, tính oxi hóa 
giảm dần. 
Các đơn chất halogen oxi hóa được hầu hết các kim loại tạo ra muối 
halogenua, oxi hóa khí hiđro tạo ra những hợp chất khí không màu 
hiđro halogenua. Những chất khí này tan trong nước tạo ra dung 
dịch axit halogenhidrie. 


B. BÀ TẬP 


1. Kim loại nào sau đây tác dụng HCI loăng uàò tác dụng uới khí Cl¿ cho 
càng loại muối clorug km loạt? 
A. F B.Zn; ŒC. Cu; D. Ag. 
Giải 
Phản ứng: Zn + 2HCI ->» ZnCl; + H;Ÿ 
Zn + C]; -> ZnC]; 
Đáp án B 
3. Đặc điểm nào dướt đây không phỏi là đặc điểm chung của các nguyên tố 
hơlogen (F, Cl, Br, Hì? 
A. Muyên tử chỉ có khd năng thu thêm le. 
BH. T¡o ra hợp chất liên hết cộng hóa trị có cực uớt hiđro. 
ŒC. C số oxi hóa —1 trong mọi hợp chất. 
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D. Lớp clectron ngoài cùng của nguyên tử có 7 clcctron. 

Đáp án C 
3. Đặc điểm nào dưới đáy là đặc điểm chung của các đơn chất halogen (E,, 

Chạ, Br;, I;): 

A. Ở điều kiện thường lò chất khí. 

B. Có tính oxi hóa mạnh. 

C. Vừa có tính oxi hóa, uừa có tính khử. 

D. Tác dụng mạnh uới nước. 

Đáp án B 
4. So sánh những nguyên tố halogen uê các mặt: 

ga) Cấu tạo nguyên tử uà cấu tạo phân tử. 

b) Tính chất uất li. 

c) Tính chất hóa học. 

Giải 
a) Cấu tạo nguyên tử uò cấu tạo phân tử: 
+ Giống nhau: lớp ngoài cùng đều có 7 electron với cấu hình ns”ap”, 
trong đó có 1 electron độc thân. 
+ Khác nhau: 
— Nguyên tử F không có phân lớp d (vì chỉ có 2 lớp electron), các 
halogen khác nguyên tử đều có phân lớp d. 
— Từ F đến I số lớp electron tăng dân. 

b) Tính chất uật lí: 
TS j Mg j đc Ì 
-4, 
~188°C 59°C 

c) Tính chết hóa học: Các halogen đêu thể hiện tính oxi hóa mạnh tạo 

thành hợp chất có số oxi hóa -1 nhưng giảm dần từ flo đến iot. 
ð. Hãy cho biết quy luật sự biến đổi của nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, 
màu sắc, độ âm điện của các nguyên tố haÌogen. 
Giải 

— Nhiệt độ nóng chảy của các halogen tăng dần. 

—_ Nhiệt độ sôi tăng dần. 

—_ Màu sắc đậm dần. 

— Độ âm điện giảm dân. 


6. Nêu tính chất hóa học cơ bản của các nguyên tố halogen cà giải trích 
chiêu biến đổi tính chất hóa học cơ bản đó. 
Giải 


- Tính chất hóa học cơ bản của các halogen là tính oxi hóa mạnh. 
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Ra nàng thể hiện tính oxi hóa của các halogen giảm dần từ flo đến iot 
v. từ fo đến lọt sô lớp electron tăng dần, bán kính nguyên tử tăng dần, 
đ: am điện giảm dần, do đó khả năng thu thêm 1 electron giảm dần, 
nzhia là tính oxi hóa giảm dần. 

7. Gia. thích 0ì sựo các nguyên tố halogen không ở trạng thái tự do trong tự 
nhịch. 

Giải 
Vì các halogen hoạt động tương đối mạnh ở nhiệt độ thường nên chúng 
dẻ càng tác dụng với các đơn chất khác để tạo thành hợp chất. 
Vì a2: 
Flo có trong các khoáng như : forit (CaF›), crioliL (NaAIF§),... 
Clo chủ yếu dước đạng muối clorua: NaCl, KCI.NaC] (xinvinit),... 
From và iot gặp dưới dạng bromua và iođua của kim loại kiểm. 

8. Cho một lượng đơn chất halogen tác dụng hết với magie thu được 19g 
mút halogenud. Cùng lượng đơn chất halogen đó tác dụng hết uới nhôm 
tạo ra 17,8g nhóm halogenua. Xác định tên cà khối lượng đơn chất 
hulogen nói trên. 

Giải 
Kí Hiệu nguyên tố halogen là X và đặt a là số mol phân tử X;, ta có 
PTEH của các phản ứng như sau: 


Mg + ÄX;  = MgX; (q1) 
a(mol) -> a (mol) 

2AILI + 3X; 2AIX: (2) 
a (mol) -> = (mol) 


The: khối lượng magie và nhôm halogen, ta có các phương trình đại số: 


(24 + 2X).a = 19 => a= _ 19 _ (8) 
24+2X 
JBï xi: cIẾ6 cưa Do 4) 
3 (27+3X).2 
Từ (1) và (4) tìm đựơc X = 35,5. Đó là clo. Ta có 
Đi RGES = 0,2 > mẹ, = 71.0,2 = 14,2 (g) 
24+2.35,5 : 
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§22. CLO 


A. LÍ THUYẾT 


I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ 


HM. 


Ở điều kiện thường, clo là khí màu vàng lục, mùi xốc, rất độc. Khí clo 
nặng gấp 2,5 lần không khí. 

Ở 20C, một thể tích nước hòa tan được 2,5 thể tích khí clo. Dung: dịch 
của khí clo trong nước còn gọi là nước clo có màu vàng nhạt. 

Khí clo tan nhiều trong các dung môi hữu cơ như benzen, ancol etylic, 
hexan, cacbon tetraclorua... 


TÍNH CHẤT HÓA HỌC 

Nguyên tử clo có 7 electron ở lớp ngoài cùng, khi tạo thành hợp chấtt hóa 
học nguyên tử clo dễ nhận thêm 1e để thành ion clorua CÌ'. 

Vì vậy, tính chất hóa học cơ bản của clo là tính oxi hóa mạnh. 


1. Tác dụng với kim loại 


Khí clo oxi hóa trực tiếp được hầu hết các kim loại tạo ra muối cllorua, 
phản ứng xảy ra ở nhiệt độ thường hoặc không cao lắm, tốc độ nhanh 
tỏa nhiều nhiệt. 
— Natri nóng chảy, cháy trong khí clo với ngọn lửa sáng chói, tạo ra 
muối natri clorua: 
0 0 z‡ -1 

2Na + Cl¿  2NaCl 
—_ Tác dụng với sắt khi nung nóng tạo thành hợp chất sắt (II cldorua: 

2Fe + 3Cl, =, 2FeCl, 
—_ Tác dụng với đồng khi nung nóng tạo thành hợp chất đồng (II) clorua: 


0 0 t° «2 ] 
Cu + ClL, ————> CuCl, 


. _ Tác dụng với hiđro 


Ở nhiệt độ thường và trong bóng tối, khí clo hầu như không phảm ứng 
với khí hiđro. Khi chiếu sáng hỗn hợp bởi ánh sáng mặt trời hoặc ánh 
sáng của magie cháy, phản ứng trên xảy ra nhanh và có thể nổ. Hỗn 
hợp nổ mạnh nhất khi tỉ lệ mol giữa hiđro và clo là 1 : 1. 

` 0 0 +] -l 

H: + CI, -› 2HCI 

Như vậy, trong các phản ứng với kim loại và hiđro, clo thể hiện: tính 
oxi hóa mạnh. 


. Tác dụng với nước 


Khi tan trong nước, một phần khí clo tác dụng với nước tạo ra hỗm hợp 
axit clohidric và hipoclorơ. 
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L : thu 001212ã2:50) : r1 
| ®Øt, + HO ° San. HƠI + HCIO j 


Trong phần ứng trên, clo vừa là chất khử vừa là chất exi hóa vì một 


nguyên tứ CT bị oxi hóa thành C1, một nguyên tử Cl bị khử thành CỊ. 
Plan ưng trên thuận nghịch do HCIO là chất oxi hóa rất mạnh, nó có 
thì oxi hóa HCI thành Cl,. Cũng do HCIO là chất oxi hóa mạnh nên 
nước cÌo có tính tẩy màu. 


II. TRANG THÁI TỰ NHIÊN 


Trong tự nhiên, clo có hai đông vị bền là ””Cl (75,77%) và ””CI 
(21,23%), nguyên tử khối trung bình là 35,5. 

De hoạt động hoa học mạnh nên nguyên tố clo chỉ tổn tại trong tự 
nliên ở dạng hợp chất, chủ yếu là muôi natri clorua có trong nước biển 
v¿ mo muối. Hợp chất khác của clo cùng phổ biến trong tự nhiên như 
chât khoáng cacnalit KC1.MgC];.6H;O. 


IV. ỨNG DỤNG 
a) Clo được dùng để diệt trùng nước sinh hoạt. Clo cũng được dùng để tẩy 


trắng SỢI, vải, giấy. 

Một lượng lớn clo dùng để sản xuất các hóa chất hữu cơ như: cacbon 
tetraclorua, đieloetan, thuốc diệt côn trùng, PVC, cao su tổng hợp, sợi 
ting hợp,... 

Clo đuợc dùng để sản xuất chất tẩy trắng, sát trùng như nước Gia-ven, 
corua vôi và sản xuất các hóa chất vô cơ như axit clohidrie, kali clorat,... 


V. ĐIỀU CHẾ 


1. 


Điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm 
Trong phòng thí nghiệm, khí elo được điều chế bằng cách cho axit 
cohidric đặc tác dụng với chất oxi hóa mạnh như mangan đioxit rắn 
(InÓ,) hoặc kali pemanganat rắn (KMnO/)... 

MnO, + 4HCI — ty MnCl; + Cl; + 2H¿O 

2KMnO/, + 16HCI -> 2MnCl; + 2KCI + 5C1; + 8HO 


.. Sản xuất clo trong công nghiệp 


Trong công nghiệp, người ta điện phân dung dịch bão hòa muối ăn 
tong nước để sản xuất xút (NaOH), đồng thời thu được khí clo và 
hdro. Phương trình điện phân có thể viết như sau: 


2NaClI + 2H¿O —_—__¿#⁄H___›» 2NaOH + H;† # Clạ† 


có màng ngăn 


cực âm (cafôf) cực dương (œnô£) 
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B. BÀI TẬP 


1. 


Trong phòng thí nghiệm, khí clo thường được điều chế bằng cách oxL hóa 

hợp chất nào sau đây? 

A. NaC¡ B. HCi C. KC1O; D. KMnO, 
Giải 


2KMnO, + 16HCI ——È —y 2MnCl, + 5Cl¿† + 2KCI + 8H,O 
Oxi hóa HCI bằng KMnO, hay MnO;. 
Đáp an B. 


. Cho biết tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố clo. Giải thích 0Ì sao 


nguyên tố clo có tính chất hóa học cơ bản đó. Cho oí dụ nình họa. 
Giải 
Tính chất hóa học cơ bản của clo là tính oxi hóa rất mạnh. 
Vị dụ: 
- Tác dụng với hiđro khi chiếu sáng: Cl¿ + Hạ —-—> 2HCI 
~_ Tác dụng với hầu hết các kim loại tạo thành muối clorua, trong đó kim 


loại có số oxi hóa cao nhất (nếu kim loại có nhiều số oxi hóa). 
2Fe + 3Cl; -> 2FeClạ; Cu + Cl; — CuC]; 
— Oxi hóa được nhiều phi kim (trừ oxi, cacbon, nitơ) 
BG]¿ +2Po 2PCI; 
Clo có tính oxi hóa mạnh là do nó có ái lực với electron lớn, nguyên tử 
clo rất dễ thu 1 electron để trở thành ion Cl có cấu hình electron bên 
của khí hiếm agon (Ar). 


, Dẫn khí clo uào nước, xảy ra hiện tượng uật lí hay hóa học? Giải thích. 


Giải 
Khi sục khí Cl¿ vào nước xảy ra đồng thời hiện tượng vật lí và hiện tượng 
hóa học. Khí clo tan vừa phải trong nước làm cho nước có màu vàng nhạt 
và một phần clo tác dụng với nước: 
Cl; + H;O © HƠI + HC1O 


. Nêu những ứng dụng thực tế của khí clo. 


Giải 


_ 0 ùng để diệt trùng nước sinh hoạt của thành phố. 


©° 
nI 

‹S 
©] 
Đ. 
= 


- Dùng để sản xuất các hóa chất hữu cơ như: cacbon tetraclorua (CC]¿), 
đicloetan, thuốc diệt côn trùng, PVC, cao su tổng hợp, sợi tổng hợp.... 

— Clo được dùng để tẩy trắng vải, giấy và điều chế những chất sát trùng, 
tẩy trắng như nước Gia-ven, cÌorua vôi,... 


. Cân bằng phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa - khử sau bằng 


phương pháp thăng bằng electron: 
a) KMnO, + HCI — KCI + MnCl; + Cl; + H,O 
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b THINO; + HCL -š NO, + Cl + HO 

c¡ IÍCIO, + HCIL + Cl, + HỤO 

d. PbO¿ + HCI + PbCh¿ + Clà + H,O 
Giải 


Ũ 1 v2 ụ 
a! KMnO,+ HƠI -> KCI + MnOl, + Cl, + HO 


2x | Mn +5e > Mn: quá trình khử 

1 Ũ 
R € e # s: F3 
3 | Z6) mg ~# (óẢ, ¡ quá trình oxi hóa 


tr ] v2 lÚ) 
2KMnO,+ 16HCI -> 2KCI + 2MnCI, + 5Cl, + 8H,O 
KMnO;: là chất oxi hóa; HC): là chất khử. 


tỗ 1 .4 LÙ 
b) HNO, + HCI + NO, + CI, + HạO 
| +5 „4 
2w LN +le=k Ñ¡ sự khử 
Ị 1 Ụ 
Ix | 2C] - 2e + CI, : sự oxi hóa 


2HÑO, + 2HCI + 2NO, + Cl, + 2H,O 
HNO:: là chất oxi hóa, — HCI: là chất khử 
ch 1 ñ 
e©_ HCIO,+ HCI > Cl, + H„O 
+ỗ 0 
1x |2Cl +10e-> Cl;: sự khử 
. 0 
+õ 1 0 
HCIO, + 5HCI - 3CI, + HạO 
HCIOs: là chất oxi hóa; HCI: là chất khử. 
Ị 1 .2 ụ 
d) PbO, + HƠI + PbCl, + Cl, + H,O 
1x Pb + 2e -—> Pb: sự khử 
1 0 
1x | 2Cl -2e => CI, : sự ơxi hóa 
tả l +2 0 
PbO, + 4HCI -¬> PbCl, + Cl, + 2H¿O 


PbO;, : là chất oxi hóa; HCI : là chất khử. 
6. Tựui sao trong công nghiệp người ta dùng phương pháp điện phân dụng 
dụch NaCl bao hòa chứ không dùng phủn ứng oxi hóa - khử giữa các hóa 
chất để sản xuất khí clo? 
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Giải 
Trong công nghiệp người ta dùng phương pháp điện phân để sản xuất 
khí clo vì đây là phương pháp kinh tế nhất. Nếu dùng phản ứng oxi 
hóa - khử để điều chế clo thì giá thành sản phẩm sẽ rất cao. 
7. Cần bao nhiêu gam KMnO, cà bao nhiêu mÌ dung dịch axit clohidric TM 
để điều chế đủ khí clo tác dụng uới sắt, tạo nên 16,25g FcCl;? 


Giải 
Phản ứng: 2KMnO¿ + 16HCI -› 2KCI + 2MnCl; + 5C; + 8H,O (1) 
3C]; + 2Fe —> 2EFeC]; (2) 
Ta có: 1N TQ 0,1 (mol) 
162,5 
Theo(2): nụ = ` = 0,15 (mol) 
Theo (1): nụụ„¿, = Tác = 0,06 (mol) 


= mựuạo, , = 158.0,06 = 9,48 (g); 


và Thiei = ki ào = 0,48 (mol) 


€Ẳ 


=> VạgHci = _= = 0,48 (lít) hay 480 ml 


§23. HIĐRO CLORUA, AXIT CLOHIĐRIC 
VÀ MUỐI CLORUA 


A. LÍ THUYẾT 


L  HIĐRO CLORUA 
1. Cấu tạo phân tử Hề CI: hay H-CI 
Hidro clorua HCI là hợp chất cộng hóa trị, phân tử có cực. 


2. Tính chất 
Hidro clorua là khí không màu, mùi xốc, nặng hơn không khí .,26 lần. 
Nếu hít phải nhiều hidro clorua sẽ gây tổn thương đường hô lhâp. 
Hiđro clorua khô không làm quỳ tím đổi màu, không tác dụng ngay cả 
kim loại hoạt động mạnh nhưng khi có vết khí ẩm thì phản tứng xả+ ra 
khá mãnh liệt. 


« 
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Ehí HCI tan rất nhiều trong nước. Ở 0ˆC, một thể tích nước có thế hòa 
tần tới gần 500 thể tích khí HCI, 


II AXTT CLOHIĐRIC 
1. "Tính chất vật lí 
Hiđro clorua tan vào nước tạo thành dung dịch axit clohidric. Đó là 


chất lỏng không màu, mùi xốc. Dung dịch axit HCI đặc chứa tới 37% 
hiđro clorua (D = 1,19g/em”) 


Dụng dịch HCI đặc “bốc khói” trong không khí ẩm. 
2. Tính chất hóa học 
Axit clohiđric là axit mạnh, có đầy đủ tính chất hóa học chung của 
adt nhự làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ, tác dụng với kim loại đứng 
tước hiđro trong dãy hoạt động hóa học, tác dụng với oxit bazơ, bazơ, 
nuối. Ví dụ: 
Fe + 2HCI -> FeCl; + Hạ? 
CuO + 2HCI -› CuC], + H,O 
Fe(OH); + 3HCI -> FeCl; + 3H,O 
CaCO, + 2HCI -> CaCl; + CO;† + HạO 
Axit clohidrie có tính khử mạnh nên khi tác dụng với chất oxi hóa 


nạnh như MnO,, KMnO¿,... thì bị oxi hóa thành CÌ.. 
r1 0 
MnO, + 4HCI ——> MnOl, + Cl, + 9H,O 


t0 l 
2 KMnO, + 16HCI ————> 2MnCI, 5CI, + 2KCI + 8H,O 
3. Fiều chế 
a Trong phòng thí nghiệm: Có thể điều chế khí hiđro clorua rồi hấp 
thụ vào nước: để thu được dung dịch axit clohidric, bằng cách cho 
tỉnh thể NaCl tác dụng với axit H;ạSO; đậm đặc và đun nóng 
(phương pháp sunfat): 
sen 
NaCl + H,SO, —_ ”°.“› NaHSO, + HCI 
Ở nhiệt độ cao hơn tạo ra Na;SO¿ và khí HCI: 
2NaÐi + H,so, —>40`E 
b Sản xuất axit clohidrie trong công nghiệp 


- Người ta đốt khí Clạ trong khí quyển H; để tạo ra khí HCI 
(phương pháp tổng hợp): 


——> Na,5O¿ + 2HCI 


9 
H› +€ <=—+ 8HOI 


Khí HCI được nước hấp thụ theo nguyên tắc ngược dòng để thu 
được dung dịch axit clohidric. 
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Hiện nay, công nghệ sản xuất HCI đi từ NaCl và H,SỐ; cùng áp 
dụng trong công nghiệp (phương pháp sunfat). 


q >4000C : 
2NaCI + H,SO, ——°!99.€_ y Na,SO, + 2HCI 


- Một lượng lớn HCI thu được trong công nghiệp từ quá trình clo 
hóa các hợp chất hữu cơ (chủ yếu là các hiđrocacbon). 


II. MUỐI CLORUA VÀ NHẬN BIẾT ION CLORUA 


1. Một số muối eclorua 
Muối của axit clohiđric gọi là muối clorua. Đa số muối clorua ten nhiều 
trong nước, trừ một số muối ít tan như AgCl, CuC], PbCl,. 
Muối clorua có nhiều ứng dụng quan trọng. KCI dùng làm phâm kali; 
ZnCIl, được tẩm vào các thanh tà vẹt làm bằng gỗ để chống mục; AICI; 
dùng làm chất xúc tác trong tổng hợp hữu cơ, BaCl; dùng để trừ sâu 
bệnh trong nông nghiệp,... 
Muối clorua quan trọng nhất là NaCl. Ngoài việc dùng làm muố: ăn vào 
bảo quản thực phẩm, NaCl còn là nguyên liệu quan trọng đối với mgành 
công nghiệp hóa chất để điều chế Cl;, H;, NaOH, nước Gia-ven,.. 
2. Nhận biết ion clorua 
Nhỏ dung dịch AgNO; vào dung dịch muối clorua hoặc dung cịclh axit 
clohiđric sẽ có kết tủa trắng xuất hiện, kết tủa này không t¿n trong 
các axit mạnh. 
NaCI + AgNO; -+ AgCll + NaNO; 
HCI + AgNO; -› AgCl + HNO; 


Vậy dung dịch AgNO¿ là thuốc thử để nhận biết ion clorua. 


B. BÀI TẬP 


1. Cho 20g hỗn hợp bột Mg uà Fe tác dụng uới dung dịch HCI dư thíy có lg 
khí H; bay ra. Khối lượng muối clorud tạo ra trong dung dịch là bao 
nhiêu gam? 


A. 40,5g B. 45,5g C. 55,5g ˆ D. 65,5g 
Giải 
Cách 1: Gọi x là số mol của Mg và y là số mol của Ee. 
Phản ứng: 
Mg_ + 2HCI =>  MgCI; + H,† (1) 
(mol) X —> X X 
Fe + 2HCI => FeCl; + H,† (2) 
(mol) y ~* y y 
24x + 56y = 20 
Theo để bài ta có hệ phương trình: báu 1 
2 
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0,25 


m: |x 
nai hệ ta được: 2 
ly =i0,85 


{ 


vây: fung rianan # Ma, #2 Đe¿a, @ 30.05 + 025.157 < 66,Bg 


ash 3: Giải nhanh trấc nghiệm. 
Mg x(mol)| 
ì 24x + 56öy = 20 
Fe y(mol) | 
Áp dụng định luật bảo toàn mol của e: 
ông mào] e cho = tổng rìoi e nhận. 
2x + 2y = 2.0,5 
x=0,25,y= 0,25 


»m š 
ThuUÔi 


"sách 3: NNẹi £ 2nụ, = 1 mol 
Ấp dụng định luật bảo toàn khối lượng 
Tmuố, = Hkim lại + (| = TH, 
m„u¿ = 20 + 36,5 - 1 = 55,5 
Đáp án € 


„ Nóu những tính chất cát lí của khí hidro cloruu. 


Giải 
Hidro clorua là chất khí không màu, có mùi xốc đặc trưng, nặng hơn 
không khí 1,26 lần. Nếu hít phải nhiều hiđro clorua sẽ gây tốn thương 
đường hô hấp. 
Hiđro clorua tan nhiều trong nước (1 thể tích nước hòa tan được 500 
thể tích hiđro elorua). 


, Có các chất sau: axit sunfuric đặc, nước, kali clorua rấn. Hay oiết phương 


trình hóa học của các phán tứng để điều chế hidro clorud. 
Giải 
;ác phản ứng điều chế hiđro clorua: 
0 
2KC] + H,SOiaa. _.. K,SO; + 2HCI† 
2KCI + 2H,O —! .v„. ĐKOH + H;¿f +Cb1 


m%n 


0 
Hu+0 => ĐỜI 


. Hay dân ra những phán ứng hóa học của axit clohidric đế làm 0í dụ: 


1) Đó là những phản ứng oxi hóa-bkht 
3) Đó không phản là phản ứng ovt hóa- khử. 
Giải 
›)) Những phản ứng axit clohidric tham gia phản ứng oxi hóa- khử: 
Zn + 2HCI -> ZnCl, + H,Ÿ 
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0 
MnO;, + 4HCI --È—-> MnCl, + Cl,† + 2H,O 


16HCI + 2KMnO, — CN) 2MnCl; + 2KCI + 5Cl,† + 8H,O 
b) Những phản ứng axit clohidrie không tham gia phản ứng oxi hóa -khử: 

HCl + AgNO, -› AgCli + HNO; 

2HCI + Ba(OH); -› BaCl; + 2H,O 

2HCI + Na;CO; -> 2NaCl + CO;† + H,O. 

5. Bản chất của các phán ứng điều chế.hiđro clorua bằng phương pháp sunfat 
uà phương phúp tổng hợp khác nhau như thế nào? Các phương phúp trên 
đa dựa cào tính chất hóa học nào của các chất tham gia phản ứng? 

Giải 
Bản chất của phương pháp sunfat là dùng phản ứng trao đổi: 


0 
NaCl + H;SO, —-°—> NaHSO, + HCIT 
Bản chất của phương pháp tổng hợp là dùng phản ứng oxi hóa-khử: 


b) 
Hạ + Cl¿ ———> 2HCI 


6. Sục khí Cl, di qua dung dịch Na›CO; thấy có khí CO› thoát ra. Hay iết 
phương trình hóa học của phản ứng đả xủy ra. 
Giải 
Các phản ứng xảy ra: 
C1„ + H,O =` HCI + HCIO 
Na;CO; + 2HCI -› 2NaCl + CO,† + H„O 
7. Tính nông độ cúa hai dung dịch axit clohidric trong các trường hợp sdu: 
a) Cần phải dùng 150ml dung dịch HCI để bết tủa hoàn toàn 209g dung 
dịch AgNO; 8,5%. 
b) Khi cho 50g dung dịch HCI cào một cốc dựng NaẴHCO; (dư) thì thu 
được 2,24 lít khí ở điều kiện tiêu chuđn. 


Giải 
a) Ta có: n¿vọ = án lo ÓC 0,1 (mol) 
6> 100.170 
HCI + AgNO;, - AgClÌ + HNO; 
0,1 


CMuicb = 015 = 0,67 (mol) 


b)_ Phản ứng: 
HCI + NaHCO; ->»  NaCl + CO,† + H,O 


0,1mol ... = 0,1 (mol) 
22,4 
Cfueu= ST 100 = 1,8 (5) 


50 
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I. 


§24. SƠ LƯỢC VỀ HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA CLO 


NƯỚC GIA-VEN 
Nưoc Gia-ven là dụng dịch hòn hợp muối NaCL và NaCIO (natri 
lipcelorf) Muối NaCIO có tính oxi hóa rất mạnh, do vậy nước Gia-ven có 
tin] tây màu và sát trùng, dùng để tẩy trắng vải, sợi, giấy và dùng để 
tay dế chuông trại, nhà vệ sinh, 
NaCIO la muối của axit yếu (yếu hơn axit cacbonie), trong không khí nó 
tac lùng đần dần với CO, tạo ra axit hipoeclorơ HCIO không bền, có tính 
OXi tóa rất mạnh: 

NaClO + CO, + HUO ->» NaHCO; + HCIO 
Troze phòng thí nghiệm, nước Gia-ven (Javen) được điều chế bằng cách 
cho chí clo tác dụng với dụng dịch NaOH loàng ở nhiệt độ thường: 

C1, + 2NaAOH -> NaC|l + NaC]IO : HO 

tNước Gia- ven! 

Troig cóng nghiệp, nước Gia-ven được sản xuất bằng cách điện phân 
đụng dịch muối ăn (nông độ từ 15 - 20%) trong thùng điện phân không có 
màrg ngăn. 

2NaCl +2H,O-›2NaOH + H,? + Cl, 

(cat†Ót†) (tano£) 

Do chông có màng ngăn nên Cl, thoát ra ở anôt tác dụng với NaOH 
tcũrg vừa được tạo ra) ở catôt, trong dụng dịch tạo ra nước Ốa ven. 


Cl¿ + 2ÄNAOH + NaCI + NaClIO + H,Ô 


CLORUA VÔI 
Cloma vôi là chất bột màu trắng xốp. 


Thành phần chính của clorua vôi là CaOCl, có công thức cấu tạo: 


1 

xCÌ 
hs " 
Đ—g 


Nhu vậy, clorua vôi là muối của kim loại (canxi) với hai loại gốc axit là 
clorra Cl và hipoelorit CIO.. Muối của một kim loại với nhiều loại gốc 
axit khác nhau được gọi là muối hồn tạp. : 


Ca 


Troig khong khí, elorua vôi tác dụng dân dẫn với CO, và hơi nước giải 
phó›ig hipoclorơ HGC]O: 
2CaOC]; + CO; + HO —> CaCO; + CaC1; + 2HClIO 
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Clorua vôi có tính oxi hóa mạnh tương tự nước Gia-ven nên được dùng để 

tẩy trắng vải, sợi, giấy. So với nước Gia-ven, clorua vôi rẻ hơn, hàm lượng 

hipoclorit cao hơn nên còn dùng tẩy uế hố rác, cống rãnh, chuéng trại 

chăn nuôi,... 

Một lượng lớn clorua vôi được dùng trong việc tỉnh chế dầu mỏ. 

Khi cho khí clo tác dụng với uôi tôi hoặc sửa oôi ở 30”C ta thu được cloria Vôi: 
C]; + Ca(OH); -> CaOC]; + H;O 


B. BÀI TẬP 


1. Chọn cáu đúng trong các câu sau: 
A. Clorua uôi là muối tạo bởi một kim loại liên kết tới một loại gô› dxtt. 
B. Clorua uôi là muối tạo bởi một kim loại liên kết uới hai loại gốc avÍt. 
C. Clorua côi là muối tạo bởi hai kứn loạt liên bết ớt một loại gốc axit. 
D. Clorua 0uôi không phải là muối. 
báp án B 
3. Nêu tính chất hóa học chính oà ứng dụng của nước Gia-uen, cÏoruc 0ôi. 
Giải 
- Tính chất hóa học chính của nước Gia-ven và clorua vôi là tính oxi hóa 
+] 


mạnh của hipoclorit ( NaClO ) cụ thể là muối natri, tính oxi hóa cta Cl. 
Chú ý: không nên giải thích là các chất trên không bền, dễ phân hủy 
tạo thành oxi nguyên tử và oxi nguyên tử có tính oxi hóa nạnh là 
nguyên nhân tính oxi hóa mạnh của HCIO và NaC1O. 

Ứng dụng của nước Gia-ven: 

e _ Dùng để sát trùng, tẩy trắng sợi, vải, giấy,... 

« Dùng để tẩy uế chuồng trại, nhà vệ sinh,... 

Ứng dụng của cÌorua vôi: tương tự như nước Gia-ven, ngoài ra cbrua vôi 
dùng trong việc tỉnh chế dầu mỏ, xử lí chất. độc, bảo vệ môi trường... 

3. Trong phòng thí nghiệm có các hóa chất: NaCl, MnO›, NaOH uè H;SO, 
đạc, ta có thể điều chế được nước Gia-uen không? Viết phương trnh hóa 
học của các phủn ứng. 

Giải 
~_ Điều chế axit HCI từ NaCl, H;SO¿ đặc, H,O: 


NaCl + H;SO; .n NaHSO/ + HCIT 
Hấp thụ khí hiđro clorua vào nước được dung dịch axit HỐI. 
Từ HCI và MnO; điều chế Cl;: 
MnO; + 4HCI -› MnCl; + C1; + 2H,„O 
~- Từ Cl„ và dung dịch NaOH điều chế nước Gia-ven: 
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4. 


ƠI, + ANAaOHT + NaCTI + NaC]O + H,O 


() những sƠ đÓ phán ứng hóa học sau: 


tẾU, + HỒ -_ y> — HCI+ HCIO 
LCaOCt, + HCI „ — CaCl, + Cl, + H,O 
c©I, + RKÒN ty KCL+ KCIO, + H.O 
¿ HC! + KCIO, „ — KCI + Cl, + H,O 

e WaCT1O + CO, + H.O » — NaHCO, + HCIO 
£CuOC!, ~>— CaCl,+ Q, 


Co biết những phản ứng nào là phản tứng oxi hóa -hhứ 0à Dứi trò các 
cất tham gia phản ứng oxi hóa-khử. Hoàn thành phương trình hóa học 


c.a ph! Ứng. 
Giải 
€Œie phan ứng oxI hóa-khư là: a, b, c, d, Ê 
ñ Ì v] 
a Cl, + HỤO -> HƠI + HCIO 
ai 1 
1x | Cl, +92e-+2Cl: sự khử 
l ú .l1 
Lx | Cl - 2e->2CÏ: sự oxi hóa 
Cl¿ + H,O -š> HCI + HCIO 
Cl.: vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử. 


b lại) 
⁄ 0 
Ca +HCI -> CaCl, + Cl, + H;O 
Ñ T 
O —CI 
Ị .Ị Ụ 
]x ĐỜI +2e CI, : sư khử 
1 ũ 
Lx | 2CI- 2e + C1: sự oxi hóa 


CaOCÌ; + 2HCI > CaC]; + C]; + H,O 
CaOG];: là chât oxi hóa, HCI: là chất khử 
( 1 KH 

cì3JCl + 6KOH -› 5KCI + KCIO, + 3H;O 


Ụ 1 


õx | Cl, +2e->» 2C]: sư khử 


1x | Ơl, - 106 32CÌ: — sự oxi hóa 


Cl,: vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử. 
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1 5 1 t 
d) HƠI + KGIO, >+KỚI + Clj + HO 


| 
| H | 
3x | 2GCl- 2e -> CŨ, : sự oxi hóa 


1x | Ci +6e -> Cl sự khử 
6HCI + KCIO; - KCI + 3Cl, + 3H,O 
HCI: là chất khư; KCIO-: là chất oxi hóa. 
: : 
C1 h ù 
0 2Ca > 2.CaCl], + O, 
_ +] 
O C1 
| c ú 
2x long 2e>+ O,: sự oxi hóa 
‡ 


1 1 
1x |2Cl +4e->2Cl: — sự khử 
=> CaOCIl,: vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa. 
5. Trong phòng thí nghiệm có canxi öovit, nước, AfnO, axit TH,SO 70“ 
(D = 1,61 g/em”) tà NaCIl. Hỏi cần phái dùng những chát gì 0d cới lượng 
chất là bao nhiêu để điều chế 354g clorua côi? 


Giải 
Các phản ứng điều chế: 
CaO + H,O — Ca(OH); (1) 
NaCl + H,SO, --Ì-——> NaHSO,+ HƠI — (2) 
MnO, + 4HCI -> MnCl; + Cl, + 2H¿O (3) 
Cl, + Ca(OH›, -› CaOCl]; + H,O (4) 
Ta có: foy gói, È Si = 2 (mol) 
l 127 
Từ (3) và (4) suy ra: nụy¿ = 2 mol 


=$ Ko, = 2 x87 = 174 (g) 
Từ (2), (3) và (4) suy ra: nụ „ọ, = 8 mol; ng„c¡ = 8 mol 


=—) mụNac= 8 x 58,5 = 468 (g); 
mụ sọ, = 8 x 98 = 784 (g). 


Từ (1) và (4) suy ra: ncạo = 2 mol => mẹ„¿= 2 x 5G = 112 (g!. 
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S25. FLO - BROM - IOT 


A LÍ THUYẾT 


I.PUO 


1. Tính chất vặt lí và trạng thái tự nhiên 


Ở điều kiện thường, flo là chất khí màu lục nhạt, rất độc, có mùi 
đặc trưng khó chịu. 

Trong tự nhiên, flo chỉ có ở dang hợp chất, chủ yếu tập trung trong 
các chất khoáng ở dạng muối florua như CaF` hoặc Na;AIF; (eriolit). 
Flo cũng có trong hợp chất tạo nên men răng của người và động 
vật, trong lá của một số loại cây. 


Flo hóa lỏng ở - 188,1”C và hóa rắn ở -219,6°C. 


2. Tính chất hóa học 


Nguyên tố flo có độ âm điện lớn nhất nên là phi kim có tính oxi 
hóa mạnh nhất. Tính oxi hóa mãnh liệt của flo thể hiện ở các phản 
ứng sau đây: 
Khí flo oxi hóa tất cá các kim loại tạo ra muối florua. 
Khí flo oxi hóa được hầu hết các phi kim. Với khí hiđro, phản ứng nổ 
mạnh ngay cả trong bóng tối và nhiệt độ thấp, tạo ra hiđro florua: 
lu; 0B, SE Ea TU 

Hidro florua (HE) tan nhiều trong nước, tạo thành dung dịch axit 
flohidrie. Axit flohidric là axit yếu nhưng có tính chất đặc biệt là ăn 
mòn các đồ tát bằng thủy tùnh. 

SiO, + 4HF SiF, + 2H,O 

Sihc tetraflorua 

Vì vậy, axit HE được dùngg để khắc chữ lên thủy tỉnh. 
Khí flo oxi hóa nước đễ dàng ở ngay nhiệt độ thường, hơi nước nóng 
bốc cháy khi tiếp xúc với khí f1o. 


úũ 


» 1 ụ 
2F, + 2H,O > 4HF + Q; 


3. Ưng dụng 


Flo được dùng làm chất oxi hóa cho nhiên liệu lỏng dùng trong tên lửa. 


Ứng dụng lớn nhất của flo là điều chế một số chất dẻo chứa flo chịu 
được tác dụng của axit, kiểm và các hóa chất khác. Freon chủ yếu 
là (CECI;, và CEF,Cl¿) được dùng trong các máy lạnh và tủ lạnh. Khi 
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được thải ra khí quyển, freon phá hủy tầng ozon gây hại cho môi 
trường. Vì vậy chúng đang thay thế đần bằng các chất khác. 
— Ngoài ra, flo còn được dùng trong công nghiệp hạt nhân để làm 
giàu ””U. 
— Dung dịch NaF loãng được dùng làm thuốc chống sê"' -ðng. 
4. Sản xuất flo trong công nghiệp 
Flo có tính oxi hóa mạnh nhất nên phương pháp duy nhất để điểu chế 
Øo là dùng dòng điện để oxi hóa ion F' trong florua nóng cháy (pihương 
pháp điện phân). Trong công nghiệp, người ta điện phân hỗn hợp 
(KF + 2HF) ở thể lỏng. Bình điện phân có cực âm bằng thép đạcc biệt 
hoặc bằng đồng và cực dương bằng than chì, cực âm có khí H, và cực 
dương có khí F¿ thoát ra. 


H. BROM 
1. Tính chất vật lí và trạng thái tự nhiên 
Ở nhiệt độ thường, brom là chất lỏng màu đỏ nâu, dễ bay hơi, hơi brom 
độc, sôi ở 59,2°C và hóa rắn ở -7,3°C. Brom tan trong nước, nhưng tan 
nhiều hơn trong các dung môi hữu cơ như ancol etylic, benzen, xaăng,... 
Dung dịch của brom trong nước gọi là nước brom. 


Trong tự nhiên, brom chủ yếu tôn tại ở dạng hợp chất, nhưng ít hơn 
nhiều se với hợp chất của fio và clo. Trong nước biển có chứa một lượng 
rất nhỏ muối natri bromua. 

2. Tính chất hóa học 
Brom có tính chất oxi hóa kém fio và clo, tuy vậy brom vẫn là chiất oxi 
hóa mạnh. Brom oxi hóa được nhiều kim loại, ví dụ: 


ụ 0 +ả -Ì 
3Br¿ +2AI -> 2AIBr, 


Brom chỉ oxi hóa được hiđro ở nhiệt độ cao, tạo ra khí hidro bromuua: 


0 


0 vô +1 1 

Bra + H, ————> 2HBr 
Khí hiđro bromua tan trong nước tạo thành dung dịch axit bromlhuidrie. 
Đây là axit mạnh, mạnh hơn axit HCI. 


Brom tác dụng với nước rất chậm tạo ra axit bromhidric (HBr) vài axit 
hipobromơ (HBrO): 


0 1 +1 
Br, + HạO x=esxecsmeee HBr + HBrO 


Cũng giống như clo, trong phản ứng với nước, brom vừa thể hiện. tnh 
oxi hóa, vừa thể hiện tính khử. 


3. Ứng dụng 


Brom được dùng để sản xuất một số dược phẩm, phẩm nhuộm. 
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Mọt lượng lớn brom dùng để sản xuất AgBr (bạc bromua) là chất nhạy 
cam ảnh sáng dụng để tráng lên phim. 


Hợp chất của brom được dùng nhiều trong công nghiệp dầu mó. 

Sản xuất brom trong công nghiệp 

Trong công nghiệp, brom được sản xuất từ nước biển. Sau khi tách 
NaCI ra khỏi nước biển, dung dịch còn lại có hòa tan NaBr. Dùng khí 
clo oxi hóa NaBr để sản xuất Br;: 


Cl, + 2NaBr + 2NaCl + Br, 


HH TÖT 


._ Tính chất vật lí và trạng thái tự nhiên 


"° 


Ở điều kiện thường, iot là chất rắn, dạng tỉnh thể màu đen tím. Rhi 
đun nóng, iot rấn biến thành hơi, không qua trạng thái lỏng. Hiện 
tượng này gọi! là sự thăng hoa của iot. 

lot tan rất ít trong nước nhưng tan nhiều trong các dung môi hữu cơ 
như ancol etylic, benzen, xàng,... 

Trong tự nhiên, lọt chủ yếu tồn tại dưới đạng hợp chất là muối iotua. 
Muỏi totua hiếm hơn muối bromua, trong nước biển chỉ có một lượng 
rất nhớ muôi iotua. 


* 
Tính chất hóa học 
lot là chất oxi hóa mạnh nhưng yếu hơn flo, clo, brom. 


lot oxi hóa được nhiều kim loại nhưng phản ứng chỉ xảy ra khi đun 
nóng hoặc có chất xúc tác, ví dụ: 


ä1, +2 AI .._ xúc tác HạO _ 


_—> 2 All, 


lot chỉ oxi hóa được hidro ở nhiệt độ cao và có mặt chất xúc tác tạo ra 
khí hiđro iotua, phần ứng thuận nghịch: 


( 0 350-5001Œ EỊ 
——— 
I, + H, K&==== ðH 
xúc tác PL 


Khu hidro iotua tan nhiều trong nước tạo ra dung dịch axit iothiđric. 
Axit iothiđric là axit mạnh hơn và đễ bị oxi hóa hơn axit bromhidric 
và axit clohiđric. 

lot hầu như không tác dụng với nước. 

lot có tính oxi hóa kém clo và brom nên clo và brom có thể oxi hóa 
muếi ¡otua thành iot. 


| 


=1 hñ 
Cl, + 2Nal - 2NaCl + l, 
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Ụ 1 1 Ạ 

Br,ạ + 2Nal -+ 2NaBr + I, 
lot có tính chất đặc trưng là tác dụng với hồ tỉnh bột tạo thánh hợp 
chất có màu xanh. Vì vậy người ta thường dùng ¡iot để nhậm: Liết tỉnh 
bột và ngược lại. 

3. Ứng dụng 

Phần lớn iot được dùng để sản xuất các dược phẩm khác nhau. Dung 
dịch 5% iot trong ancol etylie (cồn iot) dùng để làm thuốc sát trùng vết 
thương. 


Trộn iot với chất tẩy rửa có tác dụng tẩy sạch các thiết bị trong nhà 
máy chế biến bơ, sữa. 


Muối iot dùng để phòng bệnh bướu do thiếu iot. 
4. Sản xuất iot trong công nghiệp 


Trong công nghiệp, người ta sản xuất iot từ rong biển. 


B. BÀI TẬP 


1. 


xanh. 


Dung dịch axit nào sau đây không thể chứa trong bình thủy tính 
A. HCI B.H.SO, C. HNO, D.HF 
Giải 
Dung dịch axit HF không thể chứa trong bình thủy tỉnh vì bình thủy tính 
sẽ bị phá hủy theo phản ứng: 
4HF + SiO; -> S¡iF, + 2H;O 
3áp án D 


. Đổ dung dịch chứa 1g HBr vào dung dịch chứa 1g NaOH. Mhing giấy 


quỳ tím uào dung dịch thụ được thì giấy quỳ tím chuyển sang mài nào? 


A. Màu đỏ B. Màu xanh 
C. Không đối màu D. Không xác địn! đượ: 
Giải 
Ta có: Rinr = + mol và ngạonh = nh mol 
81 40 
Phần ứng: HBr + NaOH -›» NaBr + H,O (1) 


Vì nao > nịp; nên sau phần ứng (1), NaOH còn dư sẽ làm quuỳ tím hóa 


Đápìn B 


, So sánh tính chất oxi hóa của các đơn chất F¿, Cl,, Bra, I„. Dân +a những 


phương trình hóa học để nình họa. 
Giải 
Tính oxi hóa của các đơn chất giảm dần từ F; đến l;. 
F¿ > Cl, > Brs > l¿. 
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6. 


Eran ng mình hóa: F2 + 2NaCL š 2Nat + |: 
ƠI, + 2KBr š 2KCT + Bừ, 
Hr,+ 2KI › 2KBr + Ï,. 
Tran ng của các đơn chút halodcn CỚI nước xay ra nh thể nao? Viết 
pườờn; trình họa học của phán ỨHỤ, HỀU CÓ. 
Giải 
Eran ¿ng của các đơn chất halogen với nước giảm dần t† eo thứ tự: 
P_»> Cl,> Hr,> TT. 
Lới nước sẽ bốc cháy khi tiếp xúc với F. 
2F.+2H,O +; 4HP+O, 
CC; và Br, tác dụng với nước tương tự nhau nhưng Br; xảy ra rất chậm. 
Cl, + HO c HCI + HCIO 
Br.+ lILO cc HBr + HBrO 


TL khótan trong nước những tan nhiều trong dụng dịch KT. 
KTI+ 1T; ->» KH; 
Iuôi .VaCt có lăn tạp chát là chất Nai 
g Làn thẻ nào đệ chưng mình rằng trong muốI NaCT nói trên có lần tạp 
ch! Nai? 
b Làn thể nạo để có NaCT tỉnh khiết? 
Giải 
a Cho hồ tỉnh bột vào hồn hợp NaCI và Nai rồi sục khí Cl¿ vào, màu 
xarh xuất hiện chứng tỏ có Nai. 
Cl, + 2Na[ + 2NaCl + I; 
b Sục dư khí Cl, vào hến hợp để tác dụng hết Nai. Đun nóng, l; thăng 
họ, còn lại NaCT tỉnh khiết. 
“sò qớn sắt được hiện tượng gì bhí tạ thêm dân đần nước clo ào dụng 
dịch Tnhh totua có chứa sẵn một ft hỗ tỉnh bót? Dân ra phương trình hóa 
loc của phản ứng mũ enL biết, 
Giải 
Kh Cl, oxi hóa KI thành lý. Cl¿ và I¿ tan một phần trong nước, do đó 
xu¿t hiện dụng dịch màu vàng nấu: 
CI, + 2KT -> 2KCI + 1, (1) 
Sai đó dụng dịch vàng nâu chuyển sang màu xanh do iot tác dụng với 
hồ tĩnh bột, 
Màu xanh (tạo bởi hồ tỉnh bột và iot) cũng dần dần bị biến mất màu 
đo một phần khí Cl¿ tác dụng với HạO tạo ra HICIO là chất có tính oxi 
hói rất mạnh. Axit này làm mất màu xanh của hợp chất tạo bởi hồ 


tìm) bột và tot, 
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C]; + H,O c© HCI + HCIO 


7. Ở điều kiện tiêu chuẩn, 1 lít nước hòa tan 350 lít khí HBr. Túi nồng dó 
phần trăm của dung dịch axit bronthidric thu được. 


Giải 
£ 
Ta có: Nhhr = kh mol 
22,4 
350 28350 
= mhHgyZ ——— xBlz ———— (gam) 
22/4 22.4 


1 lít nước = 1kg = 1000 gam 
Khối lượng dung dịch thu được: 


1000 + 25 _ 2268.625 g 
22,4 


, 


Vậy ng, sen SC `. x 166 < 85,88%, 
22,4 x 2265, 625 


8. Cho 1,03 gam muối nơtri haÌogenua (A) tác dụng uới dụng dịch ^gøNO, dự 
thì thu được một kết túa, kết tủa này sau khi phán húy hoàn toàn cho 
1,08 gam bạc. Xác định tên muối A. 

Giải 
Phản ứng xảy ra: NaX + AgNO; -> AgXv + NaNO, §ì 
2AgX -› 2Ag + X; (2) 
1,08 
Theo (2): HA¿x £ ĐẠ„ = —-— = 0,01 (mol) 
TU NN” 0E 
Theo (1): RNạx = hẠzx = 0,01 (mol) 
Max = Set = 103 (đvC) 
0,01 : 


nh X = 108 - 23 = 80 (đvC) 
=> Nguyên tố đó là Br. 


Vậy A là natri bromua: NaBr. 
9. Tính khối lượng CaF› cần dùng để điều chế 2,5 kg dung tịch axit 
flohidric nồng độ 40%. Biết hiệu suất phản ứng là 80%. 


Giải 

0 
Phản ứng: CaF; + H,SO,¿¿¿¿ -——-» CaSO, + 2HF (1) 
Khối lượng HF cần có: TT = 1000 (g) 
Số mol HF cần có: tạ = 50 (mol) 


Từ (1) suy ra số mol CaP›, cần có: s = 25 (mol) 
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Rhoi lượng Ca, cần dụng là: bu .. = 2437,5 tg) x 9 41kg 
1t Làn thê nào để phan biết dụng dịch NaạF cà dụng dịch NaCT/ 
Giải 
Trích môi dụng địch một ít làm mầu thư. 
Cho dụng dịch AgNO, lần lượt vào hai mẫu thử trên: mẫu thứ không có 
hiện tượng gì là NaF, mẫu thử tạo kết tủa trăng là NaC]. 
Phan ứng" NótF + AgNQO, -š không tác dụng 
Na€l + AgNO, -» AgCli_ + NaNO, 
(màu trăng) 
1. lọt bị lan tạp chát là Nai Làm thể nào để loạt bó tạp chút đó. 
Giải 
Đúũn nóng hồn hợp iot và Nai thì có lọt thăng hóa, ngưng tụ hơi lọt ta 
được iot răn tình khiết. 


§26. LUYỆN TẬP: NHÓM HALOGEN 


ALÍ THUYẾT 


I. CẤU TẠO NGUYÊN TỬ VÀ PHÂN TỬ CỦA CÁC HALOGEN 
Bán kính nguyên tử tăng dân từ f1o đến iot, 
Lớp ngoài cùng có 7 electron. 
Phần tử gồm 2 nguyên tử, liên kết cộng hoa trị không cực. 


Các halogen 
(âu hình eleetron lớp ngoài cùn 


Br : Br 
(Br.) 


Cấu tao phân tư tiên kết cộng hóa 
t¡ không cực) 


H.TÍNH CHẤT HÓA HỌC 


Tính oxi hóa: Oxi hóa hầu hết kim loại, nhiều phi kim và hợp chất. 


Tính oxi hóa giảm dần từ flo đến iot. 


Tính oxi hóa Tính oxi hóa giảm dân. 
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Halogen 
Phản 
ứng 


Với kim 
loại 


Với khí 
hiđro 


Oxi hóa được tất 
cả kim loại tạo ra 
muổi fl0rua 


Trong bóng tối, ở 
nhiệt độ thâp 
(252) và nô 
mạnh: 


Fạ + H; › 2HF 


Phân hủy mãnh 
liệt HạO ỏ ngay 
nhiệt độ † :ường: 


Oxi hóa được hầu 
hết ,ác kim loại 


tạc ra muối cl0rua, 
ứng =ẩn đun 


phan 
nóng 


ÓOx 7 hóa được 
nhiều kim loại tạo 
lã muối bromua, 
phản ứng cần đun 
nóng 


(lược 
loài 
muỗi 


Öxi: hóa 
nhiều kim 
lạo — ra 

Iotua. phân ứng 
chỉ xảy ra Khi 
đun nóng hoặc 
có chất xúc tác 


CÊì chấu sáng. 


¡ phản ứng %ổ 


€'.-+t 


_^ˆ 


Ở nhiệt .ô ¬ường 
Gl;ạ + H;Ö c> 


Cần nhiệt đô cao 
Br, + H; › 
!ˆ ,2HBr 


Ö nhiệt đô 
thường. chậm hơn 
So Với CI; 

Br; + H;O 


Cân nhiệt độ cao 


Hấu như khôrg 
tác dụng. 


2F; + 2H;O > 
_> 4HF M 0; 


` HỆI + HCIO 
` HBr + HBrÔ 


II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA HỢP CHẤT HALOGEN 


1. Axit halogenhidric 
Dung dịch HE là axit yếu còn các dung dịch HCI, HBr, HI đêu la các 
axit mạnh. 
HP HƠI HE HỈ ` 
Tính axit tăng 


2. Hợp chất có oxi 
Nước Gia-ven và clorua vôi có tính tẩy màu và sát trùng do các muối 
NaC]O và CaOCI;, là các chất oxi hóa mạnh. 


IV. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ HALOGEN 


San: 
xuât Ï„ 
I00/001-4 
biên, 


Điện phân | + Cho axit HCI đặc tác đụng | Dùng Cl, để oxi 


với chất oxi hóa mạnh hoa NaBr (có 


như: MnO., KMnOi,... 


hôn hợp 
KF và HF 


trong rong biến) 
thành Bìr,. 


+ Điện phân dung dịch NaC] 


€Ó màng ngăn. 
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V. "HẦN BIỆT CÁC IONE,CL,Br,E 


lùng ApNÔÖ, làm thuốc thử: 


NaẠF + AgNO > không tac dụng 
NaCI + AgNO >— AgClv + NaNO, 


(màu trang! 
NaBr + AgNO, > AgBrv + NaNO 
(màu vàng nhat) 

Nai + AgNOÓ > Aglv + NaNO 


(mầu vàng đâm) 


B BÀI TẬP 

1.Dúv axit tạo sau đây được sắp xếp đường theo thứ tự tính avft giam đan, 
\. HC, Hé, HỊ HE B. HIH!, HỊ, HIF, HCI 
\ HTỊ HIh, HC HF D HỊF. HICL HIHr, EI 


Đau an C 


3. Dö dung dịch AgNO, cào dụng dịch muôi nạo sửa đc số Ahong có phún 
lNg: 
4. Na BH. Nai C. NaBr D. Nai. 


Giải 
Nat£F không phần ứng với AgNO; vì AgF tan. 
Đáp án A 
3. Trong phán ứng hóa học sau: SỐ: + Br, + 2HLOC › HUSO, + 2HBr 
Broim đó1g at trôi: 
A, Chất chứ. 
B. Chát cv hóa. 
C Vừa lc chát oxi hỏa, cửa là chát khứ. 
D. Không là chát oxt hóa, không là chát khứ. 
Chọn đá? dn đúng. 
Giải 
8O; + Br, + 2H„O + H,SO; + 2HBr 
Ta thấy, số oxi hóa của brom giảm từ 0 -> -1 nên brom là chất oxi hóa. 
Đáp án B 
4. Chọn cáu đúng khi nói bê flo, clo, brom, tot: 
4) Flo cc tính oxi hỏa rất mạnh, oxi hóa niạnh liệt tới nước. 
Đb) Clo cc tính oxi hóa niạnh, oxi hỏa được nước. 
e1 Brom có tính oxi hóa mạnh, nhưng yếu hơn lo cò cló, nó cũng oxt hóa 


(đƯƠC tưƯỚC. 
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đ) Tot có tính oxi hóa yêu hơn lo, co, Đbrom nhưng củng ðxt hóa được nước. 
Đap an A 

5. Một nguyên tố halogen có cấu hình electron lớp ngoời Cùng Của Nguyên tử 

lù 4s 4p”. 

a4) Viết cấu hình electron nguyên tử đầy đú của nguyên tố trên. 

b) Cho biết tên, kí hiệu tà cấu tạo phản tử của nguyên tổ hóa học này. 

©€) Nêu tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố này cà dân ra những 
phản ứng hóa học để mình họa. 
So sánh tính chất hóa học của nguyên tổ này cới 3 nguyên tổ haÌogen 
khác đứng trên tà dưới nó trong nhóm halogen cà đần ru phán ứng 
hóa học để ninh họa. 


đd 


~ 


Giải 
a) Cấu hình electron đây dủ là: 1s”2s”2p"3s°3p°3d'"4s24p”. 
b) Đó là brom, kí hiệu Br, cấu tạo phán tư: Br - Br. 
c) Tính chất hóa học cơ bản của brom là tính oxi hóa. 
Oxi hóa được nhiều kim loại. 
3Br„, + 2AI -› 2AIHr, 


Tác dụng với hidro ở nhiệt độ cao. 


lj 


Br,+H, - ` > 2HHr 
Tác dụng với nước tạo HBr và HBrÔO. 
Blr.+ HO c——> HBr + HRrO 
đ) Brom có tính oxi hóa mạnh nhưng yếu hơn cÌo và mạnh hơn iot. 
Clo oxi hóa muối natri bromua thành bromi. 
CE, + 2NaBr -» 2NaC] + Br, 
Brom oxi hóa muối natri iotua thành iot: 
Br, + 2Nal ->» 2NaBr + Ï, 
Có những chát sau: KMnO,, MinQ,, KuCr,.O; tà dung dịch HC. 


a) Nếu các chút oxi hóa có khỏi lượng bằng nhau thì chọn chút nào có thể 


® 


điều chế được lượng khứ clo nhiều hơn? 

b) Nếu các chất ovi hóa có so moi bằng nhu thị chọn chút nào có thể 
điều chế được lượng khí clo nhiều hơn? 
Hãy trủ lời bằng cách tỉnh toán trên cơ sơ của các phương trình ha 


học của phản ứng. 


Giải 
a) Gia sử lấy lượng môi chất là a gam. 
MnO, + 4HCI y MnCl, + Cl, + 2H,DO (1) 
mol 3 mol 
ỉ 87 
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:. 


2EMHnO; + TGHCI š 2KCI + 2MnCI, + 5CI, + 8H.O (2) 


a b) 
DHÓ : mọi 
158 1582 63 
K.Cr,O;+ 11IHCI y› 9CrCl,+ 2KCI + 3GC1, + 7H,O (3) 
da a 
moi mol 
291 294 98 _- 
Ta có: =— -. 


63,2 8z 98 
Váy dùng KMnO, điều chế được nhiều CI., nhất. 
) Giá sử số mI các chất oxi hóa bằng nhau là n mol 


Theo1):n mọi MnO, >m mol CT, 


€ 


Theo t2): n mọi KMnO; = 2,5n mol CL. 


Theo (2): n mol K,Cr,O; :+ 3n mol C],. 
Ta co: ởn > 2,5ñn >n. 
Vậy dùng K,Cr,O; điều chế được nhiều Cl, nhất. 


Tính hỏi lượng TCL bí ovi hóa bớt MaO., biết rằng khí CL, sinh ra trong 
thần đứng đó có thê đáy duc T3,78 T, từ dung dịch Nai. 


Giải 
ˆa có: n, = BH = 0,05 (mol) 
254 
t0 

MnO, + 4HCI » MnCl, + Cl, + 2H,O (1) 
mol 0,2 ‹ 0,05 

Cl, + 2Nal  yš 2NaC] + T; (2) 
mol 0.05 ‹- 005 


"ừ (1) và (2) > mục = 0,2 mol 
\ậy khối lượng HCI bị oxi hóa là: 0,2 x 36,5 = 7,3 (gam) 
ñêu các phan ứng chứng mình rằng từnh oxi hóa của clo niạnh hơn brom 
LŨ tOŸ, 
Giải 
hắn ứng mình họa: — Cl; + 2KBr -> 2KCI + Br, l 
CI, + 2KI -› 2KCI + T, 
tể điều chế flo, người ta phải điện phản dụng dịch KẾ trong hiđro fiorua 
Jng da được loại bỏ hết nước. Vì sao phái tránh sự có mặt của nước? 
Giải 
V đo tác dụng với nước: 2F, + 2H,O -› 4HFP+O.. 
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10. Một dung dịch có hòa tan hai muối là NaBr cà NaC! Nông độ phản 
tram của môi muối trong dụng dịch đều bằng nhau cà bàng CG. Hày xúc 
định nóng dộ CÓ của hai muối trong dụng dịch, biết rằng 508 dụng dịch 
hạt muối nói trên tác dụng cừa đủ cới 50ml dụng dịch AgNO; ®%, bhhối 
lượng riêng D = 1,0625 glcmt'. 

Giải 
50.1,0625.8 


Ta có: nụ¿a = - = 0,025 (mol) 


_100.170 
NaBr + AgNO, + AgBrl + NaNO, (1) 
x mol -> xmol -> X moÌ 
NaCl + AgNO, -> AgCli + NaNO, (2) 
ymol Ð ->y mol  ~> y mol 


Do nông độ phần trăm của hai muối bằng nhau và khối lượng dung dịch 
là 50g nên khối lượng hai muối phải bằng nhau. 
. X SG đệ : [xty - 0,025 
Đặt số mol NaBr, NaCl là x, y ta có hệ phương trình: 
Ì103x - 58,5y. 
Giải hệ phương trình được: x x 0,009 
Vậy: ENanr = mạc = 108.0,009 = 0,927 (g) 
0,927 
50 


C% = .100 = 1,86 (2) 


11. Cho 300n1 một dung dịch có hòa tan 5,85g NuCIl tác dụng với 200m1 dụng 
dịch có hòa tan 34g AgNO;, người ta thu được một hết tủa 0à nước lọc. 
a) Tính khối lượng chất hết tủa thu được. 


b) Tính nông độ moi chất còn lạt trong nước lọc. Cho rằng thể tích nước 
lọc thu được không thay đổi đáng kể. 


Giải 
Ta có: ñ uc 5.65 _ 0,1 (mol) 
34 


Do = s.c = 0,2 (mol) 
kủ 170 


a) Tính khối lượng kết tủa: 
NaCl + AgNO, -› AgClH + NaNO; (1) 
(mol) 01-y 0J1 > 01 + 0j1 
Từ (1) =3 nạo = 0,1 mọi =3 mạo; = 0,1 x 148,5 = 14.35 (g) 
b) Tính Óạ. 
Ta có:  Vạ¿ = 300 + 200 = 500 (tm]) = 0,5 (lít) 
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Tư i1) : dụng dịch thủ được chứa 
NaNQ:01mol 
AgNØ dự :02 01 010mol) 


6,1 


Vậy 7a... N Ỷ 0.2 tnoblh 


và 


I Cho 69.600 AlnO, tác dụng Cới dụng dịch HCT dạ, dự. Đân khí thoát ra 


Œ rủo 5001m1 dung dịch NaOH TÀI (ở nhiệt do thường! 


c Việt phương trình hóa học của các phan ng vay ra 


b Xác định nóng độ mọt của những chát có trong dụng dịch sau phún ứng. 
set ràng thê tịch của dụng địch sau phan ng thry đói khong đáng Để. 
Giải 
69,6 


"Ta có: tung SỞ — = 0,8 tmol); ng„o, = 05.4 = 2 (mol) 
8: 


MnO, + 4HCI š MnCl, + Cl, + 2H,O 
0,8 mol › 0.8 mol 
Cl, + 2NaOH -» NaCl + NaClIO + HUO (2) 


O,B moi > 1,öømol > 0,8 mol > 0,8 mol 
“Từ (1) và (2) => nxuona= 2 —= 1,6 = 0,4 (mol) 
Vận = Vwaon = 500ml = 0,5 (lít) 
0,4 


= 0,8 (mol⁄]) 


` 
NI Naoli = 


= 1,6 (mol/]) 


ŒtÌ œ 


lôi ế: lô =œ 0, 
ZMINACH = ÔAINACIO= 
0, 


1. Khí ovi có lần tạp chất là bhí clo. Làm thế nào để loại bỏ tạp chất đó? 
Giải 
DĐiần khí oxi lẫn tạp chất là khí Cl; đi qua dung dịch kiểm, chỉ có khí CI, 
tác dụng tạo ra muối tan vào dung dịch. Khí đi ra là O, tính khiết. 


Cl, + 2NÄAaOH -> NaCl + NaClO + H,O 


GBT Hóa học 10 - }]] 


đ„„ó: XI - LƯU HUỲNH 


§29. OXI - OZON 


A. LÍ THUYẾT 


I. OXI 


1. 


2. 


II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC 
Khi tham gia phản ứng, nguyên tử O dễ dàng nhận thêm 2e, thể hiện 


Vị trí và cấu tạo 


Nguyên tố oxi có số hiệu nguyên tử là 8, thuộc nhóm VIA, chu kì 2 của 


bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. 


Nguyên tử oxi có cấu hình electron là 1s”2s”2p”, lớp ngoài cùng có 6e 
Trong điều kiện bình thường, phân tử oxi có 2 nguyên tử liên kết. với 
nhau bằng liên kết cộng hóa trị không có cực, có thể viết công thức 


cấu tạo của phân tử oxi là: O = Ó. 
Tính chất vật lí 


Khí oxi không màu. không mùi, không vị. nặng hơn không khí gấp 
1,1 lần. Dưới áp suất khí quyển, oxi hóa lỏng ở nhiệt độ -183'C, 
hóa rắn ở -219'C. Khí oxi tan ít trong nước (100 m]l nước ở 20C, 


1 atm hòa tan được 3,1 mÌl khí oxi). 


Ở trạng thái rắn và lỏng, oxi có màu xanh da trời. 


- 


tính oxi hóa mạnh. 


Trong các hợp chất (trừ hợp chất với flo), nguyên tố oxi có số oxi hóa 


là -2. 


- Tác dụng với kim loại 


y4 


Ũ ũ 0, «3 2 
Magie cháy trong khí oxi: 2Mg + Ó, nà c cờY: Sỹ MgO 
Tác dụng với phi kim 


Cacbon cháy trong 0xi: C+ O, ` CO, 


.. Tác dụng với hợp chất 


CÓ cháy trong không khí với ngọn lửa màu xanh nhạt: 
Ụ 


t v4 2 
— 2CO, 


2CO + O, 
Aneol etylie cháy trong không khí: 


3 ù Ợ „$ +2 2 
C,B.0H z3, ==—= 9C, 45H,ö 
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IV.ỨNG DỤNG 


f)xi có vai trô quyết định đôi với sự sông con người và động vật. Mỗi 
người môi ngày cần 20 — 30m” không khí để thơ. 

€©xi được sư dụng rộng rải trong kĩ thuật: công nghiệp hóa học, luyện 
kim, hàn, cất kim loại. 


©Oxi tình khiệt được dùng trong y học (bệnh nhân hồ hấp). 


V. IÊU CHẾ 


"ˆ 


Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm 

Trong phòng thí nghiệm, khí oxi được điều chế bằng cách phân hủy 
những hợp chất giàu oxi và ít bên đổi với nhiệt như KMnO¿ (rắn), 
KCTIO trấn)! HUO,.... 


+ Nung kali pemanganat (thuốc tím): 


6 


2KMnO, - !-y K,MnO, + MnO, + O,† 
e— Nung kalhi clorat với xúc tác là mangan đioxit (MnO,): 
29KCÌIO, -_*9:_. y 2KCI + 3Ó, 


† 


+ Phân hủy hidro peoxit HO, với chất xúc tác là mangan đioxit: 


2H,O, —-"°”2_; 2H;O + O,† 

Sản xuất oxi trong công nghiệp 

a) Từ bhóng khí: Không khí sau khi đã loại bỏ hết hơi nước, bụi, khí 
cacbon đioxit, được hóa lỏng. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng, 
đầu tiên thu được nitơ ở -195,8'C, sau đó thu oxi ở -183°C. Oxi 
được vận chuyển trong các bình thép có thể tích 100 lít, dưới áp 
suất 150 atm. 

b) Tử nước: Điện phán nước (nước có hòa tan một ít H,SOỐ, hoặc 
NAaOH để tăng tính dẫn điện của nước), người ta thu được khí oxi ở 
cực dương và khí hidro ở cực âm: 


ĐH /Ù ._. EM KHẨN ..v or f+ Ó,† 


II. ŒOÓN 
1 Tính chất 


Khí ozon màu xanh nhạt, mùi đặc trưng, hóa lỏng ở nhiệt độ 
112C. Khí ozon tan trong nước nhiều hơn khí oxi 15 lần. 

Ozon là một trong số những chất có tính oxi hóa rất mạnh và mạnh 

hơn oxi. Ozon oxi hóa hầu hết các kim loại (trừ Au, PL). Ở điều kiện 

thường, oxi không oxi hóa được bạc, nhưng ozon oxi hóa bạc thành 

bạc ö0XIE: 
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2Ag+ 0. y Ag lv Oˆ 


Oxi không oxi họa được lòn nhưng ÖÔ öxi hóa được tòn E— taành Tý, 
2KTL+ O + HUVO ý c2ROIH+O-^ 
2. Ozon trong tự nhiên 


Ozon được tao thành trong khí quyền Khi có sự phong Tiên (tra 
) h Ị đỊ 
chớp. sét), hoặc do sự anh hương của tia cực tìm, g 
Ozon tập trung nhiều ở lớp Khi quyền trên cao, cách mát đất từ 
: { | ỊU) 
20 - 30km, làm thành tảng ö0Z0n 
3. Ứng dụng 
Ẹ : : - ị) S6 : Ề 
Trong công nghiệp, người ta dùng öz0n để tây trang tình bót, đầu 
ăn và nhiều vật phảm khac.. 
Trong v học, özon dược dùng để chứa sâu ràng, 
Trong đời sống, người ta dùng ö⁄ốn để sát trung nước sinh aoạt 
Ề B. HH) ‡ Ệ 
lớp ozon trên tảng cao khí quyền có tac dụng ngân 21 tứ ìgoa1 của 
¬ 1 * > ‡ E ` 


Mặt Trời, bao vệ sự sóng trên bề mát Trai Đất, 


B. BÀI TẬP 


1. Hày ghép cấu hình clectron Cót nguyên tt thích lợp 


Cáầu hình electron SV@uyên tư 
A. 1s 92s 9p” q1 CÌ 
B. 1s 2s”2p” b.S 
C. 1s”2s”9p“3s”3p' ciO 
D. 1s°2s?2p°3s”3p” HJNh 
Giải 
A. 15”2s”2p" xa! C] 
B. 1s”2s/2p” bà S  btg 
C. 1s”2s?2p°3s”ä3p"———” T0) Ô 
D. 1sˆ°2sˆ2p°3s”3p" ~  dIE., 
3. Chất nào có liên kết công hóa trị không cực? 
A. H,S B.O CAI, D_SO. 


(âu H 


3. Hãy dẫn ra những phán tứng hóa học để chứng mình rùng: 
4) Oxi tà ozon đều có tỉnh chết oxi hóa. 
b) Ozon có tính ðöxi hóa mạnh hơn OVE 
Giải 
a) Oxi và ozon đều có tính chất oxi hóa là: 
3O, + AI š 2AI,O 
O¿ +2AI 3 Al,O 
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bì Ozon có tính öxi hóa mạnh hơn oxi là: Ở điều kiện thường, oxi không 
öxi hóa được Agø, nhưng özốn oxi hóa được đề dàng: 


€@ + 2Ag +» Ag,O + ÔÖ, 

4. (úy trình bày các phương pháp điều chế khí öoxL trong phòng thí nghiệm 
tt trong công nghiệp. Tại sao khong áp dụng phương phúp điều chế khí 
at trong, phòng thí nghiệm cho công nghiệp ca ngược lại? 

Giải 
Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm: bằng cách phân hủy các hợp 
chát giau oxi và ít bên với nhiệt như: KMnO;, KCIO:... 


2KMuO¿ =—=——> K;MnO¿ + MnO; + Ö; 
ụ h) 
KOIO, _ * SĐ¿(.„ RCI + NG 


Điều chế öxi trong công nghiệp: 

+_ Đi từ không khí: Không khí sau khi đã loại bỏ hết nước, bụi, khí 
cacbon đioxit, được hóa lóng. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng, 
đầu tiên thu được nitơ ở - 195,8ˆC, sau đó thu oxi ở -183”€. 


+_ Từ nước: Điện phân nước (nước có hòa tan một ít H,SO; hoặc NaOH 
để tăng tính dân điện của nước), người ta thu được khí oxi ở cực 
dương và khi hiđro ở cực âm: 
DHưÔ — SE ~i8 Đa + lÕy, 
Vì: Trong công nghiệp cần lượng lớn oxi và sản phẩm phải có giá 
thành thấp. 
Trong phòng thí nghiệm cần lượng oxi tỉnh khiết. 
5. Hũy cho biết những úng dụng của oxi 0à ð020H. 
Giải 
Ứng dụng của oxi: có vai trò quyết định đối với sự sống, sử dụng trong 
công nghiệp hóa chất, luyện thép, y khoa, thuốc nổ nhiên liệu tên lửa. 


Ứng dụng của oøzon: Dùng để tẩy trắng tính bột, dầu ăn và nhiều vật 
phẩm khác. Trong y khoa, ozon dùng để chữa sâu răng. Trong sinh 
hoạt, để sát trùng nước sinh hoạt. 


6. C hôn hợp khí oxi bà ozon. Sau một thời gian, ozon bị phân húy hết, ta 
được một chất khí duy nhất có thể tích tăng thêm 2%. 
(Hương trình hóa học là: 2Ó; -+ 3Ó?) 
a; Hãy giái thích sự gia tăng thể tích của hồn hợp khí. 
b Xác định thành phân phần trăm theo thế tích của hỗn hợp khí ban đầu. 


(Hết các thế tích bhí được đo ở cùng nhiệt độ, áp suất) 
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a) 


b) 


Giải 

Gọi a và b lần lượt la số mol Ó„ và Ô©- trong hồn hợp. 
Phản ứng: 2O. › 3Ó, 

(mol) b › 1,5b 
Số mol của hỗn hợp khí trước phản ứng là: (a + b) mol 
Số mol của hỗn hợp khí sau phản ứng là: (a + 1,5b) mol 
Số mol khí tăng so với ban đầu là: 

(a + 1,5b) - (a+b)= 0,5b 

Do đó thể tích của hỗn hợp khí tàng. 


Phần trăm thể tích của hỗn hợp khí ban đảu. 


R 0,5b : 
Theo để, %Vansguzm= ——.100% = 2% 2 a=124b 
a+b 
b 
Vậy % VẠ = -—-..100 = 4% 
a+b 
và %.V„ = 100 — %4 VỤ, = 961. 


@ 


§30. LƯU HUỲNH 


A. LÍ THUYẾT 


I. VỊ TRÍ, CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ 
Nguyân tử lưu huỳnh có số hiệu nguyên tử là 16, thuộc nhóm WVIA, chu kì 
3 của oáng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. 


Nguyên tử lưu huỳnh có cấu hình electron 1s”2s”2p”3s”3p'. Lớp ngoài cùng 
có 6e. 


II TÍNH CHẤT VẬT LÍ 


1. 


116 - 


Hai dạng hình thù của lưu huỳnh 


Lưu huỳnh có 2 dạng hình thù: Lưu huỳnh tà phương (S„) và lñi huỳnh 
đơn tà (Sạ). 


. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tính chất vật lí 


— Lưu huỳnh là chất rắn màu vàng, giòn, không dẫn điện và. nhiệt, 
nóng chảy ở 113C và sôi ở 445". 

— Lưu huỳnh hầu như không tan trong nước, tan nhiều trorg một sô 
dung môi hữu cơ như CS;, C,H,,... 
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Ở nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ nóng chảy, lưu huỳnh ở trạng thái 
rần Phan tư lưu huỳnh có 8 nguyên từ liên kết cộng hóa trị với 
nhau tao thành mạch vòng kín S. 

Ở nhiệt độ 119°€, lưu huỳnh nóng chảy thành chất lỏng màu vàng, 
rất linh động. Ở nhiệt độ 187C, lưu huỳnh long trở nên quánh 
nhớt, có màu nảu đỏ. Ở nhiệt độ trên 445C, lưu huỳnh sôi, các 
phân tử lưu huỳnh bị phá vỡ thành nhiều phần tử nhỏ bay hơi. Ví 
dụ. ở 1400ˆC hơi lưu huỳnh là những phân tử S¿, ở nhiệt độ 1700°€ 
hơi lưu huynh là những nguyên tử S 

Để đơn gian, trong các phan ứng hóa học người ta dùng kí hiệu S 
mà không dùng công thức phân tử Sa. 


II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC 
Cấu lình eleetron của nguyên tử S: 1s”2s22p”3sˆ3p! 
Như -ây, nguyên tư § có 6e ở lớp electron ngoài cùng. Lưu huỳnh là phi 
kim Foạt động tương đối mạnh, nó thể hiện tính oxi hóa hoặc khử. 
J. Lvuụu huỳnh tác dụng với kim loại và hiđro 
Ở nhiệt độ cao, lưu huỳnh tác đụng với nhiều kim loại tạo muối sunfua 
và với khí hiđro tạo thành khí hiđro sunfua. 


q 


S+ Fe › Fe8 


(9 


S + H, ——— HS 
Tlủy ngân tác dụng với Š ngay ở nhiệt độ thường: 
Hg+S .. HgS 
Trong những phản ứng hóa học này, S thể hiện tính oxi hóa. 
2. Lưu huỳnh tác dụng với phi kim 


Ở nhiệt độ thích hợp, lưu huỳnh tác dụng với một số phi kim mạnh 


nhỉ o, oxi, clo,... 
6 ạ 0 s4 


_ t : 
3+ ĐO, ————> SO, 
h ớ t0 +6 Ì 
3+43F, ———> SF, 
Trong những phản ứng này S thể hiện tính khử. 
IV. ỨNC DỤNG CỦA LƯU HUỲNH 
90/ lượng lưu huỳnh khai thác được dùng để sản xuất H;,SO,. 


10/ lượng lưu huỳnh còn lại được dùng để lưu hóa cao su; sản xuất 
chít tẩy trắng bột giấy, diêm, chất dẻo ebonit, được phẩm, phẩm 
nhiệm, chất trừ sâu, điệt nấm trong công nghiệp. 
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V. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN VÀ SẢN XUẤT LƯU HUỲNH 


—_ Trong tự nhiên, lưu huỳnh có nhiều dưới đạng đơn chất, téo thành 


những mỏ lớn trong võ Trái Đât. Ngoài ra, lưu huỳnh còn @œ ở dạng 
hợp chất như các muối sunfat: 
(CaSO,.3H,O, Na;§O,.10H,O, MgSO,7H,O) 
hoặc muối sunfua: FeS,, ZnS, HgS, PbS.... 
—_ Lưu huỳnh có trong thành phần của than đá dưới dạng hỗn hẹp. 


—_ Người ta khai thác lưu huỳnh từ mỏ theo phương pháp Frasch 


B. BÀI TẬP 


1. 


Lưu huỳnh tác dụng cởi axft sunftưic đặc, Hóng: 
S+ 2H.SO, -33SO, + 2H.O 
Trong phản ứng này, tỉ lệ số nguyên tử lưu huỳnh bị bhứ: số nguyên tử 
lưu huỳnh bị oxi hóa là: 
A.1:2 B.1J¿;ö G.g z7 D.3.1 
Chọn đáp án đúng 
Giải 


+6 +4 
S+2H,SO, -›3SO¿+ 2 H,O 


+6 +4 
. 3+2e~ 8 
0 +4 
] NÓ >Ð +áe 


+6 Ụ 
Vậy số nguyên tử 5 bị khử ( S ) chia số nguyên tư S bị oxi hóa. (8 là 2:1 


Đáp án D 
Đãy đơn chất nào sau đây 0uừa có tính oxi hóa, từa có tính khử? 
A. Cl;, Óy S BS, Cl.,, Br› ŒC. Na, F., S D.Br,O., Ca 
Đáp án B 


Có thể dự đoán như thế nào uê sự thay đổi khối lương riêng, nhiệt độ 
nóng chảy khi giữ lưu huỳnh đơn tà (S„) dài ngày ở nhiệt đỏ phòng? 

Giải 
Ở nhiệt độ phòng, có sự chuyển hóa từ lưu huỳnh đơn tà (S„) nành lưu 
huỳnh tà phương (S,„). Vậy khi giữ lưu huỳnh đơn tà vài ngày ởnhiệt độ 
phòng thì: 
- Khối lượng riêng của lưu huỳnh tăng dần. 
~ Thể tích của lưu huỳnh giảm. 
Đun nóng một hồn hợp gồm có 0,650 g bột hẽm tà 0,224 g bột trụ huỳnh 
trong ống nghiệm đậy kín không có không khí. Sau phán ứng, người ta 
thu được chất nào trong ống nghiệm? Khối lượng là bao nhiều? 
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Giải 


- 0) .01) : 
LhÓ HN}, - 0,0] t£1mo]) 
5 
0,221 ~ 
II ~ 0,007 fmo]l) 
hò 
}© 
Tham Hg ⁄4n + ` › ZnS (1) 
0OO7 moi << 0007 mol y 0,007 mol 


tú phạm tíng C]! trong ông nghiệm có 2n8 và Z⁄n dư. 
;hói lượng n8 là: my» = 92.0007 = 0679 (g) 
jhúi lượng Zn dự là: mua, = 65(0,01— 0/007) = 0,195 (gì 
100 họn hợp bọt xát ca bọt nhòm tác dụng cửa đủ Ccớt 1368 bột bưu huỳnh. 
Ăê- Viet phương trình họa học của phán ứng đã vay ra. 
6ó Tình ft lò phản trầm của sắt tà nhóm trong hón hợp bạn đầu theo 
lượng chát tũ hoi lượng chút. 
Giải 
tật x là số moi Fe và v là số moi AT, 


¿ Phương trình hóa học xay ra: 


lc + K › FeS (1) 
x môi >x mol 

2AÁL + 3S Tàn (2) 
vmol › „ moi 


b Tính t1? lệ phần trăm của Fe và AI trong hồn hợp đầu theo lượng chất 
và khối lượng chất. 

56x + 97y = l1 

dv 128 


_ = 0,04 
2 32 


z 


Theo để bài ta có phương trình: | 

‡ 

Giai hệ phương trình được: x = 0,01 và y = 0,02 

Phản trăm số moi môi chất là: 
0,01 

0,01+0,02ˆ 


ty = TUÔ - 33,33 = 66,67 2) 


“Hi ltp = 100 = 33,33 (2) 


Phần trầm khối lượng môi chất là: 
56.0,01 : 
3 .100 = 50.9 12) 
1,1 


“mại = 100 50,9= 49,12) 
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§32. HIĐRO SUNFUA, LƯU HUỲNH ĐIOXIT, 
LƯU HUỲNH TRIOXIT 


A. LÍ THUYẾT 


I. HIĐRO SUNFUA 
1. Tính chất vật lí 
Hiđro sunfua H,S là chất khí, không màu, mùi trứng thối và rát độc. 
Khí HạS hơi nặng hơn không khí khoảng 1,17 lần. hóa lỏng ở nhiệt độ 
~60”C, hóa rắn ở -86°C, tan ít trong nước. 
9. Tính chất hóa học 
a) Tính axit yếu 
Hiđro sunfua tan trong nước tạo thành dung dịch axit rất yếu tyếu 
hơn axit cacbonic), có tên là ax¿f sunfhidric HS 


Axit sunfuhiđric tác dụng với dung dịch bazơ như NaOH, tạo nên 
2 loại muối: muối trung hòa (sunfua) và muối axit (hiđrosunfua). 


Tính bhử mạnh 

Trong hợp chất H;S, nguyên tứ lưu huỳnh có số oxi hóa thấp nhất 

là -2. Khi tham gia phản ứng hóa học, HS thể hiện tính khử 

mạnh. Tùy theo tác nhân oxi hóa mà lưu huỳnh trong H;S có thể bị 
0 .-4 + 

oxi hóa thành S hoặc S hoặc S. 


Những phản ứng hóa học chứng minh tính khử của hidro sunfua: 


b 


~ 


~_ Trong những điều kiện bình thường, dung dịch H,S tiếp xúc với oxi 
của không khí, dần trở nên vấn đục màu vàng do H,S bị oxi hóa 
4) 2 l) 2 Ö 
thành §: 2H,SŠ + O; >2H,O +28 
— Khi đốt cháy H,S trong không khí, khí H;ạS cháy với ngọn lửa màu 
xanh nhạt; HạS bị oxi hóa thành SO.: 
-8 h +4 
2H,S +3; ——`—+> 2H,O + 2SO, 
Chủ ý: Nếu đốt cháy khí H;S ở nhiệt độ không cao hoặc thiếu oxi, 
khí Hạ§ bị oxi hóa thành lưu huỳnh tự do, màu vàng. 
3. Trạng thái tự nhiên và điều chế 
a) Trong tự nhiên, hiđro sunfua có trong một số nước suối, trong khí 
núi lửa và bốc ra từ xác chết của người và động vật,... 
b) Trong công nghiệp, người ta không sản xuất khí hiđro sunfua. 
Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế bằng phản ứng hóa học 
của dung dịch axit clohiđric với sắt (II) sunfua: 


FeS + 2HCI -> FeCl, + H,S? 
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HH, LƯU HUỲNH ĐIOXIT 
l. Tính chất vật lí 
Lưu huỳnh đioxit (khí sunfurơ) là chất khi không màu, mùi hắc, nàng 
lớn không khr hai lần, hóa lòng ở TÔ C, tan nhiều trong nước. Lưu 
Euvnh đioxH là khi độc. 
2. Tính chất hóa học 
út Tu huynh đhioyt là oxHt dvt 
SỐ, tan trong nược tạo thanh dụng dịch axit sunfUurơ HÍ,SỐ;: 
SO.,+ H,O ¿ ——? H,SO, 
Axit sunfUurơ là axit yếu và không bền (dung dịch H,SỐ, dễ dàng 
bị phân huy thành SỐ, và H,OI!. 
SỐ, tác dụng với dung dịch bazơ như NaOH, tạo nên 2 loại muôi: 
muối trung hòa và muối axXIt: 
SỐ, + 2NaOH ->» Na.SO, + H,O 
SỐ, + NaOH -» NaHSO, 
SỐ, tác dụng với oxit bazơ tạo thành muối sunfr: 
SỐ, + CaO -+> CaSO.. 
LÔ Lưu huỳnh điox là chất khứ cà là chất oxi hóa 
Lưu huỳnh đioxit là chất khử: 
Khi dân khí SO, vào dung dịch nước brom có màu vàng nâu 
nhạt, dụng dịch brom bị mất màu: 


.4 Ú ' ‹6 
SO, + Br› + 2H,O › 2HBr + H,SO, 


Lưu huỳnh đioxit là chất oxi hóa: 
Khi đản khí SỐ, vào dụng dịch axit sunfuhidric HS, dụng dịch 
bị vấn đục màu vàng: 


tị 3 


ĐO, + 2H,S -› s81 + 92H,O 
vàng 
3. ng dụng và điều chế lưu huỳnh đioxit 
a' Ứng dụng 
Lưu huỳnh đioxit được dùng để sản xuất II,SO, trong công nghiệp, 
làm chất tẩy trắng giấy và bột giấy, chất chông nấm mốc lương 
thực, thực phẩm... 
bì Điều chế lưu huỳnh đioxit 


Trong phòng thí nghiệm, SO; được điều chế bằng cách đun nóng 
dung dịch H,SO/ với muối Na;SO,, K,SO.,... 


GBT Hóa học 10 - 12] 


Na,SO, + H.SO, -> Na,SO; + IIL,O + SÓ,? 
Trong công nghiệp. SỌ, được sản xuất bằng cách đỏt S hoặc 


quảng pirit sất: 


ù) 


4Fe9, + 110, » 2Fe,O, + 8SO,Ÿ 


S4. —/—_v SƠ, 


II. LƯU HUỲNH TRIOXIT 
1. Tính chất 


Lưu huỳnh trioxit (SỐ,) là chất lỏng không màu (tụ = 17C, sôi ở 
44.8”C), tan vô hạn trong nước và trong axit sunfric. 

Lưu huỳnh trioxit là oxit axit, tác dụng rất mạnh với nước tạc ra axit 
sunfUric: SỐ, + H,O -> H;SO, 

Lưu huỳnh trioxit tác dụng với dung dịch bazơ và oxit baZơ tạ› thành 
muối sunfAt. 


2. Ứng dụng và sản xuất 
Lưu huỳnh trioxit ít có ứng dụng thực tế, nhưng nó lại là sảa phẩm 
trung gian để sản xuất axit sunfUric. 
Trong công nghiệp, người ta sản xuất lưu huỳnh trioxit bằng (cách oxi 
hóa lưu huỳnh đioxit ở nhiệt độ cao (450”C) và có xúc tác (V,O; 


„ 


2SO, + O, —=— 250, 
450ˆC 


B. BÀI TẬP 


1. Lưu huỳnh đioxtt có thể tham gia những phản ứng sau: 


SO;, + Br;,+ 2H,O -›2HB:+ + H.SO, (}) 
SO;+ 2H;Š -› 3S + 2H,O t2) 


Câu nào sau đáy diễn tá không dúng tính chất cúa các chát trong những 
phản ứng trên? 
A. Phản ứng (1): SO, là chút khứ, Br› là chất oxt hóa. 
B. Phán ứng (3): SO› là oxi hóa, HS là chất khử. 
C. Phản ứng (2): SO. uừa là chất khứ, cửa là chất oxi hóa. 
D. Phản ủng (1): Br› là chất oxi hóa, phán ứng (2): H.S là chất khử. 
Giải 


Câu C không đúng vì: Ở phản ứng (2): SỐ, đóng vai trò chất oxi h›a 


kấp: án C 
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2. Hay ghép cạp chát ca tinh chát của chất sao cho phủ hợp: 


Cục chút Tính chút của chúi 
` đa) có tính oxi hóa 
II L8) b) có tính thử 
€. H5 Ă©) CÓ tính oxt hóa ta tính hư 
l)_Iƒ.SO, (Ù) chát Rhí, có tính oyvi hóa củ tính bhứ 
A~c; BH- d: ¬. =a 


Co phán nụ họa học: 
HS + ACL, + 4H¿O 3 H,SO,+ SHCI 
Cu nào sau đây diện td đúng tỉnh chát các chút phan ứng? 
\.//S là chát oxi hóa, I, là chất bhử. 
3 I1.S là chát thứ, H.O là chất oxi hóa. 
€Œ C1, là chát oxi hóa, H,O là chất khứ. 
l) CÍl. là chút oxi hóa, H,S là chát khứ. 
Giải 
0 


Trong phần ứng trên clo (Cl;) là chất oxi hóa (ƠI + Cl); H;8 là chất khư 


vdì(S »Ñ ). 
Đáp an D 


; Hãy cho biết những tính chát hóa học đặc trưng của: 


q2 Htdro su. 
b7 Lưu huỳnh đioxtt. 


Dân ra những phán ứng hóa học để mình họa. 
Giải 
2 t4 
a) TÍ,8 có tính khử: 2H,S + 3Ó, + 2SÓ, + 2H,O 
b) SỐ, vừa có tính khư vừa có tính oxi hóa: 


cá V'@9 v6 
250; + O, nữ 250, 
+ $› 


v4 0 
5O; + 2H,„5 -› 35 + 2H,O 


„Dân hhí SO, cào dụng dịch KMnO; màu tím, nhận thấy dung dịch bị mất 


màu bì xây ra phán ứng hóa học sau: 
SỐ, + KMnO, + H.O ->K.SO, + MnSO, + H.SO, 
4) Hay cần bàng phương trình hóa học trên bằng phương pháp thủng 
bằng cÏloctron. 


b2 Hay cho biết 0at trò của SOcà KMEnO; trong phán ứng trên. 
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Giải 


a) Cân bằng phản ứng: 


) 


+4 - sW ñ 
SỐ; + KMnO, + HO ý KUSO,+ MnSO,x+ HD SỐ: 


+; 
5x S3- 2c › S: sựoxi hóa 


2x Mn +ñc » Mn : sự khư 
=` 5SO, + 2KMnO, + 2H¿O —› RK.SO; + 2MnSO; + 2H,SO, 
b) SO,: là chất khư; IÃMnO;: là chất oxi hóa 
..g) Bàng phản ứng hóa học nào có thể chuyển hóa lưu huynh thành lưu 
huỳnh đioxit 0à ngược lại lưu huỳnh địovt thành Tưu huỳnh? 
b) Khí hưu huỳnh dđịovtt là một trong những hhí gáy mưa dxt, Mưa axit 
phú húy những công trình được xađy dựng bàng đú, thép. 
Tính chết nào của khi SỐ; đã húy hoại những công trình mày? Hày 
dẫn ra phản ứng hóa học để chứng mình. 
Giải 
a) Phản ứng: SŠS+O, -› SỐ, 
SO, + 2lI1,5 ; 3S + 2H;O 
b) Tính khử của SỐ:. 
SO„ do các nhà máy thải vào khí quyển. Nhờ xúc tác là oxit kim loại có 
trong khói bụi của nhà máy, nó bị O„ của không khí oxi hóa thành SỐ;: 
2SO, + Ô„ + 2SO;¿ 
SỐ; tác dụng với nước mưa tạo ra H,SÒ¿. Axit H,SỐ; tan trong nước 
mưa tạo ra mưa axit. 
. Hày dẫn ra những phún ứng hóa học đế chứng mình rằng luíu huỳnh 
đioxit từ lưu huỳnh trioxkt là những oxtt axk. 
Giải 
*- SO, là oxit axIt Vì: 
~_ SO; tan trong nước tạo ra aXit yếu sunfUr0. 
SO, + HO  H,SO, 
Tác dụng với bazơ tạo: muối trung hòa và muối axit. 
SỐ, + 2NaOH -› Na,SO, + HO 
SO, + NaOH -›» NaHSO; 
*- SÓs là oxIt axIt Vì: 
SO; tan trong nước tạo dung dịch axit sunfUric. 
SO, + H,O @ H,SO, 
Tác dụng với kiểm tạo muối trung hòa và muối axit. 
SO,+ 2NaOH »› Na;SO¿ + H,O 
SỐ, + NaOH -› NaHSO¡. 
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&.C ho hón Tự samt Fo ca FeS tạc đụng CƠỚI lung dịch HC tdìựi, thủ được 
2J,1G1 HH hón hợp khí tdhtc! Cho hón hợp Phí nay dự qua dung dịch 
Đi} 2). tưới thu cước 33.98 hết túa mau đen. 
gì. VIẾP phường trình họa học của các phan H đa váy ra 
bị [on hợp khỉ thú đướớc gom những khí nàoc Thể tích mot khí là bạo 

r®hưênu tt Rtc (2 


có Tình Rhoi lương của Fe ca FeS có trong hón hợp bạn đầu. 


Giải 
a1 Các phan ứng xay ra: 

lVo + 2IICI šy FeCl,+ HỤ? (1) 
tmOÌI Xx ? N 

Fe + 2HCI -› FeCl, + HS (2) 
(mol) y -›» M 

HS + Pb(NO.), v  PbS¿ + 2HNO, (3) 
(mol) 0.1 ‹ 01] 


by Thê tích môi khi (tơ đkte). 


Cọi x. Vy lần lượt là số mol của Fe và FeS. 


23.9 
Ta Có: HS = = 0,1 (tmìol) 
339 
2,464 
Hịn, = XÊi < 0,11 (mol) 
994 


Eôn hợp khìi thủ được gồm H; và HS 


Từ (3): nụ =y= tpịšy = 0,1mol (S) 
Từ (1),(2)tacó:x+y=0,11 (**) 
Từ (“)và(t””*) ;x=0/01;y=0,1 

Vậy Vụ = 0/01 x 2224 = 0,224 (ít); 


Vụ = 29.4 x 0,1 = 224 (íU. 
€)' khối lượng Fe và EeS trong hồn hợp đầu. 
Từ (1): nự,. = nịy, = 0,01 mọi =3 mẹ, = 0,0T x 5G = 0.56 (gam). 
TỪ (20 ngu = Hịyg¿ = Ô,1 mọi -> mẹ¿¿ = 0,1 x 88 = 8,8 (gam). 


9. Điết háy hoàn toàn 3,049 hợp chát A, thụ được 1,086 HO cà 1/3441 SO, (dhtc:. 
g2 Fay vác định công thức phản tứ của hợp chút A. 
bà Tan toàn bó lượng hợp chút A nói trên đi qua dung dịch avt suNfUric 


các thây có kết tría màu tụng xuất hiện. 
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Hày giải thích hiện tượng cà iết phương trình hóa học của ghn ứng 
xay ra. 
Tình khỏi lượng chát kết tủa thụ được. 
Giải 
a) Xac định công thức phân tử của A. 
1 (A! cháy tạo ra H,O và SO,  A chứa H, § và có thể có: (xi Gọi 
công thức tổng quát của (A): H,SVO, (z có thể bằng 0). 
1,08 


Ta có: G xhykc: nâu 0,06 (mol) -> mị = 0,06 x 2 = 0,12) 
Và ngọ, = 1,344 = 0,06 tmol) 
TC, 22,4 


= ms = 0,06 x 32 = 1,92(g). 
=> mọ = mạ - (mị; + mỹ) =2/04- (012+ 1.92)=0 
Do đó (A) không chứa oxi. Công thức của (A) viết lại: H,S.. 
Ta có tỉ lệ: x:v= HH: ca hệ : ` = r1 
1 32 1 32 
Vậy công thức phân tử của (A): H;5 
b) - Kết tủa vàng chính là lưu huỳnh. 
Phản ứng: 3I1,S + H,„SO, + 4SỶ + 4H,O (1) 
Do HI,S có tính khử mạnh, nó khử H,SỐ; tạo S. 


2,04 
Ta có: nụ. = s. = 0.06tmol) 


4 
Từ(1) ›>  n;=0,06 x : = 0,08 (mol) 


Vậy my = 0,08 x 32 = 2,56 (gam). 
10. Hấp thụ hoàn toàn 12,8 ø SỐ. cao 250 mĩ dung dịch NaOH TÀI. 
œ) Viết phương trình hóa học của các phản ứng có thể xảy ra. 


b) Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng. 


Giải 
12,8 
Tacó: nẹoạ,= --— = 0,2 (mol) 
lào. 64 
và Pwaon = 0,25 x 1= 0.25 (mol) 
VWi« PMIOU - SỐ „ 138 4+9 < BRhi dẫu khí SÒ; vào dung dịth 
HO, 0,2 


NAaOIT thì tạo hai muối: NaHSO, và Na,SO, 
a) Phan ứng xảy ra. 
SƠ. + 2NaOll -+ Na,SO; + H,Ò (1) 


(mol) x -> 2x X 
SO; + NAaOH > NaHSQ, (2) 
(mol) y -> \ Y 
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Tình Khóc lượng muối tao thành 

Gói x. VY lầm Tượt lạ số moi SƠ, tham giá phan ứng C]) và (2) 
" X'V 02 
Phéo để bài. ta có hệ phương trình: 

2x+v- 025 


Chai hệ ta được: x= 0/0, y = 015 


Vay mm, vo = 0/0 © 126 = 6,3 tgam) 
và Đo Sẽ 015 < 10 < 15,6 tgam) 


§33. AXIT SUNFURIC H;SOa, MUỐI SUNFAT 


A.-Í THUYẾT 

I. ;:XET SUNFURIC 

Tính chất vật Hí 

AxiL E,SO, là chát loưg sánh như dâu, không màu, không bay hơi, 

nàng gần gấp 2 lần nước (H,SỐ; 982 có Ð = 1,84 g/em'). 

H SỐ; tan vô hạn trong nước và tỏa rất nhiều nhiệt. 

Muôn pha loàng axit H,SƠ, đạc, người ta phải rót từ từ axit vào nước 

và khuấy nhẹ bằng đùa thủy tình mà không được làm ngược lại. 

Tính chất hóa học 

a2 Tình chát dụng dịch của dt. sun/DUic loạng: Dụng dịch axH 

gunfrie loàng có những tĩnh chất chúng của axit, đó là: 
Đòi màu quỹ tím thành đó. 
Tác dụng với kim loại hoạt động, giải phóng khí hidro., 
V¿du Fe + 1LSO, » FeSO,+H.? 
Tác dụng với oxIt bazơ và với bazơ 
Ví dự:  ZnO + H,SO¡¿ -y 2nSO, + HUO 
Cu(OHH), + H,SỐ, -> CuSO; + 2H.O 

Tác dụng được với nhiều muối. 
V2 dụ:  H,SỐ, + BaCl, + BaSO,¿ + 2HCI 

b) Tính chút của avit sunftrric đạc: 
Tính chất oxi hóa mạnh: 


Axit sunfurie đặc, nóng có tính chất oxi hóa rất mạnh, nó oxi 
hóa được hầu hết các kim loại (trừ Au, PÙ, nhiều phi kim (C, 8, 
P...) và nhiều hợp chất: 
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s6 D) +2 r4 
2H,S5O,+ Cu -+ CuSO, + 2H¿O + 5O, 
+ 0 +4 
2H.,SO,+ 8 -+>35SO, + 2H,O 
s6 1 0 .4 
2H,S5O,+ 2KBr + Br¿ + SO,+ 2H,O + K SƠ; 
Axit sunfuric đặc, nguội làm một số kim loại như Ee, AI, Cr bị 
thụ động hóa. 
-_ Tính chất háo nước: 


Axit sunfuric đặc hấp thụ mạnh nước. Ví dụ, nhỏ H¿SO; đặc vào 
dường saccarozơ thì có phản ứng: 


€C¡¿H,¿Oi; + H;SO¿ 3 12C + H,SO,.11H,O 
Tiếp theo, một phần cacbon bị H,SO; đặc oxi hóa thành chỉ CO, 
cùng với SO, bay lên làm sủi bọt, đẩy cacbon trào ra ngo¿i. Phản 
ứng: 
C + 2H,SO, ->› CO,† + 2SO,† + 2H„O 
Da thịt tiếp xúc với H;SO¿ đặc sẽ bị bong rất nặng, vì vậ' khi sử 
dụng axit sunfuric phải hết sức thận trọng. 
3. Ứng dụng 
Axit sunfurie đặc là hóa chất hàng đầu được dùng trong nhiềt ngành 
sản xuất. Hàng năm, các nước trên thế giới sản xuất khoảng 130 triệu 
tấn H.SO,. 
Axit sunfurie được dùng để sản xuất phân bón, thuốc trừ sâu, c3ất giặt 
rửa tổng hợp, tơ sợi hóa học, chất dẻo, sơn màu, phẩm nhuộn, được 
phẩm, chế biến đầu mỏ,... 
4. Sản xuất axit sunfuric 


Axit sunfurie được sản xuất trong công nghiệp bằng phương pLáp tiếp 
xúc. Phương pháp này có 3 công đoạn chính: 


a) Sản xuất lưu huỳnh điovửt SO;: 
- Đốt cháy lưu huỳnh: S+Q; -› SO, 
Đốt quặng pirit sắt FeS,: 4FeS, + 11O, -> 2Fe,O; + 8SO. 
b) Sản xuất lưu huỳnh trioxit SỐ,: 
Oxi hóa SO, bằng khí oxi hoặc không khí dư ở nhiệt độ 450 500C, 
chất xúc tác là V,O-: 
2SO, + O, ¿c; 250, 
œ) Háp thụ SO; bằng H.SO,: 
Dùng H,SO, 98% hấp thụ SỐ, được oleum H,SO,.nSO 
H,SO/; + nSO, -> H,SO,.nSO, 
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Sau đó dùng lượng nước thích hợp pha loãng oleum, được H;ạSO¿ đặc: 
H;SO¿.nSO; + nHạO -+>(n + 1)H;SO, 


II.WUỐI SUNFAT. NHẬN BIẾT ION SUNFAT 
, Muối sunfat 
Muối sunfat là muối axit sunfuric. Có 2 loại muối sunfat: 
Muối trung hòa (muối sunfat) chứa ion sunfat So? . Phần lớn muối 
sunfat đều tan trừ BaSO¿, SrSO,, PbSO¿ không tan. 


Muối axit (muối hiđrosunfat) chứa ion hidrosunfat HSO,. 


. Nhận biết ion sunfat 
Thuốc thử nhận biết ion sunfat SOZ là duag dịch muối bari. Sản 
phẩm phản ứng là bari sunfat BaSO, kết tủa trắng, không tan trong 
axIt: 
H;SO, + BaCl;  BaSO,‡ + 2HCI 
Na;SO¿ + Ba(OH); -› BaSOu‡ + 2NaOH 


B. 3ÀI TẬP 
1. lột hợp chất có thành phần theo khối lượng 35,96% S, 62,92% O uà 
,12% H. Hợp chất này có công thức hóa học là: 
,. H,S5O; B. H,SO, ŒC. H;S;O; D. H;S;Os 
thọn đáp ún đúng: 
Giải 
(ọi công thức tổng quát của (X) là: H,S,O; 
mụ = %H = 1,12g 
3ét 100 gam (X) thì ‡ms = %§ = 35,96g 
mọ = %O = 62,92g 


112, 35,96, 6292 _ 22 1 _a...n 


1 32 ` 16 LINN; 
¬ Công thức hóa học của (X) là: HạS;O; 


TÌỆ:X:y:z= 


Đáp án C 
9. ïố oxi hóa của lưu huỳnh trong một loại hợp chất oleum H;S;O; là: 
⁄ +2 B. +4 Œ. +6 D.+8 
Giải 
Trong H;S;O;, số oxi hóa của S là: 
2(+l)+2(x)+ 7(-2)=0 x=+6 
Đáp án C 
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3. Có 4 lọ, mỗi lọ đựng dung dịch không màu: NaCI, HƠI, NaszSO,, 
Ba(NO;);. Hãy phân biệt dung dịch đựng trong mỗi lọ bằng phưcng pháp 
hóa học. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra, nếu có. 

Giải 

Trích mỗi dung dịch một ít làm mẫu thử, cho quỳ tím lần lượt vào các 

mẫu thử, mẫu thử làm quỳ tím hóa đỏ là HCI. 

Cho vài giọt dung dịch BaCl; vào 3 mẫu thử còn lại, mẫu thử tạo ra kết 

tủa trắng là ống nghiệm đựng dung dịch Na;SO,. 

BaCl; + Na;SO, —› BaSO,J + 2NaCl 
Cho vài giọt dung dịch‹ Na;SO, (đã biết) vào 2 mẫu thử còn lại, nẫu nào 
có kết tủa trắng là dung dịch Ba(NO¿);. 
Na;SO, + Ba(NO;); - BaSO,Ì + 2NaNO; 
— Còn lại là dung dịch NaCl, có thể khẳng định bằng dung dịch AgNQO¿. 
AgNO; + NaCl —› AgCli + NaNO¿. 

4.d) Axit sunfuric đặc được dùng làm khô những khí ổm, hãy dẫn ra một 
u( dụ. Có những khí ẩm không được làm khô bằng axit sunftric đặc, 
hãy dẫn ra một uí dụ. Vì sao? 

b) Axtt sunfuric đặc có thể biến nhiêu hợp chất hữu cơ thành thưa (được 
gọi là sự hóa than). Dân ra nhiêu 0í dụ uê sự hóa than của giucozơ, 
SGCCGr02Ơ. 

c) Sự làm khô uà sự hóa than khác nhau như thế nào? 

Giải 

a) Axit H;SO, đặc được dùng làm khô những khí ẩm, ví dụ: khí CO;. 
Có những khí ẩm không được làm khô bằng H;SO, đặc. 

Ví dụ: khí HạS (vì H.S có tính khử nên có thể khử H;SO¿ đến 3O2). 
3H,SO, + HạS > 4 SO,+ 4H;O 

b) H;ạSO¿ đặc làm than hóa một số chất hữu cơ. 

Ví dụ: - Với gÌucozơ: Ca¿H¡¿Õ¿ —› 6C + 6H;O 
— Với saccarozơ: _COiHz¿O¡y —> 12C + 11H;O 

c) So sánh sự làm khô và sự hóa than. 

— Sự làm khô là sự làm mất nước nhưng không thay đổi thành phần 
phân tử các chất. 


— Sự hóa than là sự làm mất nước trong thành phần phân tt của các 
chất, do đó biến chất thành cacbon. 
ð. a) Trong trường hợp nào axit sunfuric có những tính chất hóa hịc chung 
của một axit? Đó là những tính chất nào? Dẫn ra những phương trình 
hóa học của phản ứng để mình họa. 
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Trong trường hợp nào axt sunfric có những tính chát hóa học đạc 
trưng?” Đó là những tính chát nào? Dân ra những phương trình hóa 


học của phan ứng để mình họa. 
Giải 
U Trong trường hợp axit sunfUric loãng sẽ có những tính chất hóa học 
chủng của một axIt. 
Làm quỳ tím hóa đỏ 
Tác dụng với kim loại hoạt động, giải phóng Hạ. 
Zn + H;SO; ->» ZnSƠ¿ + H; 
Tác dụng với muối của những axit yếu 
H;SO, + K;ạCO; -> K;SO¿ + CO, + HO 
Tác dụng với oxit bazơ 
H;S©¿ + CuO -> CuSO¿ + HO 
Tác dụng với bazơ 
2KOH + H;SO, -> K;SO; + 2H;O 
) Trong trường hợp H;SO;¿ đặc sẽ có tính chất hóa học đặc trưng. 
Tính oxi hóa mạnh 
2Fe + 6H;SO¿ -› Fe;(SO¿); + 35O; + 6HạO 
C + 2H;SO/¿ -> 25O; + CO; + 2H;O 
2HI + H;SO/, — l;¿ + SO; + 2H;O 
Tính háo nước: Axit sunfuric đặc chiếm nước kết tỉnh của nhiều 


muối hiđrat và làm than hóa các hợp chất: 


CuSO,.5HạO —HöŠ9% — y CụSO, + 5H,O 


màu xanh màu trắng 


CgH¡¿O; —#È9+L _y 6C + 6H;O 


màu trắng màu đen 
6. 2ó 100 mÌ dụng dịch H;,SO, 98%, khối lượng riêng là 1,84 gicm`”. Người 
a muốn pha loãng thể tích H;SO; trên thành dung dịch H;SO¿ 20%. 
Tính thể tích nước cần dùng để pha loãng. 
)_ Khi pha loàng phải tiến hành như thế nào? 
Giải 
\) Tính thể tích nước cân dùng để pha loãng. 
Khối lượng của 100 ml dung dịch H;ạSO¿ 98%. 
mạan,so, = 100 x 1,84 = 184 (gam) 
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Áp dụng quy tắc đường chéo 


TNq4H,SO, : 98% ` có 
“ dc 
tụy 6: 78% 
m 
sẽ ddH,sO, _ 20 và mụ o = má 717,6 gam. 
mụo 78 : 20 


Khối lượng riêng của HạO bằng 1g/ml nên thể tích của nước cần ding là: 
VHo = 717,6 mì. 
b) Cách pha loãng 
Khi pha loãng phải rót từ từ axit H;SO¿ đặc vào nước và khuấy nhẹ, 
tuyệt đối không làm ngược lại (rót nước vào axit sunfuric đặc). 


§34. LUYỆN TẬP: OXI VÀ LƯU HUỲNH 


A. LÍ THUYẾT 


I. CẤU TẠO, TÍNH CHẤT CỦA OXI VÀ LƯU HUỲNH 
1. Cấu hình elecetron của nguyên tử 

— Nguyên tử oxi có 2 lớp electron, lớp ngoài cùng có 6e được phân 
thành 2 phân lớp: phân lớp 2s có 2e, phân lớp 2p có 4e: 1s”⁄s?2pf, 

- Nguyên tử lưu huỳnh có 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 6e được 
phân thành 2 phân lớp: phân xu 3s có 2e, phân lớp 3g có 4e: 
1s22s”2p°3s”3p'. 

2. Độ âm điện 

- Độ âm điện của nguyên tử oxi là 3,44. 

- Độ âm điện của nguyên tử lưu huỳnh là 2,58. 
3. Tính chất hóa học 

+ Oxi và lưu huỳnh là những nguyên tố phi kim có tính oxi hó: mạnh, 
trong đó oxi là chất oxi hóa mạnh hơn lưu huỳnh. 

- Oxi oxi hóa hầu hết các kim loại, nhiều phi kim và nhều hợp 
chất hóa học. 
—_ Lưu huỳnh oxi hóa nhiều kim loại, một số phi kim. 

+ Khác với oxi, lưu huỳnh còn thể hiện tính khử khi tác ding với 

những nguyên tố có độ âm điện lớn hơn như O, E. 


II. TÍNH CHẤT CÁC HỢP CHẤT CỦA LƯU HUỲNH 
1. Hiđro sunfua HạS 
— Dung dịch HS trong nước có tính axit yếu (axit sunfuhidric). 
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H5 có tính khử mạnh. 

lưu huỳnh đioxit SO; 
SO, là ov ax, tác dụng với H;O tạo thành dung dịch axit sunfurơ H„SO, 
SO,¿ có frnh ovt hóa khi tác dụng với chất khử mạnh hơn. 
SO, có đính khử khi tác dụng với chất oxi hóa mạnh hơn. 

.. Lưu huynh trioxit và axit sunfurie 
SÓ, là ox axit, tác dụng với HạO tạo thành dung dịch axit sunfÑnric HạSO,. 
Đúng dịch H,SO¿ loãag có những tính chất chung của axit. 
H,SO; đặc có những tính chất đặc biệt: 
Tính oxi hóa rất mạnh: Oxi hóa được hầu hết các kim loại, nhiều 
phi ..im và nhiều hợp chất vô cơ, hữu cơ. 
Tính háo nước: HạSO¿ có thể hấp thụ H;O của các hợp chất vô cơ, 
hưu cơ. 


B. 3ÀI TẬP 


1. 


cho phương trình hóa học: H.SO, tđạc) + 8HI —¬ 4I, + H,S + 4H,O 
(âu nào sau đáy diện tả không đúng tính chất các chất? 

¿ TH,SO, lụ chất oxi hóa, HĨ là chất khủ. 

1 MỊ bLoxL hóa thành I›, H,SO, bị khử thành H,S. 

( H,SO, oxi hóa HI thành T; uà nó bị khử thành H;S. 

11, oxi hóa HS thành H,SO, cà nó bị bhử thành HL 


Đáp án D 
, Cho các phương trình hóa học: 

œ SO› + 2I1I.O + Br. -›2HBr + H.SO, 
b SO,+ H,O (.-~-: H,SO; 
c SỞ; + 2KMnO, + 2H;O -› K,SO, + 2MnSO,+ 2H,SO, 
d SO, + 3H.S -›3S + 2H,O 
e 2SO;+ O. > 2SO, 
1 SO› là chát ovdi hóa trong các phản ứng hóa học sau: 

A.œ,d,e B.b,c C.d 
2 SO; là chất khứ trong các phản ứng hóa học sau: 

A.b,d,c,o Ba,c,e C.a,d,e 

Hay chọn đúp án đúng. 

Giải 

1 Đáp án đúng C. 2) Đáp án đúng B. 


, Kut khí HS 0à ơxit H,SO; tham gia các phản ứng oxi hóa - khử, ng rời ta 


c( nhận xét: 
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— Hidro sunf¿a chỉ thể hiện tính khử. 
— Arit sunfuric chỉ thể hiện tính oxi hóa. 
a) Hãy giải thích điều nhận xét trên. 
b) Đối uới mỗi chất, hãy dẫn ra :nột phản ứng hóa học để mình họa 
Giải 
-Ð +6 +4 
a) Giải thích: H,S + 3H;5O, — 4SO;+ 4H;O 


-2 +4 
Ta thấy: S ——Ê°“—> S: quá trình oxi hóa = H;S là chất khử 


+6 +4 
và 8 + 2e > 6: quá trình khử  H;SO¿ là chất oxi hóa. 


b) HS thể hiện tính khử: 
3 3 +4 
HạS + DÀNG —> 5O; + HO 
H;SO/ thể hiện tính oxi hóa: 
—> CuSO¿ + SO; + 2H,„O 


Cu + 2H;SO/; (đặc) 
4. Có những chất sau: sốt, lưu huỳnh, axit sunfuric loãng. 
ga) Hay trình bày hai phương phúp điều chế hiđro sunfua từ những :hất 
đã cho. 
b) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy rơ 0à cho biết 0a trò 
của lưu huỳnh trong các phản ứng. 


Giải 
a) Hai phương pháp điều chế H;ạS từ sắt, lưu huỳnh, axit H;SO¿ loãng 
1) Fe+S > FeS 2) Fe + H;SO¿ -> FeSO, + H;† 
FeS + H;SO, -> FeSO, + H,S? H:¿+ 8 =—S + H¿Đ 


b) S đóng vai trò là chất oxi hóa trong các phản ứng. 


ð. Có 3 bình, mỗi bình đựng một chất khí là H;ạS, SO;, O;. Hay trình bày 
phương pháp hóa học nhận biết chất khí HH trong mỗi bình uới liều 
kiện không dùng thêm thuốc thử. 


Giải 
Lưu ý: Dùng lửa để nhận biết hóa chất thì không coi là dùng hóa chấ. 
Cách nhận biết: 
Dùng que đóm còn than hỏng để nhận biết khí O;. Còn lại hai bình là HạS 
và SO; mang đốt, khí nào cháy được là H;S, khí nào không cháy là SO¿. 


Phản ứng: 2H;S + 3O, —-!—> 2SO; + 2H,O 


134 - GBT Hóa học 10 


6. “ó 3 bình, mỗi bình đựng một dụng dịch sau: HCI, H,SO,, H,SO,. Có thể 
thận biết dụng dịch đựng trong mỗi bình bằng phương pháp hóa học tới 


nọt thuốc thứ nào sau đây: 
U) Quy tứ b) Natrt hidroxtt 
9) Bart clorua đ) Natrt oxtt e) Cacbort đioxit. 
Trình bày cách nhận biết sau khi chọn thuốc thủ. 
Giải 
Dùng dung dịch BaC!, để làm thuếc thử. 


Trích mỗi dung dịch một ít làm mẫu thử. Cho dung dịch BaCl; lần lượt 
vào các mẫu thử. Mẫu thử tạo kết tủa là HạSO; và HạSO¿, mẫu không 
có hiện tượng øì là HCI. 


BaCl]; + H;SO; =3 BaSO;+ + 2HCI ' 
BaUl; + H;,SO, -› BaSO,Ì + 2HCI 


Nhỏ dụng dịch HCI vào hai kết tủa, kết tủa tan trong dung dịch HƠI là 
BaSO, =› chất ban đầu là H,SO;, không tan là BaSO¿ = chất ban đầu 
chứa H;SOi. 


BaSO; + 2HCI -> BaCl; + SO, + H;ạO 
7. “ó thể tôn tại đồng thời những chất sau trong một bình chứa được không? 
L) Khi hidro sunfua H›„S uà khí lưu huỳnh đioxit SỐ. 
2) Khí oxt O› uà khí clo Cl:. 
*) Khi hidđro totua HỊ 0à bhí clo Chị. 
Giải thích bằng phương pháp hóa học của các phương trình. 
Giải 
)_ Khí HạS và SO; không thể tồn tại trong cùng một bình chứa vì H;S là 
chất khử mạnh, khi chúng tiếp xúc nhau sẽ xảy ra phản ứng: 
2H;S + SO; -> 35 + 2H;O 
) Khí O„ và Cl; có thể tồn tại trong một bình vì O; không tác dụng trực 
tiếp với Clụ. 
) Khí HI và Cl;¿ không tôn tại trong một bình vì Cl; là chất oxi hóa 
mạnh và HI là chất khử mạnh. 
C1; + 2HI -› 2HCI + l; 


8. Vung nóng 3,72 g hỗn hợp bột các kừn loại Zn uà Fe trong bột S dư. 
Thất rắn thụ được sau phản ứng được hòa tan hoàn toàn bằng dung dịch 
1,SO; loàng, nhận thấy có 1,344 lít khí (dktc) thoát ra. 


t) Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã xảy ra. 
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b) Xác định khối lượng mỗi kưn loại trong hôn hợp ban đầu. 


Giải 
a) Các phản ứng xảy ra: 
7n + Ð...cy lnS 
(mol) x —> x 
Fe + RB =—= +2 F8 
(mol) y -> y 


ZnS + HạSO, -› ZnSO, + HạS † 
(mol) x > X 
FeS + H;ạSO, => FeSO, + H;S 
(mol) y —> y 
b) Khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu. 
Gọi x, y lần lượt là số mol Zn, Fe trong hỗn hợp. 
Do S dư nên Zn, Fe tác dụng hết. 


Ta có: Hs = bào = 0,06 (mol) 
š 22,4 


65x + B6y = 3,72 


Theo đề, ta có hệ phương trình: 
x+y=0,06 


Giải hệ phương trình ta được: x = 0,04 và y = 0,02. 
Vậy khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu là: 
mạ = 0,04 x 65 = 2,6 gam 
mẹ, = 0,02 x 56 = 1,12 gam. 
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(3) 


(4) 


¿„„„z: TỐC ĐỘ PHÁN ỨNG 


VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC 


§36. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HÓA HỌC 


A LÍ THUYẾT 


I. KHÁI NIỆM VỀ TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HÓA HỌC 


1. 


Thí nghiệm 
Chuẩn bị ba dung dịch: BaCl., Na„S,O; và H„SO;¿ có cùng nồng độ 0,1M 
để thực hiện hai phản ứng sau: 
BaCl; + H,SO, — BaSO,} + 2HCI (1) 
Na,S,O, + H,SO; — SỶ + SO, + H,O + Na,SO, (2) 
a) Đố 25ml dung dịch H,SO, vào cốc đựng 25ml dung dịch BaCl; ta 
thấy xuất hiện ngay kết tủa trắng của BaSO,. 
b) Đổ 25ml dung dịch H;SƠ¿; vào cốc khác đựng 25ml dung dịch 
Na;S,O;, một lát sau mới thấy màu trắng đục của S xuất hiện. 


. Nhận xét 


Từ hai thí nghiệm trên ta thấy rằng, phản ứng (1) xảy ra nhanh hơn 
phần ứng (2). Để đánh giá mức độ xảy ra nhanh, chậm của các phản 
ứng hóa học, người ta dùng đại lượng tốc độ phản ứng hóa học, gọi tắt 
là tốc độ phản ứng. 

Tốc độ phản ứng là độ biến thiên nông độ của một trong các chất 
phan ứng hoặc sản phẩm trong một đơn 0ị thời gian. 


ILCÁC YẾU TỔ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG 


l1. 


Ảnh hưởng của nồng độ 
Khi tạng nồng độ chất phán ứng, tốc độ phản ứng tăng. 


. Ảnh hưởng của áp suất 


Áp suất ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng có chất khí tham gia. Khi áp 
suất tăng nông độ chất khí tăng theo, nên tốc độ phản ứng tảng. 


.._ Ảnh hưởng của nhiệt độ 


Khi tăng nhiệt độ, tốc độ phản ứng tang. 
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4. Ảnh hưởng của diện tích bề mặt 
Đối uới phản ứng có chất rắn tham gia, khi tăng diện tích bê mại, tốc 
độ phản ứng tăng. 

5. Ảnh hưởng của chất xúc tác 
Chết xúc tác là chất làm tăng tốc độ phản ứng, nhưng không bị tiêu 
hao trong phản ứng. 
Ngoài các yếu tố trên, môi trường xảy ra phản ứng, tốc độ khuấy trộn, 
tác dụng của các tia bứa xạ, v.v,... cũng ảnh hưởng lớn đến tốc độ phản 
ứng. 


II. Ý NGHĨA THỰC TIẾN CỦA TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG 


Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng được vận dụng nhiều trong 
đời sống và sản xuất. Ví dụ, nhiệt độ của ngọn lửa axetilen cháy trong 
oxi cao hơn nhiều so với cháy trong không khí, nên tạo nhiệt độ hàn 
cao hơn. Nấu thực phẩm trong nổi áp suất chóng chín hơn so với khi 
nấu chúng ở áp suất thường. Các chất đốt rắn như than, củi có kích 
thước nhỏ sẽ cháy nhanh hơn khi chúng có kích thước lớn hơn. Để 
tăng tốc độ tổng hợp NHạ từ N; và Hạ, người ta phải dùng chất xúc tác, 
tăng nhiệt độ và thực hiện ở áp suất cao. 


B. BÀI TẬP 


1. Ý nào trong các ý sau đây là đúng? 
A. Bất cứ phản ứng nào cũng chỉ uận dụng được một trong các yếu tố ảnh 
hưởng đến tốc độ phản ứng để tăng tốc độ phản ứng. 
B. Bất cứ phản ứng nào cũng phải uận dụng đủ các yếu tố ảnh hưởng 
đến tốc độ phủn ứng mới tăng được tốc độ phản ứng. 
C. Tùy theo phản ứng mà uận dụng theo một, một số hay tốt cả các yếu 
tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng để tăng tốc độ phản ứng. 
D. Bất cứ phản ứng nào cùng cần chất xúc tác để tăng tốc độ phản ứng. 
ÝC đúng 
8. Tìm một số uí dụ cho mỗi loại phản ứng nhanh hay chậm mà em quan 
sát được trong cuộc sống uà trong phòng thí nghiệm. 
Giải 


Một số phản ứng nhanh và phản ứng chậm quan sát được trong thực tế là: 
+ Phản ứng nhanh: 


— Phản ứng cháy của C;H; trong đèn xì oxi - axetilen. 


ŒH;+ sÒ —!” š 2CO, + HO. 
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+ 


Phan ứng giửa hai dung dịch AgNO; và NaC!. 
AgNO; + NaCl -> AgCll + NaNO; 
[han ứng chạm: 
Sát phần ứng với oxi trong không khí ẩm. 
4Fe + 3O, -› 2Fe;O, 
Hiện tượng lên men rượu. 
DgEfuylD, -—Š.EE...v 20uHZOE š 20O¿T 


(glucôzơ) 


3 Nóng đó, áp suất, nhiệt độ, diện tích bê mặt, chất xúc tác dnh hướng như 


thế nào đến tốc độ phản ứng? 


Giải 
Khi tăng nông độ chất phản ứng, tốc độ phản ứng tăng. 


Khi áp suất tăng, nông độ chất khí tăng theo, nên tốc độ phản ứng 
tăng. Khi tăng nhiệt độ, tốc độ phản ứng tăng. 


Đối với phản ứng có chất rắn tham gia, khi tăng diện tích bề mặt, tốc 
độ phản ứng tăng. 


Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng. 


4 Hãy cho biết người ta lợi dụng yếu tố nào để tăng tốc độ phản ứng trong 


ch» 


các trường hợp sau: ` 


g) 


b) 


C) 


b) 


C) 


Dùng không khí nén, nóng thổi uào lò cao để đốt cháy than cốc (trong 
sản xuất gang). 
Nung dá uôi ở nhiệt độ cao để sản xuất uôi sống. 
Nghiễn nguyên liệu trước khi đưa uào lò nung để sản xuất clanhke 
(trong sản xuất ximăng). 

Giải 
Không khí nén có nồng độ oxi cao hơn trong không khí thường nên tốc 
độ phản ứng tăng. Dùng không khí đã nóng sắn từ trước thổi vào lò 
cao sẽ làm cho toàn bộ nguyên, vật liệu trong lò được sấy nóng lên, 
đến khi than cốc trong lò cháy tỏa nhiệt sẽ làm cho nhiệt độ trong lò 
cao hơn nữa, tiết kiệm nhiên liệu, rút ngắn thời gian luyện gang. 
Tăng nhiệt độ để tăng tốc độ phản ứng. 
Tăng diện tích bể mặt chất rắn để tăng tốc độ phản ứng. 


Cho 6 g kẽm hạt uào một cốc đựng dung dịch H;SO, 4M (dư) ở nhiệt độ 
thường. Nếu giữ nguyên các điều kiện khác, chỉ biến đổi một trong các 
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điều kiện sau đây thì tốc độ phản ứng biến đổi như thế nào (tăng Ích, 
giảm xuống hay không đổi)? 
a) Thuy 6 g kẽm hạt bằng 6 g kẽm bột. 
b) Thay dung dịch H.SO, 4M bằng dung dịch H,SO, 2M. 
c) Thực hiện phản ứng ở nhiệt độ cao hơn (khoảng 50°C). 
d) Dùng thể tích dung dịch H;SO, 4M gấp đôi ban đầu. 
Giải 
Cho 6g kẽm hạt vào một cốc đựng dung dịch H;ạSO; 4M ở nhiệ: độ :hườig 
xảy ra phản ứng sau: 
Zn + H;ạSO¿ -› ZnSO, + H;Ÿ 
a) Thay 6g kẽm hạt bằng 6 g kẽm bột: Tốc độ phản ứng tăng vì đi tăig 
điện tích tiếp xúc. 
b) Thay dung dịch H;SO¿ 4M bằng dung dịch H;SO¿ 2M: tốc đỏ ph:n ứrg 
giảm do giảm nông độ. 
©) Thực hiện nhiệt độ ở phản ứng cao hơn (khoảng 50°C): Tốc đệ phản 
ứng tăng. 
d) Dùng thể tích dung dịch H;SO, 4M gấp đôi: Tốc độ phản ứng thông 
thay đổi vì nồng độ chất phản ứng không đối. 


§38. CÂN BẰNG HÓA HỌC 


A. LÍ THUYẾT 


I. PHẢN ỨNG MỘT CHIỀU, PHẢN ỨNG THUẬN NGHỊCH VÀ CÂN 
BẰNG HÓA HỌC 


1. Phản ứng một chiều 
Là phản ứng thực tế chỉ xảy ra một chiều. Điển hình là phải ứng 
cháy, nổ, hòa tan kim loại trong axit. 


Ví dụ: 2KCIO, ¬. 2KCI + 3O;; 


CH;, + 2O; ha CO; + 2H;O 
Trong phương trình hóa học của phản ứng một chiều, ngươi ta dùng 
một mũi tên chỉ chiều phản ứng. 
2. Phản ứng thuận nghịch 
Là phản ứng xảy ra theo hai chiều trái ngược nhau (trong cùng điều 
kiện). Điển hình là phản ứng trong hóa hữu cơ. 


14Ô - GBT Hóa học 10 


Vì du: CH;COOH +€,H,OH «< _ > CH;COOC,H; + H,O 
TP 


Phan ứng thuận 


Cl„ + H,Ó ¿ > HƠI + HCIO 


Phan ứng nghịch. 
CaCO; + CO, + H,O ¿=> CatHCO,), 


Trong phương trình hóa học của phản ứng thuận nghịch, người ta dùng 
hai mũi tên ngược chiều nhau ( c ). 
3. Cân bằng hóa học 
Xét phan ứng thuận nghịch sau: 
H„(k) + I¿k) c> 2HI (k) 

Ban đầu v, > vụ, trong quá trình phản ứng v, giảm dân, v„ tăng dần, 
đến một lúc nào đó v, bằng vạ. Trạng thái này của phản ứng thuận 
nghịch được gọi là cán bằng hóa học. 
Ở trạng thái cân bằng, không phải là phản ứng dừng lại, mà là 
phản ứng thuận và phản ứng nghịch vẫn xảy ra, nhưng với tốc độ 
bằng nhau (v, = vạ). Do đó, cán bằng hóa học là cân bằng động. 
Vậy, cán bàng hóa học là trạng thát của phản ứng thuận nghịch 
khi tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch. 

-_ Đặc điểm của phản ứng thuận nghịch là các chất phản ứng không 
chuyển hóa hoàn toàn thành các sản phẩm, nên trong hệ cân bằng 
luôn luôn có mặt các chất phản ứng và các sản phẩm. 

II SỰ CHUYỂN DỊCH CÂN BẰNG HÓA HỌC 
1. Thí nghiệm 
Nạp đầy khí NO; (màu nâu đỏ) vào hai ống nghiệm, đậy kín và đặt 
một ống nghiệm vào chậu nước đá, ống nghiệm còn lại để ngoài không 
khí. Sau một thời gian, khí trong ống nghiệm bị làm lạnh sẽ nhạt dân 
theo cân bằng: 
2NO;(k) £@© N;O¿(Œk) 
(màu nâu đỏ) (không màu) 
Hiện tượng đó được gọi là sự chuyến dịch cân bằng hóa học. 
2. Định nghĩa 


Sư chuyển dịch cân bằng hóa học là sự chuyển dịch từ trạng thái cân 
bằng này sang trạng thái cân bằng khác do tác động của các yếu tố từ 
bên ngoài lên cân bằng. 
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II. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÂN BẰNG HÓA HỌC 

1. Ảnh hưởng của nồng độ 
Khi tăng hoặc giảm nồng độ một chất trong cán bằng, thì cân bằng 
bao giờ cứng chuyển dịch theo chiêu làm giảm tác dụng củu uiê': tăng 
hoặc giảm nồng độ của chất đó. 
Chú ý: Nếu trong cân bằng có chất rắn (ở dạng nguyên chất) than gia, 
thì việc thêm hoặc bớt lượng chất rắn không ảnh hưởng đến cân bằng, 
nghĩa là cân bằng không chuyển dịch. 

9. Ảnh hưởng của áp suất 
Khi tăng hoặc giảm úp suất chung của hệ cân bằng, thì cân bằng bao 
giờ cũng chuyển dịch theo chiều làm giảm tác dụng của uiệc tăng hioặc 
giảm úp suất đó. 
Chú ý: Nếu phản ứng có số mol khí ở hai vế của phương trình ha học 
bằng nhau hoặc phản ứng không có chất khí, thì áp suất khỏig ảnh 
hưởng đến cân bằng. 

3. Ảnh hưởng của nhiệt độ 
Khi tăng nhiệt độ, cân bằng chuyển dịch theo chiều phản úg thụ 
nhiệt, nghĩa là chiêu làm giảm tác dụng của uiệc tăng nhiệt độ oà khi 
giảm nhiệt độ, cân bằng chiều dịch theo chiêu phản ứng tỏa nhiệt, 
chiều làm giảm tác dụng của uiệc giảm nhiệt độ. 
Kết luận: 
Ba yếu tố nồng độ, áp suất và nhiệt độ ảnh hưởng đến cân bằng hóa 
học đã được Lơ Sa-tơ-li-ê (H.L.Le Chatelier, 1£50 - 1936, nhà lóa: học 
Pháp) tổng kết thành nguyên lí được gọi là nguyên lí chuyển dch cân 
bằng Lơ Sa-tơ-li-ê như sau: 
Một phản ứng thuận nghịch đang ở trạng thái cân bằng khi chụ một 
tác động từ bên ngoài như biến đổi nông độ, úp suất, nhiệt độ, hì: cân 
bằng sẽ chuyển dịch theo chiêu làm giảm tác động bên ngoài đó 

4. Vai trò của chất xúc tác 
Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng thuận và phản ứng nghehì với 
số lân bằng nhau, nên chất xúc tác không ảnh hưởng đến câi lbằng 
hóa học. 


IV. Ý NGHĨA CỦA TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA H)C: 
TRONG SẢN XUẤT HÓA HỌC : 


Xét các vị trí sau: 


Ví dụ 1. — Trong quá trình sản xuất khí axit sunfuric phải thịc hiện 
phản ứng như sau: 
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25O©,(k) + O,(k) 3 2S5O,(k) AH<0 


Trong phản ứng này người ta dùng oxi không khí. Để tăng tốc 
độ phản ứng, phải dùng chất xúc tác (V,O;) và thực hiện phần 
ứng ở nhiệt độ cao (450°G). 
V/ Vụ 2: — Quá trình tổng hợp NH; từ N; và H›. 
N;(k) + 3H;(k) >3 2NH;(k) AH<0 


Đặc điểm của phản ứng này là xảy ra chậm ở nhiệt độ 
thường, tỏa nhiệt và số mol khí của sản phẩm ít hưn số moi 
khí chất phản ứng, nên phải thực hiện phản ứng này ở nhiệt 
độ cao, áp suất cao và chất xúc tác. Tuy nhiên phải ở nhiệt độ 
xác định chứ không quá cao. 


B BÀI TẬP 


1. Ÿ nào sau đây là đúng: 
A. Hết cứ phản ứng nào củng phải đạt đến trạng thái cân bằng hóa học. 
B Khi phản ứng thuận nghịch ở trạng thói cán bằng thì phản ứng dừng 
lạt. 
C. Chỉ có những phản ứng thuận nghịch mới có trạng thái cân bằng hóa 
học. 
D. Ở trạng thái cân bằng, khối lượng các chất ở hai uế của phương trình 
hóa học phải bằng nhau. 
Câu C đúng 
3. Hệ cân bằng sau được thực hiện trong bình kín: 
2SO¿(k) + O;(È)  2SO¿x(È), AH <0 
Yếu tố nào sau đây không làm nông độ các chất trong hệ cân bằng biến đổi? 
A. Biến đổi nhiệt độ. 
B Biến đổi áp suốt. 
C. Sự có mrạt chất xúc tác. 
D. Biến đổi dung tích của bình phản ứng. 
Giải 
Câu C đúng. (Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng thuận và tốc độ 
phản ứng nghịch với số lần bằng nhau. Do vậy, chất xúc tác không làm 
chuyển dịch cân bằng hóa học hay không làm nồng độ các chất trong cân 
bàng biến đối). 
3. Cán bằng hóa học là gì? Tại sao nói cân bằng hóa học là cân bằng động? 
` Giải 
Cân bằng hóa học là trạng thái của phản ứng thuận nghịch khi tốc độ 
phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch. 
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- Cân bằng hóa học là cân bằng động vì ở trạng thái cân bằng không 
phải là phản ứng dừng lại mà v, = vạ. Điều này có nghĩa là trcag một 
đơn vị thời gian số mol ở các chất tham gia phản ứng giảm đi bao nhiêu 
theo phản ứng thuận lại được tạo ra bấy nhiêu theo phản ứng nghị:h. 


4. Thế nào là sự chuyển dịch cân bàng? Những yếu tố nào ảnh hưcng đến 
cân bằng hóa học? Chất xúc tác có ảnh hưởng đến cân bằng lóa học 
không? Vì sao? 

Giải 


- Sự chuyển dịch cân bằng hóa học là sự phá vỡ trạng thái cân bằng cũ 
để chuyển sang một trạng thái cân bằng mới do các yếu tố bên ngoài 
tác động lên cân bằng. 

- Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học là: nông độ, áp :uất và 
nhiệt độ. 


- Chất xúc tác không làm biến đổi nông độ các chất trong cân lăng và 
cũng không làm biến đổi hằng số cân bằng nên không làm cân bằng 
chuyển dịch. Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng thuận và tốc độ 
phản ứng nghịch với số lần bằng nhau nên nó có tác dụng lìm cho 
phản ứng thuận nghịch đạt tới trạng thái cân bằng nhanh chóng hơn. 


ð. Phát biểu nguyên lí Lơ Sa-tơ-li-ê ouà dựa uào cân bằng sau để mình họa: 
C(r) + CO;(k) c> 2CO(k) AH >0 
Giải 
Nội dung nguyên lí Lơ Sa-tơ-li-ê: 
“Một phản ứng thuận nghịch đang ở trạng thúi cân bằng kht chịu nột tác 
động bên ngoài, như biến đổi nông độ, áp suất, nhiệt độ, thì cân lằng sẽ 
chuyển dịch theo :hiêu làm giảm tác động bên ngoài đó”. 


Minh họa: 
C(r) + CO;(k) > 2CO(È) AH>»0 
Khi thêm vào hệ một lượng khí CO;: cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. 
Khi tăng nhiệt độ: cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. 
Khi giảm áp suất chung của hệ: cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. 
6. Xét các hệ cân bằng sau trong một bình kín: 

C(r) + H;O(k) c CO(k) + H;(k) AH >0 {q1 

CO€&) + H;O(k) c> CO¿(k) + H;(k) AH<0 (2 
Các cân bằng trên chuyển dịch như thế nào khi biến đổi một tro các 
điều biện sau: 


a) Tăng nhiệt độ. 
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5T" Tường hƠiỔ nước Còo. 
Thêm hhị THỊ. 
U Tang dp suưdt chung bàng cách nén cho the tích của hệ giảm xuống. 
2 Dung chút xúc tác. 
Giải 
Xet cần bằng: 
Cứ; + H.©⁄È) 3 CO(P) + H(h) AH»0 (1) 
U Táng nhiệt độ: cần bằng chuyển d;ch theo chiều thuận. 
) Thêm lượng hơi nước vào: cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. 
+ Thêm khí H; vào: cân bằng chuyển dịch theo chiêu nghịch 


Ù Tang áp suât chung bằng cách nén cho thể tích cua hệ giảm xuống: 
cân bàng chuyển dịch theo chiều nghịch. 


) Dụng chất xúc tác: không làm chuyên dịch cân bằng. 
Xet cản bằng: 
CO(k; + H,O(¿) 3 CO.(&) + H,(k) AH<0 (2) 
Lam tương tự như trên. 
To phan ứng Cớti nước theo phương trình hóa học sau: 


Cl,+ H.O c> HCIO + HCI 


2ưới tác dụng của ánh sáng, HCIO bị phán hủy theo phản ứng: 
2HCIO ->2HCI + O.7 


mái thích tại sao nước clo (dung địch clo trong nước) không bảo quản 
lược lâu. 
Giải 
Nước clo (đụng địch elo trong nước) không báo quản được lâu vì: cân bằng 
tvóa học theo chiều thuận, Cl¿ tác dụng từ từ với H,O đến hết. 
'họ biết phún ứng sau: 
4CuO (tr) €> 2Cu;O (r) + O.,(È), HH > 0 
'ó thể dùng những biên pháp gì để tăng hiệu suất chuyển hóa CuO 
hành Cu,O? 
Giải 


)un nóng hoặc hút khí O; ra. 


GBT Hóa học 10 - 145 


§39. LUYỆN TẬP: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG 
VÀ CÂN BĂNG HÓA HỌC 


A. LÍ THUYẾT 

1. Tốc độ phản ứng tăng khi: 

a) Tăng nồng độ chất phản ứng. 

b) Tăng áp suất chất phản ứng (nếu là chất khí). 

e) Tăng nhiệt độ cho phản ứng. 

d) Tăng diện tích tiếp xúc giưa các chất phản ứng (nếu là chất rất). 

e) Có mặt chất xúc tác. 

2. Cân bằng hóa học là trạng thái của phản ứng thuận nghịch kh tốc độ 
phần ứng thuận và tốc độ phản ứng nghịch bằng nhau. 

3. Sự chuyển dịch cân bằng là sự di chuyển từ trạng thái cân bằng mày sang 
trạng thái cân bằng khác do tác động của các yếu tố từ bên ngoàilêm cân 
bằng (sự biến đổi nông độ, áp suất, nhiệt độ) được thể hiện trongnguyên 
lí Lơ Sa-tơ-Ìi-ê: 

a) Khi ờng nồng độ một chất nào đó (trừ chất rắn) trong cân bàng, cân 
bằng sẽ chuyển dịch theo chiều phản ứng làm giđm nông độ ›h:ất đó 
và ngược lại. 

b) Khi făng áp suất chung của hệ cân bằng, cân bằng sẽ chuyển dchi theo 
chiều phản ứng có số mol khí ít hơn và ngược lại. 

e) Khi đang nhiệt độ, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều phản ínyg thu 
nhiệt và ngược lại. 


B. BÀI TẬP 
1. Nội dung nào thể hiện trong các câu sau đây là sai? 


A. Nhiên liệu cháy ở tầng khí quyển trên cao nhanh hơn khi bịclháy ở 
mặt đất. 


B. Nước giải khát được nén CO; 0à áp suất cao hơn sẽ có độ cua (độ 
axtt) lớn hơn. 


C. Thực phẩm được bảo quản ở nhiệt độ thấp hơn sẽ giữ được lâuhơm. 


D. Than cháy trong oxi nguyên chất nhanh hơn khi cháy trong không jkhí. 
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Giải 
au A sai: Câu B,€, D đúng. 
39. ho biết can bằng sau thực hiện trong bình kín: 
PCI;(k) C2 PCIẠ(R) + Ch(k) AH >0 
%w t nạo sau đây tạo nên sự tạng lượng PC: trong cần băng: 
Lay bớt PCl1; ra. 
- Thêm Củ, ào. 
. Gidaim nhiệt độ. 
. Tạng nhiệt độ. 
Giải 
ấu: tố tạo nên sự tăng lượng PC]; trong cân bằng là: D. Tăng nhiệt độ- 
3. ó thể dùng những biện pháp gì để tăng tốc độ của các phản ứng xảy ra 
tâm ở điều kiện thường? 
Giải 
ác biện pháp làm tăng tốc độ phản ứng là: 
Nông độ: Có thể tăng nồng độ của các chất phản ứng hoặc giảm nồng 
cđiộ sản phẩm bằng cách lấy chúng ra khỏi phản ứng. 
¿Áp suất: Tùy theo phản ứng mà ta tăng hoặc giảm áp suất cho phù hợp. 
Nhiệt độ: Đối với phản ứng thu nhiệt thì tăng nhiệt độ, đối với phản 
ung tỏa nhiệt thì giảm nhiệt độ. 
lDiện tích tiếp xúc: Đập nhỏ các chất tham gia phản ứng. 
(Chất xúc tác: Tùy mỗi phản ứng mà ta dùng xúc tác thích hợp. 
4. rong các cặp phản ứng sau, phản ứng nào có tốc độ lớn hơn? 
) Ife + CuSO; (2M) uà Fe + CuSO; (4M) 
) Zn + CuSO; (2M, 25°C) uà Zn + CuSO; (2M, 50C) 
› ZZn (hạt) + CuSO¿ (2M) uà Zn (bột) + CuSO; (2M) 


0 0 ở 
) 22H; + O¿ —-* #8, 2H,O 0à 2Hạ + O¿ ——hS—> 2H¿O 


Vôýu không ghỉ chú gì thêm là so sánh trong cùng điêu kiện). 
Giải 
) ]Fe + CuSO¿, (2M) < Fe + CuSO, (4M) 


) Zn + CuSO, (2M, 25°C) < Zn + CuSO, (2M, 50°C) 
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c) Zn (hạt) + CuSO¿ (2M!) < Zn (bột) + CuSO¿ (2M) 
dì 2H; + O¿ —Ẻ 2". 2H¿O < 2H, + O; —È t5; 2H,O 


ð. Cho biết phản ứng thuận nghịch saa: 
2ANaHCO; tr) c Na;CO¿ (r) + CO; (k) + H;ạO (k), AH >0 
Có thể dùng những biện pháp gì để chuyển hóa nhanh uì hoìn bàn 
NaHCQO); thành Na›CO;? 
Giải 
— Đun nóng. 
—_ Hút ra ngoài CO;; H,O. 

6. Hệ cân bằng sau xảy ra trong một bình kín: 

CaCQ; (r) © CaO (r) + CO; (k), AH >0 
Điều gì sẽ xỏy ra nếu thực hiện một trong những biến đổi sau? 
g) Tăng dung tích của bình phản ứng lên. 
b) Thêm CaCO; cào bình phản ứng. 
c) Lấy bớt CaO khỏi bình phản ứng. 
d) Thêm ít giọt NaOH uào bình phủn ứng. 
e) Tăng nhiệt độ. 

Giải 

a) Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. 
b) và e) Chất rắn không ảnh hưởng đến chuyển dịch cân bằng. 
d) Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. 
e) Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. 

7. Trong số các cân bằng sau, cân bằng nào sẽ chuyển dịch uà chuWn. dch 
theo chiêu nào khi giảm dung tích của bình phản ứng xuống ở rhiệt độ 
không đổi? 

a) CH, (kh) + H;O (k) CO (th) + 93H; (k) 
b) CO; (k) + H; (k) © CO (k) + H;O (tk) 
e) 2§O; (k) + Ò; (k) c> 2SO; (k) 

d) 2HI (k) c> H; (th) + Ï; (k) 

e) N,O; (k) c> 2NO; (h) 
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Giải 


Ca ƒ hệ cân bàng đêu có các chất phan ứng và chất sản phẩm đều ở 
tran£ thái khí. Giam dụng tích của bình phầm ứng xuống thì ta đã tăng 
tp giật chúng của hệ cân bằng ở trong bình. Cần bảng sẽ chuyển dịch 
theo chiều phần ứng có số moi khí ít hơn. Nêu hệ cân bằng có số mol khí 
7ï hà về phương trình hóa nọc bằng nhău thị áp suất không anh hưởng 


đên :ự chuyển dịch cân bằng. 
3) C1, 6® + H,O 2#) £ CO £#! + 3H; (#): Chuyên dịch theo chiều nghịch. 
5) C0, (kg + H,(È) c> CO (k) + H,O (È): Không chuyển dịch. 


1) 9S, (4) + Ó„ (#) £>? 2SO, (È); Chuyển dịch theo chiều thuận. 


1) 2FIl/(& ¿£> H,(È)+ l,(8#): Không chuyên dịch. 
3) NÔÖ¿ (⁄) ? 2NO, (k): Chuyển dị-h theo chiều nghịch. 
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